BO TAI CHINH CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tw do - Hanh phuc
S6: 59/2007/TT-BTC

Ha Noi, ngay 14 thang 6 ndm 2007

THONG TU
Hwéng dan thi hanh thué xuat khau, thué nhap khau, quan ly thué déi véi
hang hoa xuat khau, nhap khau

Can cr Luat thué xuét khau, thué nhap khau sb 45/2005/QH11 ngay 14/6/2005;
~ Can cl Luat hai quan s6 29/2001/QH10 ngay 29/6/2001; Luat stra ddi, b6 sung mét sb
dieu clha Luat hai quan s 42/2005/QH11 ngay 14/6/2005;
Can cl Luat quan Iy thué sb 78/2006/QH11 ngay 29/11/2006;
Can cw Nghi dinh sb 149/2005/ND-CP ngay 8/12/2005 ctua Chinh phu quy dinh chi tiét thi
hanh Luat thué xuat khau, thué nhap khau;
Can ct Nghi dinh sé 154/2005/ND-CP ngay 15/12/2005 cta Chinh phu quy dinh chi tiét
mot s6 diéu ctia Luat hai quan vé tha tuc hai quan, kiém tra, giam sat hai quan;
Can ct Nghi dinh s6 85/2007/ND-CP ngay 25/5/2007 cia Chinh phi quy dinh chi tiét thi
hanh Luat quan ly thué;
Can ct Nghi dinh sb 66/2002/ND-CP ngay 1/7/2002 ctia Chinh ph quy dinh vé dinh
m(rc hanh Iy clia ngudi xuat canh, nhap canh va qua biéu, ting nhap khau dwoc mién thué;

Bo Tai chinh hwéng dgn thi hanh thué xuét khau, thué nhap khau, quan ly thué dbi véi
hang hoa xuat khau, nhap khau nhw sau:

PHAN A
HUONG DAN CHUNG

I/ B6i twong chiu thué:

, Hang hoa trong céc trwong hop sau day l1a doi twong chiu thué xuét khau, thué nhap
khau, trtr hang héa quy dinh tai Muc Il Phan A Thong tw nay:

1/ Hang hoéa xuét khau, nhap khau qua cira khau, bién gi¢i Viét Nam, bao gébm hang héa
xuat khau, nhap khau qua clra khau duong b, dwong sbng, cang bién, cang hang khong,
dwdng sat Iién van quoc té, bwu dién quoc té vé’dia diém lam tha tuc hai quan khac dwoc thanh
lap theo quyét dinh clia co quan Nha nwdc co tham quyén.

) 2/ Hang hoéa dwoc dua tir thi trwdng trong nwéc vao khu phi thué quan va tir khu phi
thué quan vao thij trwdng trong nuée.

3/ Hang héa mua ban, trao dbi khac dwoc coi la hang héa xuét khau, nhap khau.
I/ Péi twong khong chiu thué:
Hang hoa trong cac truong hop sau day la déi twong khong chiu thué xuét khau, thué
nhap khau:
1/ Hang hoa van chuyén qua canh hoac chuyén khau qua cira khau, bién gi¢i Viét Nam
theo quy dinh cla phap luat vé hai quan.

. 2/ Hang hda vién trg nhan dao, hang hda vién tro khdng hoan lai CQa cac Chinh pha, cac
to chire thudce Lién hop quoc, cac to chirc lién chinh pht, cac t6 chirc qudc té, cac té chirc phi
chinh phi (NGO) nwdc ngoai, cac to chire kinh té€ hodc ca nhén ngudi nwdc ngoai cho Viét Nam
va nguoc lai, nham phat trién kinh té-xa hoi, hoac cac muc dich nhan dao khac dwgc thirc hién
thdng qua cac van kién chinh thirc gitra hai bén, dwgc cap co tham quyen phé duyét; cac khoan
tro gitp nhan dao, clru tro khan cap nham khac phuc hau qua chién tranh, thién tai, dich bénh.
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3/ Hang hoa tir khu phi thué quan xuét khdu ra nwoc ngoai; hang hoa nhap khau tir
nwoc ngoai vao khu phi thué quan va chi sir dung trong khu phi thué quan; hang hoa dwa tir khu
phi thué quan nay sang khu phi thué quan khac.

4/ Hang héa la phan dau khi thudc thué tai nguyén ctia Nha nwéc khi xuat khau.

Th tuc, h6 so dé thuc hign déi voi cac tredng hop néu trén theo quy dinh clia Luat hai
quan; cac van ban quy dinh chi tiét va hwéng dan thi hanh Luat hdi quan; va cac van ban khac cé
lién quan.

I/ D6i twong ndp thué; déi twong dwec Gy quyén, bao lanh va ndp thay thué sau
day goi chung la ngwoi ndp thue:

1/ Béi twong ndp thué déi véi hang hoa xuéat khiu, nhap khau bao gém:

1.1/ Chl hang hoéa xuét khau, nhap khau.

1.2/ T chirc nhan Gy thac xuat khau, nhap khau.

1.3/ Ca nhan c6 hang hoa xuét khdu, nhap khau khi xuat canh, nhap canh; giri hoac
nhan hang héa qua ctra khau, bién gidi Viét Nam.

2/ Bbi twong dwoc Gy quyén, bdo Ianh va nop thay thué, bao gom:

2.1/ Dai ly 1am tha tuc hai quan trong trvong hop duoc ddi twong ndp thué uy quyén ndp
thué doi vai hang hoa xuat khau, nhap khau.

2.2/ Doanh nghiép cung cép dich vu bwu chinh, dich vu chuyén phat nhanh quéc té trong
trwong hop nép thay thué cho doi twong ndp thué.

2.3/ T4 chre tin dung hodc tb chirc khac hoat dong theo quy dinh clia Luat cac t6 chirc
tin dupg trong trwo'ng hop bao lanh, nép thay thué cho déi twgng ndp thué theo quy dinh tai Muc
IV Phan C Thong tw nay.

IV/ Ap dung diéu wéc qudc té:

Trong trwong hop diéu woc qubce té ma Cong hoa xa hoi chd nghia Viét Nam la thanh
vién c6 quy dinh vé thué ddi véi hang hoa xuét khau, nhap khiu khac véi quy dinh ciia Théng tw
nay thi ap dung quy dinh cla diéu wéc qudc té do.

V/ Thué d6i v&i hang hoa mua ban, trao déi cua cw dan bién gii:
~ Hang héa mua ban, trao déi cla cw dan bién gioi dwoc mién thué xuat khau, thué nhap
khau trong dinh murc, néu vwrot qua dinh mirc thi phai ndp thué doi véi phan vwegt dinh mirc.

Binh méc dwgc mién thué dbi vai hang hoa mua ban, trao dbi clia cw dan bién gigi thuc
hién theo quy dinh hién hanh tai Quyét dinh ctia Thu twéng Chinh phd.

VI/ Ty gia xac dinh tri gia tinh thué, déng tién nép thué:

1/ Ty gia gitra déng Viét Nam véi dong tién nwéc ngoai dung dé xac dinh trj gia tinh thué
la ty gia giao dich binh quan trén thi trwong ngoai té lién ngan hang do Ngan hang Nha nuwéc Viét
Nam cbéng bo tai thdi diém tinh thué, dwgc dang trén Bao Nhan dan, duwa tin trén trang dién to
hang ngay ctia Ngan hang Nha nw&c Viét Nam. Trwdng hgp vao cac ngay khéng phat hanh Bao
Nhan dan, khéng dwa tin 1én trang dién t& hoac co phat hanh, c6 dwa tin 1én trang dién ter nhwng
khong thong bao ty gia hoac thong tin chwa cép nhat dén ctra khau trong ngay thi ty gia tinh thué
clia ngay hém dé dwoc ap dung theo ty gia tinh thué cda ngay lién ké trwéc do.

Trwong hop ngudi ndp thué ké khai trwéc ngay dang ky To khai hai quan thi ty gia tinh
thué dwoc ap dung theo ty gia tai ngay ngudi ndp thué da ké khai, nhung khong qua 3 ngay lién
ké trwdc ngay dang ky To khai hai quan.

Boi voi cac dong ngoai té chwra dwoc Ngan hang Nha nwéc Viet Nam cong bo ty gia giao
dich binh quan trén thi tredng ngoai té lién ngén hang thi xac dinh theo nguyén tac ty gia tinh
chéo gilva ty gia dong dé la My (USD) véi dong Viét Nam va ty gia gitra dong do la My véi cac
ngoai té d6 do Ngan hang Nha nwéc Viét Nam cong b tai thei diém tinh thué.

2/ Dong tién ,nop thué: Thué xuét khau, thué Qhap khau dl:PC_YC nép bang déng Viét, Narp.
Trwong hop nop thué bang ngoai té thi ngudi ndp thué phai nép bang ngoai té tw do chuyén doi.
Viéc quy doi tlr ngoai té ra dong Viét Nam theo ty gia giao dich binh quan trén thi trvong ngoai té
lién ngan hang do Ngan hang Nha nwéc Viét Nam cong bd tai thdi diém tinh thué.

VII/ Nguyén tac quan ly thué:
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Quan ly thué déi véi hang hoa xuét khau, nhép khau phai dam bao coéng khai, minh bach,
binh dang, bdo ddm quyén va loi ich hop phap cla nguwdi ndp thué; trén co s& danh gia qua
trinh ch&p hanh phap luat thué cta ngudi ndp thué; co wu tién va tao thuan loi dbi véi nguwdi ndp
thué thudc dbi twong chap hanh tét phap luat thué.

Nguwoi nop thué chap hanh tét phap luat thué 1a chd hang chap hanh tét phap luat hai
quan va khong con no tién thué qua han, khéng con ng tién phat cham nodp thué tai thoi diém
dang ky T& khai hai quan.

Chu hang chap hanh t6t phap luat vé hai quan thuc hién theo huéng dan tai Thong tw
cta B6 Tai chinh hwéng dan vé tha tuc hai quan, kiém tra, giam sat hai quan.

VIIl/ Hé so thué:

1/ HO so thué trong Thong tw nay bao gom ho so khai thué, mién thué, xét mién thué,
giam thué, hoan thug, xoa ng tien thué, xoa ng tieén phat, gia han nép thué va truy thu thué.

2/ Hb6 so thué hwéng dan tai Thong tw nay cé quy dinh nop ban photocopy, ban dich
sang tiéng Viét thi ngwoi ndp thué hoac ngudi dai dién theo uy guyén phai xac nhan sao y ban
chinh, ky tén, dong d&u vao ban photocopy, ban dich sang tiéng Viét ghi ré da dich dung noi
dung ban gbc va chiu trach nhiém trwéc phap luat vé tinh hop phap cla cac gidy to nay.

3/ Ngoai cac glgy to phai nép theo quy dinh, khi nop hd so thué, ngwoi ndp thué phai ké
danh muc tai liéu ctia ho so thué.

PHAN B
CAN cU TiNH THUE, PHUONG PHAP TiNH THUE

I/ Hang hoa ap dung thué suét theo ty Ié phan trim:
1/ Can c tinh thué xuét khau, thué nhap khau:
1.1/ Sé lwong hang hoa xuét khau, nhap khau:
S6 lwgng hang hoa xuét khau, nhap khau lam can ct tinh thué 1a sé lwgng tirng mat hang
thwe té xuat khau, nhap khau.
1~.2/ Tri gia tinh thué duoc thuc hiép theo hwéng déq tai :I'héng tw cga B6 Tai chinh
hwéng dan ve viéc xac dinh tri gia hai quan doi véi hang hoa xuat khau, nhap khau.
1.3/ Thué suét:
, 1.3.1/ Thué suét thué xuat khau: Thué suét dbi véi hang hoa xuét khau dwoc quy dinh cu
thé cho tlrng mat hang tai Bieu thué xuat khau do Bo trwdng B6 Tai chinh ban hanh.
~ 1.3.2/ Thué suét thué nhap khau: Thué suét doi voi hang hoa nhap khdu dwoc quy dinh
cu thé cho tirng mat hang, bao gom thué suat wu dai, thué suat wu dai dac biét va thué suat
thdong thudng:
1.3.2.1/ Thué suat wu dai ap dung déi voi hang héa nhap khau co xuét x tir nuor,
nhom nwéc hoac vung lanh tho thwe hién d()i)xm’f toi hué quodc trong quan hé thuwong mai voi Viéjt
Nam (Nwoc, nhém nuwdc hoac vung lanh tho néu & day do Bo Thwong mai thong bao). Thue
suat wu dai dwgc quy dinh cu thé cho tung mét hang tai Bieu thué nhap khau wu dai do B@
trug’mg B Tai chinh ban hanh. Nguwoi ndp thué tw khai va ty chiu trach nhiém truwédc phap luat vé
xuat x&¢r hang hoa.
1.3.2.2/ Thué suét wu dai dac biét dwoc quy dinh cu thé cho tirng mat hang tai cac Quyét
dinh cua B6 trwéng B6 Tai chinh va dwgc hwdng dan thye hién tai Thong tw s6 45/2007/TT-BTC
ngay 7/5/2007 cta B Tai chinh.
1.3.2.3/ Thué suat théng thuong ap dung doi véi hang hoa nhap khau co xuét xi tr
nwdc, nhom nué’g hoép vung Iér]h tho khéng thyc hiép dé[ xt t6i hué quéc va khong thwe h’ién
wu'déi\déc biét vé thué nhép lkhéu v@i Viét Nam. Thué suat théng thuwdng dwoc ég dung,théng
nhat bang 150% murc thué suat wu dai cia tirng mat hang twong ng quy dinh tai Biéu thué nhap
khau wu dai.

Thué suét théng thudng = Thué suét wu dai X 150%

Viéc phan loai hang hoa dé xac dinh cac murc thué suat néu tai diém 1.3 Muc | nay phai
tuan tha theo dung cac nguyén tac phan loai hang hod, dwoc thwe hién theo Thong tw ciia Bo Tai
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chinh hwéng dan vé phan loai hang hoa xuét khau, nhap khau va cac van ban hién hanh khac cé
lién quan.

. 1.3.3/ Ngoai viép chiu thué theo quy dinh tai diém 1.3.2.,1, 1.3.2.2 hoac 1.3.2.3 Muc | nay,
néu hang hoa nhap khau qua mirc vao Viét Nam, co sw trg cap, dwoc ban pha gia hoac co sw
phan biét doi X doi v&i hang hoa xuat khéu,cﬁa Viét [\la[n thi bi &4p dung thué chong tro cap, thué
chong ban pha gia, thué chong p[\én biét doi xtr, thué dé tw vé va dwoc thwe hién theo cac van
ban quy pham phap luat hwéng dan riéng.

2/ Phwong phép tinh thué xuat khau, thué nhap khau:
Can cl sb lugng tirng mat hang thuwc té xuét khau, nhap khau ghi trong To khai hai
quan, tri gia tinh thué va thué suat ttrng mat hang dé xac dinh so6 tien thué phai ndp theo coéng
thirc sau:

S6 tién thué S6 lwgng don vi tivng mat Tri gia tinh thué Thué suét
xuét khau, = hang thuc té xuat khdu, tinh trén mot X cua tirng
thué nhap nhap khau ghi trong T& don vi hang hoéa mat hang

khau phai nop khai hai quan

Trwdng hop sb lvgng hang hoa xuét khau, nhap khéu thwe té cé chénh léch so vé&i hoa
don thwong mai do tinh chat cua hang ho3, phu hop voi dieu kién giao hang va dieu kién thanh
toan trong hop dong mua ban hang hoa thi so tien thué xuat khau, thué nhap khau phai nop
duwgc xac dinh trén co sé tri gia thye thanh toan cho hang héa xuat khau, nhap khau va thué suat
tlrng mat hang.

Vi du: Doanh nghiép A nhap khau mat hang xang, trong héa don thwong mai c6 ghi tri
gia thwe thanh toan cho 16 hang héa nhap khau la 100 lit xang x 6.000g/I|'t = 600.000 dong. Tuy
nhién, khi lam tha tuc hai quan thi so lvgng hang hda thwe té nhap khau la 95 lit xang phu hop
voi dieu kién giao hang va diéu kién thanh toan trong hgp dong mua ban hang hoa thi trong
tredng hop nay so tién thyé nhap khéy phai nép,du’qc xéc’dinh trén co s@ tri gia thwc thanh toan
cho 16 hang héa nhap khau 600.000 dong va thué suat thué nhap khau cta mat hang xang.

I/ Hang hoa ap dung thué tuyét doéi:

1/ Can c tinh thué xuét khau, thué nhap khau:

1.1/ Sé lwong hang hoa xuat khau, nhap khau:
S6 lwong hang hoa xuat khau, nhap khau lam can ct tinh thué 13 s6 lwong tirng mat hang
thwe té xuat khau, nhap khau trong Danh muc hang héa ap dung thué tuyét doi.

1.2/ Mtrc thué tuyét dbi quy dinh trén mét don vi hang hoa.

2/ Phwong phap tinh thué xuat khau, thué nhap khau:

Viéc xac dinh sb tién thué phai ndp ddi voi hang héa ap dung thué tuyét ddi thwe hién
theo céng thirc sau:

S6 tién thué xuat S6 lugng don vi tirng mat Murc thué tuyét ddi quy dinh
khau, thué nhap = hang thie té xuat khau, nhép trén moét don vi hang hoa
khau phai nép khau ghi trong To khai hai
quan
PHAN C

KHAI THUE, NOP THUE

I Khai thué:

1/ Nguyeén tac khai thué, nop thué duoc thuc hién theo quy dinh tai Diéu 4 Nghj dinh sb
85/2007/ND-CP ngay 25/5/2007 clia Chinh pht quy dinh chi tiét thi hanh Luat quan Iy thué (sau
day viét tat 1a Nghi dinh s 85/2007/ND-CP ngay 25/5/2007).

2/ Hb so khai thué:

2.1/ Ho6 so khai thué dbi v&i hang hoa xuét khdu, nhap khau la hd so hai quan theo quy
dinh cla phap luat hai quan.
2.2/ Trong cac trwong hop cu thé sau day, hd so khai thué phai cé thém:
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- T& khai tri gia hang hoa nhap khau déi véi trwérng hop hang hoa nhap khau thudc dién
phai khai T& khai tri gia: 01 ban chinh;

- Gidy chirng nhan xuat xt hang hoéa wu dai dac biét (C/O) ddi voi tredng hop hang hoa
da dieu kién dwgc ap dung thué suat thué nhap khau wu dai dac biét: 01 ban goc;

) - Trvdng hop nhap khau hang hoa la may méc, ’Ehiét bi, vat tw phwong tién van tai thuoc
doi tweng khéng chiju thué gia tri gia tang quy dinh jtai diém 4 Diéu 4 Nghi dinh s6 158/2003/Nb-
CP ngay 10/12/2003 cpa Chinh phu quy dinh chi tiét thi hanh Luat thué gia tri gia tang, tuy theo
tlrng tredng hop cu thé phai cé thém mot trong cac giay to sau:

‘ + Gidy bao trung thau va hop dong ban hang cho cac doanh nghiép theo két qua dau
thau (Giay bao trung thau ghi ré gia hang hoa phai thanh toan khéng bao gom thue gia tri gia
tang) doi voi tredng hop hang hoa thudc doi twong khong chiu thué gia tri gia tang do co s&
trang thau nhap khau;

] + Hop ddng cho thué tai chinh, déi véi trwéng hop cong ty cho thué tai chinh nhap khau
dé cho thué tai chinh;

+ Van ban clia co' quan c6 tham quyén giao nhiém vu cho cac tb chirc thuc hién cac
chwong trinh, dw an, dé tai nghién ctru khoa hoc va phat trien cong nghé hoac hgp dong khoa
hoc va cdng pghé gilra bén dat hang yé b,én nhan dat hang thwc hién ho’Q dong khoa hoc va
cbng nghé, doi vai trvdng hop nhép khau dé nghién ctru khoa hoc va phat trién cong nghé;

. + Xac nhan cla giém,déc,doanh nghiép hodc thi trwdng co quan nghién ctru khoa hoc
ve cac loai hang hoa nhép khau dé st dung lam tai san co dinh; st dung triwc tiép vao hoat dong
nghién ctru khoa hoc va phat trién céng nghé; st dung vao hoat dong tham do, phat trién mé dau
khi; la loai chuyén dung cho may bay.

~Riéng dbi véi may bay, gian khoan, tau thuy thué cla nwdc ngoai, loai trong nwdc chua
san xuat dwgc, dung cho san xuat, kinh doanh khdng phai nop thué gia tri gia tang, cac co so di
thué chi phai xuat trinh cho co quan Hai quan hgp dong thué ky véi nwéc ngoai.

, Céc loai hang hoa nhap khau trén thudc loai trong nuéc chuwa san xuét duoc can nhap
khau duwgc xac dinh can c&r vao danh muc céc loai may méc, thiét bi, phwong tién van tai ch‘uyén
dung, vat tw xay dwng, vat tw, phu tung trong nwéc da san xuat duwgc do Bé6 Ké hoach va bau tw
ban hanh.

- B6i v6i hang hoa thugc déi twong mién thué xuét khau, thué nhap khau, thuc hién theo
hwdng dan tai diem 2 Muc | phan D Thong tw nay.

3/ Thoi han, dia diém ndp hd so khai thué; tiép nhan, kiém tra va xt Iy hé so khai thué:

Thoi han, dia diém ndp hd so khai thué; tiép nhan, kiém tra va x& Iy hé so khai thué Ia
thi han, dia diém ndp ho so hai quan, tiép nhan, kiém tra va xt& ly ho so hai quan.

4/ Khai bb sung hd so khai thué:

4.1/ Trwdng hop khai bd sung:

Céc truong hop khai bé sung hd so khai thué déi véi hang hoa xuét khau, nhap khau
dwoc thye hién theo quy dinh tai khoan 2 Diéu 34 Luat quan ly thué.

4.2/ Noi dung khai bd sung:

Khai b sung hd so khai thué dbi véi hang hoa xuéat khau, nhap khiu bao goém:

4.2.1/ Khai bé sung tai liéu, thong tin lam co' s& xac dinh cac yéu t6, can ci tinh thué
hoac xéc’ dinh doi twong khéng chju thué; hoac xac dinh doi twgng mién thue, xét mién thué,
gidm thué, hoan thué.

4.2.2/ Khai b(f) sung sé, tién thué phai nop, sb6 tién thué da nop, sb tién thué chénh léch
con phai ndép hoac sb tien thué chénh Iéch nc}p thira (néu co), sc} tien phat cham ndp cuta tirng
mat hang va clia ca To khai hai quan; cam két trwéc phap luat vé tinh chinh xac, hgp phap cta
chirng tlr, ho so khai bo sung.

- Trwéng hop khai bd sung lam tang s6 tién thue phai ndp, nguwdi ndp thué tw xac dinh s6
tién phat cham ndp cin cr vao sé tién thué nop cham, sb ngay cham ndp va mirc x&r phat theo quy
dinh tai Diéu 106 I7uqt quan ly thué. Trwong hep nguwdi ndp thué khéng ty xac dinh hoac xac
dinh khong dung so6 tién phat cham ndp, co quan hai quan xac dinh va théng bao cho ngwoi nép

thué biét dé thwce hién.
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- Trwong hop khai bd sung lam gidm sb tién thué phai ndp, ngudi ndp thué dwoc bu triv
sO tien thue giam sau khi da thic hién thanh toan tien thue, tién phat (néu co) theo quy dinh tai
Diéu 45 Luat Quan ly thué. Viéc bu trir thwe hién theo hwéng dan tai diém 5 Muc IV Phan E
Théng tw nay.

4.3/ Van ban dé nghi khai bd sung thwc hién theo Mau sé 01 Phu luc 2 ban hanh kém
theo Thong tw nay.

4.4/ Xt ly hd so khai bd sung:

Co quan hai quan noi lam tha tuc hai quan 16 hang khai bd sung co trach nhiém tiép
nhan, kiém tra ho so khai bd sung va théng bao két qua cho ngwoi ndp thué biét:

- Trong thoi han tam 08 gio' 1am viéc dbi voi treong hop nguwoi ndp thué tw phat hién ho
so khai thué da ndp cod sai sot va khai bo sung v&i co quan hai quan trudce thoi diem kiem tra
thwc té hang hoa hoac quyét dinh mién kiém tra thuc té hang hoa;

- Trong thi han nadm 05 ngay lam viéc ké tir ngay tiép nhan hd so khai bd sung dbi véi
trwdng hop khac.

I/ Thei diém tinh thué:
~ Thoi diém tinh thué xuat khau, thué nhap khau la ngay dang ky To khai hai quan. Thué
xuat khau, thué nhap khau duoc tinh theo thué suat, tri gia tinh thué va ty gia tinh thué tai thoi
diém tinh thué.\Tru#c‘yng hop nguwdi ndp thué khai bao dién tir thi thdi diém tinh thué thyc hién
theo quy dinh vé thu tuc hai quan dién td.

Hang hoa xuét khau, nhap khau dang ky To' khai hai quan mét lan dé xuét khau, nhap
khau nhiéu 1an thi thué xuét khau, thué nhap khau dwoc tinh theo thué suat tri gia tinh thué va ty
gia tinh thué theo ngay co _hang héa xuét khau, nhap khau trén co s& sb lwong tirng mat hang
thwe té xuat khau, nhap khau.

I/ Th&i han nép thué:

1/ Théi han ndp thué xuét khau:

Thoi han ndp thué xuét khdu déi véi hang héa xuat khau la 30 (ba muoi) ngay, ké tir
ngay dang ky To khai hai quan.

2/ Thoi han ndp thué nhap khau:

2.1/ Db voi hang hoa nhap khéurlé hang tiéu dung trong Danh muc hang hoa do B
Thwong mai céng bo thi phai ndp xong thué triwdc khi nhan hang. Trir cac trwdng hop sau:

2.1.1/ Nguwoi ndp thué c6 bao lanh vé sb tién thué phai nop thi thoi han ndp thué la thoi
han bao lanh, nhwng khéng qua 30 ngay ké tir ngay dang ky To khai hai quan.

Viéc bao 1anh thuc hién theo hwéng dan tai Muc IV Phan nay.

2.1.2/ Hang hoa tiéu dung trong Danh muc hang hoa do B6 Thwong mai cong b nhung
nhap khau phuc vu trwe tiép cho an ninh, quoc phong, nghién ctru khoa hoc va giao duc dao tao
thudc doi twong duwoc xét mién thué nhép khau thi théi han nép thué l1a 30 ngay ké tir ngay dang
ky To khai hai quan.

Truwong hop kiém tra, xac dinh hang hoa khong thudc doi twong duoc xét mién thué,
nguwoi nop thué phai ké khai, tinh,lai thué, tién phat cham nép thué (néu cd) theo thoi han ndp
thué cla hang tiéu dung néu tai diém 2.1 Muc nay.

2.2/ Thoi han ngp thué nhap khau déi voi treong hop nguoi ndp thué chap hanh tét
phap luat thué:

~2.2.1/ Hang héa nhap khau Ia vat tw, nguyén liéu dé truc tiép san xuat hang hoa xuat khau
(bao gom ca hang hoa dong thoi la hang tiéu dung trong Danh muc hang hoa do B6 Thwong mai
cong bo) thi thdi han ndp thué 1a 275 (hai tram bay mwoi 1am) ngay, ké tr ngay dang ky To khai
hai quan.

2.2.1.1/ Diéu kién ¢é dugc ap dung thoi han ndp thué 275 ngay, ngoai ho so khai thué
theo huwéng dan tai diem 2 Muc | Phan nay, ngwdi ngp thuée phéi nop thém cho co quan hai quan
Ban dang ky vat tw, nguyén liéu nhap khau deé tryc tiép san xuat hang hoa xuat khau.

Béi voi mot s6 truong hop dac biét do chu ky san xuét, d trlr vat tw, nguyén liéu phai
kéo dai hon 275 ngay thi thoi han ndp thué co the dai hon 275 ngay. Thoi gian dwoc kéo dai toi
da khéng qua thi han phai giao hang ghi trén hgp dong xuat khau san pham san xuat tr nguyén
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liéu, vat tw nhap khau dé nghi kéo dai thdi han nop thué hodc khong qua chu ky san xuét san
pham.

Dé duoc ap dung thoi han ndp thué dai hon 275 ngay, ngoai hé so khai thué theo
hwéng dan tai diem 2 Muc | Phan nay, ngudi nop thué phai ndp cho Cuc Hai quan dia phuong
noi dang ky To khai hai quan hang hdéa nhap khau nguyén liéu, vat tw cac giay t& sau day:

+ Cong van dé nghi ap dung thoi han ndp thué dai hon 275 ngay déi voi tirng truong
ho’p cu thé phu hop véi thu!c té cua viéc dv trlr nguyén liéu, vat tw, trong do né,u ré ly do’, sq tién
thué dé nghi, thoi han dé nghi dwoc kéo dai, mé ta quy trinh, thdi gian san xuat, cam két vé ndi
dung khai bao: 01 ban chinh;

+ Ban dang ky vat tw, nguyén liéu nhap khau dé tryc tiép san xuét hang hoa xuét khau:
01 ban chinh;

Cuc Hai quan dia phwvong noi dang ky To khai hai quan hang hoa nhap khau nguyén
liéu, vat tw tiép nhan, kiém tra so b hd so va x& ly nhw sau:

Truong hop hé so day dd, ding déi twong thi co ¥ kién dé xuét giai quyét chuyén Tong
cuc Hai quan xem xét quyét dinh gia han th&i han np thué.

. Trudng hop can kiém tra xac dinh thuc té chu ky san xuét, dw trie vat tw, nguyén ligu,
Tong cuc Hai quan giao Cuc Hai quan dia phuwong phdi hgp vé&i co quan thué, co quan co lién
quan kiém tra bao cao Tong cuc Hai quan trwdc khi co van bén’ tra 1&i chinh thire. Viéc kiem tra
phai lap thanh bién ban trong d6 néu r6 chu ky san xuat san pham tr nguyén liéu, vat tw dé nghj
kéo dai thdi han nép thué.

~2.2.1.2/ Néu qua thoi han ndp thué ma nguoi ndp thué moi xuét khdu hozc khong xuét
khau san pham thi x& ly nhw sau:

- Bi voi phan nguyén ligu, vat tw nhap khau da st dung vao san xuét san pham, nhung
san pham khong xuét khau thi tinh lai thei han ndp thué 1a 30 ngay ké t ngay dang ky T khai
hai quan va phat cham noép thué ké tir ngay th& 31 dén ngay nodp thué, dong thdi bi x&r phat vi
pham hanh chinh theo quy dinh;

- DOi v&i phan nguyén liéu, vat tw nhap khau da s dung vao san xuét san pham va da
thwe xuat khau ngoai thoi hgn nop thué thi tinh phat cham nop thué ke tir ngay qua thoi han nép
thué dén ngay thwc xuat khau hoac ngay nép thué (néu ndp thué trwedc ngay thwe xuat khau).

Déi voi treong hop nguoi ndp thué duge ap dung thai han ndp thué 275 ngay hoac dai
hon 275 ngay nhwng khong xuat khau san pham hodc xuat khau ngoai thoi han nop thue, thi
ngudi ndp thue phai nop thué (trvdng hop xuat khau san pham ngoai thoi han ndp thué thi phai
nop thué khi hét thoi han nop thue dugc ap dung va dwoc hoan lai so tien thué da nop khi san
pham thwc té xuat khau) va bi x&r phat nhw néu trén.

2.2.2/ Bbi véi hang hg’)a kinh doanh theo phwong thirc tam phép, tai xuat hodc tam xué,t,
tai nhap, thi thoi han ndp thué la 15 (mwdi 1am) ngay, ké tlr ngay hét thoi han tam nhap, tai xuat
hoac tam xuat, tai nhap (ap dung cho ca trwdng hop dwoc phép gia han).

Trudng hop ngwdi ndp thué da dwoc ap dung thoi han nép thué cﬂa’héng hoéa kinh doanh
theo phwong thirc tam nhap, tai xuat nhwng khong xuat khau hoac xuat khau ngoai thoi han ndp
thué thi bi x& ly nhw sau:

- Hang hoa khong xuét khau thi tinh lai thoi han ndp thué nhw dbi véi hang tiéu ding
trong Danh muc hang hoa do B6 Thwong mai cong bo hoac la 30 ngay ké tlr ngay dang ky To
khai hai quan nhw doi v&i hang hoa khac va bi x& phat cham ndp, xt phat vi pham hanh chinh
theo quy dinh;

- Hang hoa da thuc xuat khau ngoai thoi han ndp thué thi tinh phat cham nop thué ké tiv
ngay qua thoi han nop thué déen ngay thwe xuat khau hoac ngay nop thué (néu ndp thué truéc
ngay thyc xuat khau).

2.2.3/ i voi cac truong hop hang hoa nhap khdu khac (bao gébm ca hang hoa dong
thoi la hang tiéu ding trong Danh muc hang hoa do B6 Thwong mai cong bo nhwng la vat tuw,
nguyén liéu nhap khau de tryc tiep ding cho san xuat) ngoai hai trwong hop néu tai diem 2.2.1
va 2.2.2 trén day thi thoi han ndp thué 1a 30 (ba mwoi) ngay, ké tr ngay dang ky T& khai hai
quan.

2.3/ Thoi han ndp thué nhap khau dbi véi ngudi ndp thué chura chap hanh tét phap luat
thué:
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~2.3.1/ Néu duoc t6 chire tin dung hoac t6 chirc khac hoat dong theo quy dinh cia Luat
cac t6 chire tin dung bao lanh vé sob tien thue phai ndp thi th&i han nép thué thire hién theo thoi
han bao lanh, nhwng khéng qua thoi han doi véi ting tredng hgp hwéng dan tai diém 2.2 Muc
nay.

Viéc bao lanh thyc hién theo hwéng dan tai Muc IV Phan nay.

2.3.2/ Néu khoéng duorc to chtre tin dung hoac té chirc khac hoat dong theo quy dinh cla
Luat cac tb chirc tin dung bao l1anh vé sb tién thué phai ndp, ngudi ndp thué phai nop xong thué
trwdc khi nhan hang.

2.3.3/ Hang hoa nhap khau phuc vu truc tiép cho an ninh, quéc phong, nghién ctru khoa
hoc va gié’o duc dao tao thudc dc“;i,tu’o’ng duwoc xét mien thué nhap khau thi théi han ndp thué la
30 ngay ké tir ngay ngwdi ndp thué dang ky To khai hai quan.

) Trwong hop kiém tra, xac dinh hang héa khong thudc q6i twong dwoc xét mién
thué, nguoi nop thue phai ké khai, tinh lai thoi han nop thué nhw doi véi hang tiéu dung va bi
phat cham nép thué tinh tir ngay nhan hang dén ngay nop thué.

3/ Thoi han ndp thué déi véi hang hoa xuat khau, nhap khau trong cac trwdng hop khac:

3.1/ Hang hoa xuat khau, nhap khau khéng c6 hop dong mua ban hang hoa; hang hoa
xuat khau, nhap khau cua cw dan bién gidi, phai ndp xong thué trwdc khi xuat khau hang hoa ra
nwdc ngoai hoac nhap khau hang hoa vao Viét Nam.

3.2/ Hang hoa xuét](héu, nhap khau con trong s giam sat cua co quan hai quan, nhung
bi co' quan Nha nuéc co tham quyen tam gilr dé dieu tra, cho xt ly thi thoi han nop thué doi véi
tieng trvong hop thire hién theo hwdng dan tai diem 1 va 2 Muc nay va tinh tlr ngay co’ quan Nha
nwédc cé tham quyén co van ban cho phép giai tod hang hoa da tam gid.

3.3/ Hang hoa xuat khau, nhap khau dang ky T khai hai quan mét lan dé xuét khau,
nh’ép khau nhiéu lan thi thdi han ndp thué doi véi tu’qg trg’c‘yng’hcyp thwe hjén theo hwdng dan tai
diém 1 va 2 Muc nay va tinh tir ngay hang hoéa thywc té xuat khau, nhap khau.

3.4/ Bbi véi treorng hop phai cé giam dinh vé tiéu chuan k¥ thuat, chéat lwong, sé lwong,
chling loai d& dam bao chinh xac cho viéc tinh thué (nhw xac dinh tén mat hang, ma sb hang hoa
theo danh muc Biéu thué, chat lwong, sé lwong, tiéu chuan ky thuat, tinh trang cii, m&i cla hang
héa nhap khau...), thi ngudi ndp thué van phai nop thué theo nhw khai bao tai thdi diém dang ky
T& khai hai quan véi co quan hai quan; ddng thdi co quan hai quan phai théng bao cho ngudi
nop thué biét ly do phai giam dinh va néu két qua giam dinh khac so véi khai bao clia ngudi ndp
thué dan dén cé thay déi vé sé thué phai nop thi ngwdi ndp thué phai nop thué theo két qua giam
dinh.

) Cac chi phi lién quan dép viéc giam dinh sé do co quan hai quan chi tra trong trvong hop
két qua giam dinh khac voi ket luén clia co quan hai quan hodc sé do ngudi nop thué chi tra
trong trwong hop két qua giam dinh dang véi két luan clia co quan hai quan.

3.5/ Thoi han ndp thué dbi véi tredng hop co quan hai quan an dinh thué:

. - Trong trwdng ho’p hang héa dej dg’o’c thg‘)ng quan: dbi voi phén chénh léch gitra sb tién
thué do co’ quan hai quan an dinh v@i so tien thué do qgu«‘yi nop thué tw tinh, tw khai khi lam thﬁ
tuc hai quan, thi thoi han ndp thué la 10 (muwdi) ngay ké tir ngay co quan hai quan ky van ban an
dinh thué.

- Trong trwong hop hang hoéa chwa duwgc théng quan: dbi véi phan chénh léch gitra sb
tién thué do co' quan hai quan 4an dinh v&i sb tién thué do ngwdi ndp thué tw tinh, tw khai khi 1am
tha tuc hai quan, thi thoi han n6p thué ddi voi tirng trwéng hop thwe hién theo hwéng dan tai
diém 1 va 2 Muc nay.

IV/ Bao lanh sé tién thué phai nop:

1/ Trwdng hop ngudi ndp thué dwoc td chire tin dung hodc td chire khac hoat dong theo
quy dinh ctia Luat cac t6 chire tin dung bao Ianh vé sé tién thué phai ndp thi thdi han ndp thué 1a
th&i han bao lanh, nhwng téi da khéng qua thdi han ndp thué dbi vai tirng trwéng hop hwéng dan
tai Muc Il trén day va phai ndp cho co’ quan hai quan van ban béo Ianh cuta t6 chire do.

1.1/ Van ban bdo lanh 1a ban chinh va bao gdm cac néi dung chinh sau day:
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- Tén, ma s6 thué, dia chi, s dién thoai, s6 fax ctia nguoi ndp thué duoc bao lanh va
cla t6 chirc thwe hién bao lanh;

- Muc dich bao lanh;

- To khai hai quan duwgc bdo lanh hodc sd hop ddng, hoa don, van tai don déi voi
trdng hop thire hién bao lanh trudc khi lam thu tuc hai quan;

- Ngay phat hanh bao lanh, sb tién bao lanh;

- Cam két clia t6 chirc nhan bao Ianh néu 1 c6 trach nhiém dén cung vé viéc ndp thué
va nop phat cham nép thay cho nguoi nop thué trong trwdng hop hét thoi han ndp thué nhuwng
nguwoi ndp thué chwa ndp xong thue;

- Thoi han bdo lanh.

1.2/ Hét thdi han bao lanh trong trwong hop thdi han bao Ianh ngan hon thdi han ndp
thué hodc hét thdi han nop thué trong trudng hop thdi han bao 1anh bang hodc dai hon thoi han
nép thue nhwng nguoi nop thué chwa nop xong thué thi t& chirc nhan bao lanh cé trach nhiém
nop sb tién thué va tién phat cham noép thué (néu co) thay cho ngudi nép thué. Thdi han cham
nop thué dugc tinh tlr ngay hét thdi han bao lanh ho&c hét thei han ndp thué nhw néu trén.

V/ Pia diém, hinh thirc n6p thué:

1/ Ngudi ndp thué ndp tién thué déi véi hang hoa xuét khdu, nhap khau truc tiép vao
Kho bac Nha nudc hoac thong qua ngan hang thwong mai, t6 chirc tin dung va td chie dich vu
khac theo quy dinh ctia Didu 44 Luat quan ly thué.

2/ Trwdng hop ngwoi ndp thué ndp thué bang tién mat nhuwng Kho bac Nha nuwéc khéng
t6 chirc thu thué bang tién mat tai dia diém lam tha tuc hai quan, co quan hai quan noi dang ky
T& khai hai quan thwe hién thu sb tién thué do nguwoi nop thué ndp va chuyén toan bod sé tién
thué da thu vao Kho bac Nha nwérc theo quy dinh.

3/ Trwdng hop tai thoi diém dang ky T khai hai quan, ngudi ndp thué co no tién thué,
no tién phat tai cac co quan hai quan khac va mudn ndp ngay sb tién no' thué, no phat dé tai co
quan hai quan noi dang lam tha tuc hai quan, thi ngu®i ndp thué tu khai bao va ndp thué cho co
quan hai quan.

4/ Kho bac Nha nuwéc, ngan hang thwong mai, td chire tin dung, td chire dich vu khac co
trach nhiém cap gidy nop tién vao ngan sach Nha nwéc cho ngudi ndp thué theo dung mau quy
dinh cta B6 Tai chinh.

Co quan hai quan ¢ trach nhiém cép ching tir thu tién thué cho nguwdi ndp thué theo
dung mau quy dinh cta Bo Tai chinh trong trwdng hop thu thué bang tién mat.

5/ Kho bac Nha nu’p’c, ngan hang thvong mai, td chtrc tin dung, td chire dich vu khac, co
quan hai quan phai chuyén so tien thué da thu cua ngudi ndp thué vao ngan sach Nha nudc,
trong thoi han 08 (tam) gio lam viéc, ke tir khi thu tién thue cla nguwdi nép thué. Trwdng hop thu
thué bang tien mat tai ving sau, vang xa, hai dao, ving di lai kho khan, thdi han chuyen tien thué
vao ngan sach Nha nwéc la 05 (nam) ngay lam viéc ké tir khi thu tién thué ctia nguwdi nép thué.

VI/ Thir tw thanh toan tién thué:
1/ Nguoi ngp thué cé nghta vu thanh toan tién thué theo ding thi tw quy dinh tai Diéu 45
Luat quan ly thué.

) - Thir tw thanh toan tién thué phai thyc hién theo tuan tw tién thué no, tién thué truy thu,
tién thué phat sinh, tién phat trong trwong hop ngwdi ndp thué vira co tién thué no, tién thué truy
thu, tién thué phat sinh, tién phat.

- Trwdng hop ngudi ndp thué chi ng mét loai tién thué thi phai nop theo thi ty thoi gian,
khoan tién phat sinh trwdc nép trwde, phat sinh sau ndp sau.

2/ Kho bac Nha nwéc, co quan hai quan phdi hop trao ddi thong tin vé thu tién thué, tién
phat dé xac dinh th tw va thu theo dung tht tw quy dinh, cu thé nhu sau:

2.1/ Co quan hai quan, theo dai tinh hinh no' thué clia ngwoi ndp thué, huong dan nguoi
ndp thué ndp theo dung th tw, xay dwng hé thong tra ctru dir liéu de nguwdi nép thué tw tra ctru

va chap hanh nop thué theo dung thir tw quy dinh.
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2.2/ Can clr ching tir ndp tién thué ctia ngudi ndp thué, Kho bac Nha nuéc hach toan
thu ngén sach Nha nuwéc va luan chuyén chirng tir, thong tin chi tiet cac khoan ndp cho co quan
hai quan biét dé theo déi va quan ly.

2.3/ Trwong hop nguwoi ndp thué ndp tién thué khong ding thir tw, co quan hai quan 1ap
Iénh dieu chinh so tién thué da thu, gii Kho bac Nha nwéc dé dieu chinh, dong thoi thdng bao
cho ngwoi ndp thué biét vé sé tieén thué, so tién phat dwoc diéu chinh.

2.4/ Trwdng hop nguoi ndp thué khong ghi cu thé sb tién ndp cho tirng loai tién thué trén
ching tr ndp thué, co quan haji quan hach toan so tién thué da thu theo thir tw, dong thoi thong
bao cho Kho bac Nha nwéc biét de hach toan thu ngan sach Nha nwéc va thdng bao cho nguoi
ndp thué biét.

3/ Khi Bo Tai chinh ban hanh quy dinh méi vé viéc ndp thué vao tai ,khoén thu ngé]n séch
Nha nwéc cla co quan hai quan rpc’r tai Kho bac Nha nuwaéec thi viéc nop thué, hach toan tién thué
cua nguwdi ndp thué va viéc chuyén tién thué da ndp vao ngan sach Nha nwéc dwgc thye hién
theo quy dinh m&i dé.

VII/ An dinh thué:

1/ Trwdng hop an dinh thué:

Co quan hai quan chi thuc hién an dinh,thué dbi véi cac trwong hop quy dinh tai Diéu 39
Luat quan ly thué; Dieu 25, Bieu 26 Nghi dinh s6 85/2007/ND-CP ngay 25/5/2007.

2/ Nguyén tac an dinh thué:

Viéc &n dinh thué phai theo ding cac nguyén tac quy dinh tai Diéu 36 Luat quan ly thué.

3/ Can c &n dinh thué:

Can clr dé co quan hai quan an dinh thué 1a s6 lwong, tri gia tinh thué, xuét x& hang
hoa, muirc thué suat thué )(uét ,khéu, nhap ,khéu, tiéu thu dac biét, gi? tri gia tang, ty gia tinh thué
cta hang hda thuc té xuat khau, nhap khau; phwong phap tinh thué theo quy dinh va cac thong
tin, co s& dir liéu khac quy dinh tai Bieu 27 Nghi dinh s6 85/2007/ND-CP ngay 25/5/2007.

4/ Tha tyc, trinh ty &n dinh thué:

4.1/ An dinh thué déi voi hang hoa xuét khau, nhap khau dwoc thuc hién trong qua trinh
lam tha tuc hai quan hoéc sau khi hang héa da duoc théng quan, an dinh tong so tien thué phai
ndp cua tirng mat hang, To khai hai quan hodc an dinh tirng yéu to lién quan lam co s& xac dinh
tong so tien thué phai ndp cua tirng mat hang, T& khai hai quan.

4.2/ Khi an dinh thué, co' quan hai quan c6 trach nhiém thong bao bang van ban cho
ngwoi ndp thué biét yéu to6 an dinh va két qua an dinh thué theo Mau s6 02 Phu luc 2 ban hanh
kém theo Thong tw nay. Trwdng hop hang hoa da dwoc thdng quan, ngwdi ndp thué da ndp so
tien thué da khai bao, thi ban hanh Quyét dinh truy thu thué hoac Quyét dinh hoan lai thué.

4.3/ Nguoi nop thué co trach nhiém ndp sb tién thué do co quan hai quan &n dinh.
Trwong hop khdng dong y véi so tién thué do co quan hai quan an dinh, nguwdi nop thué van
phai ndp so tien thue do, dong thai co quyen yéu cau co quan hai quan giai thich hoac khiéu nai,
kh&i kién vé viéc an dinh thué theo quy dinh clia phap luat vé khiéu nai, té6 céo.

4.4/ Treong hop sb tién thué an dinh cla co quan hai quan lon hon s6 tién thué ma
ngwoi np thué thre phai nop theo quy dinh, thi co quan ’héi quan phai hoan tra lai so tién thué
nop thira va boi thudng thiét hai theo quyét dinh giai quyet khieu nai cia co quan Nha nuéc co
tham quyén hoac ban an, quyét dinh ctia Toa an.

PHAN D
MIEN THUE, XET MIEN THUE, GIAM THUE

I/ Mién thué:
1/ Béi twong mién thué:
~ Hang hoa xuét khau, nhap khdu trong cac trwong hop sau day dugc mién thué xuét
khau, thué nhap khau:
1.1/ Hang hoa tam nhap, tai xuat hodc tam )guét, tai nhap dé tham dv héi cho, trién,lém,
givi thié,u san pham; may mac, thiét bi, dung cu nghé nghiép tam nhap, tai xuat h,oéc tam xuat, t,éi
nhap dé phuc vu cong viéc nhw hdi nghi, hdi thdo, nghién clru khoa hoc, thi dau thé thao, biéu
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dién van héa, biéu dién nghé thuat, kham chira bénh... trong thdi han téi da khéng qua 90 ngay
(tr» may méc, thiét bj tam nhap, tai xuat thudc dbi twong dwoc xét hoan thué quy dinh tai diém 9
Muc | Phan E Théng tw nay). Hét thoi han hoi cho, trién 1am, gidi thiéu sdn pham hodc két thac
cong viéc theo quy dinh cGa phap luat thi hang hoa phai nhap khau vé Viét Nam dbi véi hang hoa
tam xuét va phai xuat khau ra nuwéc ngoai dbi véi hang héa tam nhap.

1.2/ Hang héa 13 tai san di chuyén cla td chirc, ca nhan Viét Nam hodc nwdc ngoai mang
vao Viét Nam hodc mang ra nwéc ngoai trong mdre quy dinh, bao gém:

1.2.1/ Hang héa 1a tai san di chuyén cua té chirc, ca nhan nguwoi nwdc ngoai khi dwoc
phép vao cu trd, lam viéc tai Vit Nam theo gidy moi ctia co quan Nha nwédc cé thdm quyén hodc
chuyén ra nuwéc ngoai khi hét thoi han cw tra, lam viéc tai Viét Nam.

1.2.2/ I-jang héa la tai san di chuyén Qua td chirc, ca nhap Viét Nam dwoc phép ~dwa ra
nl;c'yc ngoai dé kinh doanh va lam viéc, khi hét th&i han nhap khau lai Viét Nam dwoc mién thué
doi v&i nhirng tai san da dwa ra nwéc ngoai.

1.2.3/ Hang hoa 14 tai san di chuyén cla gia dinh, ca nhan nguwoi Viét Nam dang dinh cw &
nwdc ngoai dwgc phép dinh cuw tai Viét N’am hodc mang ra nwéc ngoai khi dwoc phép dinh cw &
nwédc ngoai; Hang hoa la tai san di chuyén clia ngwoi nwédc ngoai mang vao Viét Nam khi dwoc
phép dinh cw tai Viét Nam hoac mang ra nwéc ngoai khi dwoc phép dinh cw & nwéc ngoai;

Riéng 6 t6, xe may dang s dung cua gia dinh, ca nhan mang vao Viét Nam khi dwoc
phép dinh cw tai Viét Nam chi dwgc mién thué nhap khau moi thir mot chiéc cho méi hd gia dinh.

1.3/ Hang hoa xuét khau, nhap khau cua t6 chirc, ca nhan nuéc ngoai duoc hudng
quyen wu dai, mién trlr ngoai giao tai Viét Nam thyc hién theo quy dinh tai Phap 1énh vé quyén
wu dai, mié,n trg‘y danh cho co quan dai dién ngoai giao, co quan lanh sy va co quan dai dién cla
to chlrc quoc té va cac van ban quy dinh chi tiét va hwéong dan thi hanh Phap 1énh nay.

1.4/ Hang hda nhap khau dé gia cong cho phia nwéc ngoai theo hop dong gia cong da
ky dwoc mién thué nhap khau va khi xuét trd sdn phdm cho phia nwéc ngoai dwoc mién thué
xuét khau. Hang hoa~xuat khau ra nwgc ngoai dé gia cong cho phia Viét Nam theo hop dqng gia
cobng da ky dwgc mien thué xuat khau, khi nhap khau ’tré’ lai Viét Nam thi phai nop thué nhap
khau déi v&i san pham sau gia cong (khong tinh thué doi voi phan tri gia cua vat tuw, nguyen liéu
da dwa di gia cong theo hop déng gla cong da ky; thué suét thue nhap khau tinh theo san pham
sau gia cong nhap khau; xuat x& cia san pham theo quy dinh vé xuét xt& ctia B Thuong mai),
bao gom:

- Nguyén liéu nhap khau, xuét khau dé gia cong;

- Vat tw nhap khau, xuét khdu tham gia vao qua trinh san xuét, gia cong (gidy, phén, but
vé, but vach dau, dinh ghim quan ao, myc son in, ban chai quét keo, khung in lw&i, két tay, dau
danh bong...) trong trwédng hop doanh nghiép xay dwng dwgc dinh mic tiéu hao va ty 1é hao hut;

- Hang héa nhap khau, xuat khau lam mau phuc vu cho gia cong;

- May moc, thiét bi nhap khdu hogc xuét khau dé tryc tiép phuc vu gia cong duoc thod
thuan trong hop dong gia cong. Hét thoi han thwe hién hop dong gia cong phai tai xuat hoac tai
nhap. Néu khong tai xuat hodc tai nhap phai ké khai nép thué theo quy dinh;

- San pham gia cong xuét trd (néu co thué xuat khau);

- San pham hoan chinh nhap khau dé gan vao san pham gia cong hoac dong chung véi
san pham gia cong thanh mat hang dong bo va xuat khau ra nwdc ngoai thi dwoc mién thué nhw
nguyén liéu, vat tw nhap khau de gia cong neu dap trng du cac dieu kién: (i) Buoc the hién trong
hop dong gia cong hoac phu kién hop dong gia cong; (ii) Trong bé[l dinh mc nguyén liéu, vat tw
nhap khau vao muc dich gia cong phai c6 dinh mtre ctiia san pham hoan chinh nay; (i) Buoc
quan ly nhw nguyén liéu, vat tw nhap khau dé gia cong;

- Linh kién, phu ting nhap khau dé 1am hang hoa bdo hanh cho san phdm xuét khau.

Giam dbc doanh nghiép nhan gia cdng chiu trach nhiém vé din,h murc st dung, dinh mg’c
tieu hao va ty Ié hao hut (dwéi day dwoc goi la dinh mirc tiéu hao) doi véi hang hoa nhap khau
st dung vao dung muc dich gia céng. Tredng hgp vi pham sé bj x&r ly theo quy dinh ctia phap
luat.

Thiét bi, may méc, nguyén liéu, vat tw, san pham gia céng do phia nwéc ngoai thanh toan

thay tién cong gia cong khi nhap khiu phai nop thué nhap khau theo quy dinh.
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1.5/ Hang hoa xuét khau, nhap khau trong tiéu chuan hanh Iy mién thué cta nguoi xuét
canh, nhap canh. Binh mdrc mién thué dwgc quy dinh cu thé nhw sau:
~ 1.5.1/ Boi voi nguoi xuat canh: Trir cac vat phdm trong Danh muc hang hoa cdm xuéat
khau hgéc xuat khau co diéu kién, cac mat hang khac la hanh ly cda nguwi xuat canh thi khéng
han ché dinh murec.
1.5.2/ Binh mtrc hanh ly mién thué déi véi ngudi nhap canh (ap dung cho tirng ngudi va
cho trng lan nhap canh):

STT D6 dung, vat dung Dinh mirc Ghi chu

1 Ruwou, dd ubng cé con: Nguwoi dwdi 18  tudi
- Rwou tlr 22 d6 tré 1én 1,5 lit khéng dwoc hwdng tiéu
- Rwou dwéi 22 do 2,0 lit chuan nay
- D6 ubng cb con, bia 3,0 lit

2 Thubc la: Nguwoi dwdi 18  tudi
- Thubc 14 diéu 400 diéu khéng dwoc huéng tiéu
-Xiga 100 diéu chuén nay
- Thubc 13 soi 50 gram

3 Ché, ca phé: Ngudi dudi 18 tubi
- Ché 5 kg khéng dwgc huwdng tiéu
- Ca phé 3 kg chuén nay

4 Quan 4o, d6 dung ca nhan S6 lwong phu hep phuc vu

cho muc dich chuyén di

5 Cac vat pham khac ngoai danh | Téng tri gia khéong qua
muc 1,2,3,4 néu trén (khéng | 5.000.000 (nam triéu)
nam trong Danh muc hang | déng
cdm nhap khadu hodc nhap
khau c6 diéu kién)

Trwong hop hang hoa nhap khau vuwot tiéu chuan dwoc mién thué thi déi twong co hang
hoa nhap khau phai nop thué doi voi phan vwot. Néu tong so thué phai np doi voi phan vuwot
dwdi 50.000 dong thi dwge mien thué. Nguoi nhap canh dwoc chon vat pham dé ndp thué trong
trwo'ng hop hanh Iy mang theo gom nhiéu vat pham.

1.6/ Hang hoéa nhap khau dé tao tai san c6 dinh ctia dw an khuyén khich dau tw quy dinh
tai Danh muc A hoac B Phu luc | hoac Phu luc Il t?an hanh kém}heo Nghi dinh SQ 1Q8/2006/NE)-
CP ngay 22/9/2006 cua Chinh phi quy dinh chi tiét va hwong dan thi hanh mét so6 dieu cua Luat
Dau tw, dv an dau tv bang ngudn von ho trg phat trién chinh thirc (ODA), bao gom:

1.6.1/ Thiét bi, may méc.

1.6.2/ Phuwong tién van tai chuyén dung trong day chuyén cong nghé dugc Bo Khoa hoc
va Cong nghé xac nhan; Phwong tién van chuyén dwa don cdng nhan gom xe 0 t6 ttr 24 chd ngoi
tr& 1én va phwong tién thay.

~1.6.3/ Linh kién, chi tiét, b phan roi, phu ting ga lap, khuén mau, phu kién di kem dé lap
rap dong b hoac st» dung dong bd vai thiet bi, may moc, phwong tién van tai chuyén dung quy
dinh tai diem 1.6.1 va 1.6.2 Muc nay.

1.6.4/ Nguyeén liéu, vat tw ding dé ché tao thiét bi, may moc nam trong day chuyén cong
nghé hodc dé ché tao linh kién, chi tiét, bo phan roi, phu tung, ga l&p, khudn mau, phu kién di
kém dé I&p rap ddng bo hodc st dung ddng bd vai thiét bi, may méc quy dinh tai diém 1.6.1 Muc
nay.

1.6.5/ Vat tw xay dung trong nwéc chua san xuat dwoc.

1.7/ Gibng cay tréng, vat nuéi dwoc phép nhap khau dé thyc hién dw an dau tw trong linh
vwe ndng nghiép, ldm nghiép, ngw nghiép.

1.8/ Hang hoa nhap khdu clia Doanh nghiép BOT va Nha thau phu dé thuc hién dy an
BOT, BTO, BT, bao gom:

1.8.1/ Thiét bi, may méc nhap khau dé tao tai san ¢ dinh (ké ca thiét bi, may moc, phy
tung st dung cho viéc khao sat, thiét ké, thi cong, xay dwng cong trinh).
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1.8.2/ Phuong tién van tai chuyén dung nam trong day chuyén céng nghé nhap khau dé
tao tai san co dinh dwoc Bo Khoa hoc va Cong nghé xac nhan; Phuwong tién van chuyén dwa dén
cong nhan gém xe 6 t6 tlr 24 chd ngdi trd 1én va phwong tién thay.

] 1.8.3/ Linh kién, chi tiét, bo phan roi, phu tung, ga Iap, khuén mau, phu kién di kém dé
lap rap dong bd hoac S,l:l’ dung dong bo voi thiét bi, may moc, phwong tién van tai chuyén ding,
phwong tién van chuyén néu tai diém nay, ké ca trwong hop str dung cho viéc thay thé, bao
hanh, bdo dwdng trong qua trinh van hanh céng trinh.

1.8.4/ Nguyeén ligu, vat tw nhap khau dé thuc hién dw an BOT, BTO, BT, ké ca nguyén
liéu, vat tw dé phuc vu san xuat, van hanh cong trinh.

1.9/ Viéc mién thué nhap khau dbi voi hang hoa nhap khau quy dinh tai diém 1.6, 1.7 va
1.8 Muc nay dwgc ap dung cho ca trwong hgp mé rdbng quy méd dy an, thay thé d6i mai cong
nghé.

1.10/ Mién thué 1an dau dbi voi hang hoa 1a trang thiét bi nhap khau theo danh myc quy
dinh tai Phu luc Il ban hanh kém theo Nghi dinh so 149/2005/ND-CP ngay 8/12/2005 cua Chinh
phu dé tao tai san co dinh cﬂq dw an khuyén khich dau tw, dyw an dau tw bang nguon von ho trg
phat trién chinh thirc (ODA) dau tw vé khach san, van phong, can ho cho thué, nha &, trung tdm
thwong mai, dich vu ky thuat, siéu thi, san golf, khu du lich, khu thé thap, khq vui choi gidi tri, co
sc}’ kham chira bénh, dao tao, van ho4, tai chinh, ngan hang, bao hiém, kiém toan, dich vu tw
van.

1.11/ Mién thué dbi véi hang héa nhap khau dé phuc vu hoat déng dau khi, bao gém:

1.11.1/ Thiét bi, may méc; phuong tién van tai chuyén dung can thiét cho hoat dong dau
khi dquc Bo Khoa hoc va Qéng nghé xac nhan; phuong tién van chuyén dung dé dwa don cong
nhan gom xe 6 t6 tr 24 cho ngoi trcy Ién va phwong tién thuy, ké ca linh kién, chi tiét, b phan roi,
phu tung ga Iap, thay thé, khuén mau, phu kién di kém dé 1ap rap déng bd hodc st dung déng bo
véi thiét bi, may méc, phwo’ng tién van tai chuyén dung, phwong tién van chuyén néu trén.

1.11.2/ Vat tw can thiét cho hoat déng dau khi ma trong nwéc chwa san xuét duoc.

. 1.11.3/ Trang thiét bi y té va thubc cap clu st dung trén cac gian khoan va cong trinh
noi dwgc B Y té xac nhan.

1.11.4/ Trang thiét bj van phong phuc vu cho hoat ddng dau khi.

1.11.5/ Hang héa tam nhap, tai xuat khac phuc vu cho hoat déng dau khi.

Truong hop hang hoa néu tai diém 1.11 Muc nay do nha thau phu va tb chic, ca nhan
khac nhép khau bao gom viéc nhap khau truc tiep, uy thac, dau thau, di thué va cho thué lai... dé
cung cap cho to chtre, ca nhan tien hanh hoat dong tim kiém, tham do va khai thac dau khi thong
qua hop dong dich vu dau khi hoac hop dong cung cap hang hda thi cling dwoc mien thué nhap
khau.

~ Hét thoi han thuc hién hop dong cung cép hang hoa hoac hop dong cung cép dich vy, nha
thau phu hoac to chirc, ca nhan khac cé trach nhiém quyét toan véi co quan hai quan noi lam
thd tuc mién thué nhép‘ khau v? thﬁng bao cho t0 chirc, ca nhan tiéﬂn hanh hoat d@qg tim kiem,
tham do va khai thac dau khi vé so6 lvgng, tri gia hang héa duwgc mien thue nhap khau. SO0 hang
hg’>a dwoc mién thue nhép khau nh’u’ng khéng dung cho hoat dong tim kiém, tham do va khai thac
dau khi phai truy thu thué nhap khau theo quy dinh tai Thong tw nay.

~ 1.12/ BGi voi co s& dong tau dwoc mién thué xuat khdu doi voi cac san pham tau bién
xuat khau va mien thué nhap khau doi voi cac loai may mac, trang thiét bi dé tao tai san co dinh;
phuong tién van tai nam trong day chuyén cdng nghé dwoc Bo Khoa hoc va Cong nghé xac
nhan dé tao tai san cb djnh; nguyén liéu, vat tw, ban thanh pham phuc vy cho viéc déng tau ma
trong nwéc chwa san xuat dworc.

1.13/ Mién thué nhap khau dbi v&i nguyeén liéu, vat tw phuc vu trwe tiép cho hoat ddng san
xuét san phadm phan mém ma trong nwéc chwa san xuat dworc.

1.14/ Mién thué nhap khau dbi v&i hang hoa nhap khau dé st dung truc tiép vao hoat dong
nghién clru khoa hoc va phat trién céng nghé, bao gdm: may mdc, thiét bi, phu tung, vat tw,
phwong tién van tai trong nwédc chwa san xuét dugc, cong nghé trong nwédc chwa tao ra duoc;
tai liéu, sach, bao, tap chi khoa hoc va cac nguén tin dién tt vé khoa hoc va céng nghé.

1.15/ Nguyén liéu, vat tw, linh kién nhap khau dé& san xuét cla cac dw an thudéc Danh
muc linh vwc dac biét khuyén khich dau tw quy dinh tai Danh muc A Phu luc | hoac thuéc Danh
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muc dia ban cé didu kién kinh té-xa hoi dac biét khé khan quy dinh tai Phu luc Il ban hanh kém
theo Nghi dinh s6 108/2006/ND-CP ngay 22/9/2006 cta Chinh phi; hodc thudc linh vuc san xuét
linh kién, phu tung co khi, dién, dién t& dwoc mién thué nhap khau trong thdi han 5 (ndm) nam,
ké tr ngay bat dau san xuét.

1.16/ Nguyén liéu, vat tw, ban thanh pham trong nuwéc chwa san xuat duwoc nhap khau dé
phuc vu sdn xuéat ctia dy an thuéc Danh muc Iinh viec khuyén khich dau tw quy dinh tai Danh
muc B Phu luc I; ban thanh phdm trong nwéc chwa san xuat dwoc nhap khiu dé phuc vu san
xuét clia dy an thudc Danh muc linh virc d3c biét khuyén khich dau tw quy dinh tai Danh muc A
Phu luc | hodc thudc Danh muc dia ban cé diéu kién kinh té-xa hoi déc biét khé khan quy dinh tai
Phu luc Il ban hanh kém theo Nghi dinh s& 108/2006/ND-CP ngay 22/9/2006 cGa Chinh phu
dwoc mién thué nhap khau trong thdi han 5 nam, ké tir ngay bat dau san xuét.

1.17/ Hang hoéa san xuét, gia cdng, tai ché, 1&p rép tai khu phi thué quan khéng s dung
nguyén liéu, linh kién nhap khau t& nwéc ngoai khi nhap khau vao thj trudng trong nwéc duwoc
mién thué nhap khau. Trudng hop cé st dung nguyén liéu, linh kién nhap khau t» nwéc ngoai thi
khi nhap khau vao thj trudng trong nwéc phai ndp thué nhap khau: Thué suét thué nhap khau
tinh theo mét hang san xuét, gia cong, tai ché, 1ap rap tai khu phi thué quan thuc t& nhap khau
theo quy dinh tai Biéu thué thué nhap khau wu dai hién hanh (dwoc 4p dung thué suét wu dai dac
biét néu dap &ng dd cac diéu kién hwéng dan tai Thong tw sb 45/2007/TT-BTC ngay 7/5/2007
cta B6 Tai chinh). Trj gia tinh thué dwoc xac dinh theo tri gia phén nguyén liéu, linh kién nhap
khau tr nwé'c ngoai ciu thanh trong hang hoéa va tri gia phan nguyén liéu, linh kién nhap khau tir
nudc ngoai sé thuwc hién theo dung quy dinh tai Théng tw ctia B Tai chinh hwéng dan vé viéc
xac dinh tri gia hai quan dbi v&i hang hoa xuéat khau, nhap khau.

1.18/ May mac, thiét bi, phwong tién van tai do cac nha thdu nwéc ngoai nhap khau vao
Viét Nam theo phuwong thirc tam nhap, tai xuat dé phuc vu thi cdng cong trinh, dw an s dung
ngudn hé tro phat trién chinh thirc (ODA) dwoc mién thué nhap khau va thué xuét khau khi tai
xuét. Khi két thac thei han thi céng cong trinh, dw an; nha thau nwéc ngoai phai tai xuat hang
hoa néu trén. Néu khong tai xuat ma thanh ly, chuyén nhwong tai Viét Nam phai dwoc sw cho
phép clia co quan Nha nwéc c6 thdm quyén va phai ké khai ndp thué nhap khau theo quy dinh.

Riéng d6i voi xe 6 t6 dudi 24 ché ngoi va xe 6 t6 co thiét ké vira ché ngudi, viva chd
hang twong dwong xe 6 t6 dwdi 24 chd ngoi khdng ap dung hinh thtrc tam nhap, tai xuét. Céac
nha thau nwéc ngoai c6 nhu cau nhap khau vao Viét Nam dé s dung phai nop thué nhap khau
theo quy dinh. Khi hoan thanh viéc thi cong cong trinh cac nha thau nwédc ngoai phai tai xuét ra
nwéc ngoai sé xe da nhap va dwgc hoan lai thué nhap khau da nop. Mirc hoan thué dwoc thuc
hién theo huwéng dan tai diém 9 Muc | Phan E Théng tw nay.

DPéi véi doanh nghiép dwoc hwdng wu dai mién thué nhap khau dé tao tai san cd dinh
trong nhirng trwdng hop quy dinh tai diém 1 Muc nay nhwng khéng nhap khdu hang hoa tir nwéc
ngoai ma mua lai hang hoa da dwoc mién thué nhap khau cta doanh nghiép khac dwoc phép
chuyén nhwong tai Viét Nam thi doanh nghiép dwoc phép tiép nhan hang hoa dé dé tao tai san
cb dinh dwoc mién thué nhap khdu, ddng thoi khong truy thu thué nhap khdu dbi véi doanh
nghiép duoc phép chuyén nhwong hang hoa.

Trudng hop t6 chire, ca nhan trang thau nhap khau hang hoa (gia tring thiu khéng bao
gdm thué nhap khau) dé cung cap cho cac dbéi twong dwoc hwdng wu dai mién thué nhap khau
theo quy dinh tai diém 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 Muc | Phan
D Théng tw nay thi cling dwgc mién thué nhap khau ddi véi hang hoa tring thau.

2/ H6 so' mién thué:

- H6 so hai quan theo qui dinh ctia phap luat vé hai quan;

- Ban cam két sir dung dung muc dich dwoc mién thué cta nguoi ndp thué (trir hang hoa
thuoc diém 1.2, 1.5 Muc nay): 01 ban chinh;

- Gidy béo trang thau kém theo hop déng cung cép hang hoa (ddi v&i trwong hop td
chirc, ca nhan tring thau nhap khau hodc uy thac nhap khau hang hod) trong d6 cé quy dinh gia
trang thau khong bao gébm thué nhap khiu: 01 ban photocopy;

- Céc trudng hop thudc ddi twong mién thué tr diém 1.6 dén diém 1.17 Muc nay phai cé
thém Danh muc hang héa mién thué xuét khau, nhap khau Ian dau kém theo phiéu theo ddi triv
lui hang héa mién thué xuét khau, nhap khau do ngwdi ndp thué tw ké khai va da dang ky voi
Cuc Hai quan noi ¢6 tru s& chinh ctia doanh nghiép hodc gan tru s& chinh cla doanh nghiép
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(trong trwdng hop noi doanh nghiép déng tru s& chinh khong cé Cuc Hai quan), dwdi day goi la
Cuc Hai quan dia phwong: 01 ban chinh.

~+ Viéc dang ky Danh muc hang hoa mién thué xuét khau, nhap khau 1an dau duoc thuc
hién thong nhat nhw sau:

Trwéc khi lam tha tuc hai quan hang hoa xuét khau, nhap khau, ngudi ndp thué tw ké
khai, dang ky Danh muc cho Cuc Hai quan dia phwong: 02 ban chinh.

Nguoi ndp thué can clr vao Danh muc vat tw xay dung; Danh muc vat tw can thiét cho
hoat dong dau khi; Danh muc nguyén liéu, véjc tw, ban thanh pham phgc vu cho,viéc dpng t‘éu;
Danh muc nguyén liéu, yét tw phuc vy triec tiép cho hoat dong san xuat san pham phan mérp;
Danh muc may mac, thiét bi, phu tung, vat tw, phuo’ng tién van tai, cong nghé st dung tryc tiép
vao hoat dong nghién ctru khoa hoc va phat trien cong nghé; Danh muc nguyén liéu, vat tw, ban
thanh pham ma trong nwéc da san xuét, duwoc do B6 Ké hoach va bau tw ban hanh dé xac dinh
hang hoa nao trong nwdc chwa san xuat dwoc; Danh muc giong cay trong, vat nudi dwoc phép
nhap khau do B6 Nong nghiép va Phat trien ndng thon ban hanh; va van ban hwéng dan phan
loai chi tiét nguyég liéu §én >§uét, ’vét tw, linh lfién do B6 Thwong mai ban hanh dé xay dwng danh
muc hang hoa mién thué xuat khau, nhap khau.

Riéng hang hoa la phwong tién van tai chuyén dung trong day chuyén céng nghé,
phuwong tién van tai chuyén dung can thiét cho hoat déng dau khi phai c6 xac nhéan ctia Bo Khoa
hoc va Cong nghé. Trang thiét bi y té va thuoc cap ctru sir dung trén cac gian khoan va cong
trinh n6i phai c6 xac nhan ciia BO Y té.

. + Cuc Hai quan dia phwong c6 trach nhiém tiép nhan, dang ky vao §6 cong van va déng
dau xac nhan vao 02 ban Danh muc hang hoa mién thué do nguwdi nop thué lap, lvu 01 ban, tra
nguwoi ndp thué 01 Ibén. Dong thoi lap phiéu theo déi triv lui thanh 02 ban chinh (lwu 01 ban, giao
cho nguwoi ndp thué 01 ban).

3/ Trinh tw, tha tuc gidi quyét mién thué:
3.1/ Can ctr vao qui dinh vé doi twong mién thué va hé so' mién thué, nguoi ndp thué tw ké
khai va n6p ho so cho co’ quan hai quan noi lam thu tuc hai quan.

) 3.2/ Co quan hai quan noi lam tha tuc hai quan kiém, tra khai bao clia ngudi ndp thué va
doi chiéu v&i cac quy dinh hién hanh dé lam tha tuc mién thué theo quy dinh.

3.2.1/ Trwong hop hd so chwa day du thi trong thdi han 03 (ba) ngay lam viéc, ké tw
ngay tiép nhan hd so, co quan hai quan phai thdng bao cho nguoi nop thué dé hoan chinh hd so
hodc tra 16i ly do khéng thudc ddi twong dwoc mién thué.

3.2.2/ Trwong hop hd so khong thudc dpl twong [nién thué, co quan hai quan noi lam
tha tuc hai quan tinh thué, théng bao ly do va soé tién thué phai ndép cho nguwdi ndp thué va x
phat theo qui dinh hién hanh.

3.2.3/ Trwdng hop dung dbi twong, hé so day dd, chinh xac, thi thic hién mién thué
trong thoi han 03 (ba) ngay lam viéc ké tlr ngay tiep nhan ho so va ghi rd trén To khai h?i quan
goc lwu tai don vi va To khai hai quan goc do ngwoi ndp thué lwu: "Hang hoa dwoc mién thué
theo diém... Muc... Phan... Thong tw s6... ngay... thang... nam... ctia B6 Tai chinh".

- Riéng hang hoa mién thué xuét khdu, nhap khau cda céc truong hop thude déi twong
phai dang ky Danh muc hang héa mién thué xuat khau, nhap khau lan dau, thi thwc hién thém
cac viéc sau day:

+ Kiém tra Danh muc va Phiéu theo dai trir 10i da dwoc dang ky do ngudi nop thué xuét
trinh;

+ Ghi chép, ky xac nhan s6 lvong, tri gid hang hoa da thyc té nhap khau vao Phiéu theo
doi trte 1ui, lu 01 ban photocopy vao bé hé so nhap khau;

+ Hét lvgng hang hoa xuét khau, nhap khau ghi trén Danh myc, Chi cuc Hai quan noi
lam thd tuc cudi cung xac nhan lén phiéu theo d&i tre Iui, ngudi ndp thué phai glri 01 ban
photocopy phiéu theo ddi trir Iui cho Cuc Hai quan noi dang ky lan dau khi nhap hét hang hoa ghi
trong Danh muc da dang ky.

~3.2.4/Viéc x& ly mién thué, quan ly, thanh khoan thué déi voi hang hoa xuét khau, nhap
khau theo hgp dong gia cong thic hién theo van ban hwédng dan riéng ctia B6 Tai chinh.

1/ Bbi twong xét mién thué:

I/ Xét mién thué:
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Hang hoéa xuét khdu, nhap khau trong cac trwéng hop sau day dwoc xét mién thué:

1.1/ Hang hoa nhap khdu la hang chuyén dung truc tiép phuc vu cho an ninh, quéc
phong theo Danh muc cu thé do Bc},chL’l ,quén phé duyét da duoc dang ky va thong nhat véi Bo
Tai chinh tir dau nam (cham nhat den het 31/03 hang nam B6 chu quan phai dang ky ké hoach
nhap khau).

1.2/ Hang hoa nhap khég la hang chuyén dung trwc tiép phuc vu cho nghién ctru khoa hoc
(trtr trrong hop quy dinh tai diém 1.14 Muc | Phan D Théng tw nay) theo Danh muc cu thé do B6
quan ly chuyén nganh duyét.

1.3/ Hang hoa nhap khau 1a hang chuyén dung truc tiép phuc vu cho gido duc, dao tao
theo Danh muc cu thé do B quan ly chuyén nganh duyét.

1.4/ Hang hoa la qua biéu, qua ting, hang mau:

~ Hang hoa la qua biéu, qua tang, hang mau thuéc di twong dugc xét mién thué xuét khau,
thué nhap khau la hang hoa dwoc phép xuat khau, nhap khau, bao gom cac trwdng hop va dinh
murc xét mién thué cu thé sau day:

1.4.1/ Bbi v&i hang hoa xuét khiu:

1.4.1.1/ Hang hoa duoc phép xuat khau clia céac t6 chirc, ca nhan tir Viét Nam dé biéu
tang cho cac t6 chirc, ca nhan & nwédc ngoai.

1.4.1.2/ Hang hoa cua cac t6 chlrc, ca nhan & nuwdc ngoai dwoc cac to chire, ca nhén’é’
Viét Nam bieu, tang khi vao lam viéc, du lich, tham than nhan tai Viét Nam dwoc phép xuat khau
ra nwdc ngoai.

1.4.1.3/ Hang hoa clia cac t chirc, ca nhan & Viét Nam dwoc phép xuét khau ra nuéc
ngoai tham gia hdi cho, trién 1am, quang cao; sau doé st dung dé biéu, tang cho cac to chire, ca
nhan & nwéc ngoai.

1.4.1.4/ Bbi v&i cac t6 chirc, ca nhan dwoc Nha nuwéc clv di cong tac, hoc tap & nuoc
ngoai hoac ngudi Viét Nam di du lich & nwdc ngoai thi ngoai tiéu chudn hanh ly ca nhan xuét
canh néu c6 mang theo hang hoa lam qua biéu, tang cho cac td chire, ca nhan & nwdc ngoai
cling dwoc hudng theo tiéu chuan dinh mirc xét mién thué xuat khau hang hoa qua biéu, qua
tang.

1.4.1.5/ Hang mau cla cac tb chirc, ca nhan & Viét Nam glvi cho cac td chire, ca nhan &
nwo'c ngoai.

. Hang hoa la qua biéu, qua tang, hang m%u c6 tri gia khdong vuot qua 30 (ba muoi) triéu
dong doi v&i to chire dwoc xét mién thué xuat khau.

Hang hoa la qua biéu, qua tang, hang mau co tri gia khong vwot qua 1 (mot) triéu dong doi
v6i ca nhan hoac tri gia hang hoa vuot qua 1 (mot) triéu dong nhung tong so thué ph?i nop dwdi
50.000 déng dwoc mién thué xuat khau (khéng phai lam thd tuc xét mién thué xuat khau).

1.4.2/ Bbi v&i hang hoa nhap khau:

_1.4.2.1/ Hang hoa la qua biéu, qua tang clia cac td chirc, ca nhan tiy nwdc ngoai tang cho
cég to Ch,L'PC Viét Nam co tri gia hang hoa khéng vwot qua 30 (ba mwoi) triéu dong thi dwoc xét
miéen thué.

T6 chirc Viét Nam la cac co quan Nha nuérc, td chirc chinh tri, t& chirc chinh tri - xa hoi, t&
chirc xa hdi, td chirc xa hdi nghé nghiép, don vi vi trang nhan dan.

1.4.2.2/ Hang hoa la qua biéu, qua ting cla cac td chirc, ca nhan tir nwéc ngoai tang cho
cac ca nhan Viét Nam véi tri gia hang hoa khong vwot qua 1 (mot) triéu dodng thi dwoc mién thué
hoac tri gia hang hoa vwot qua 1 (mét) trieu dong ghu’ngltong sO tr]ue phai ndp dwéi 50.000 ddng
thi dwoc mién thué (khéng phai lam tha tuc xét mién thué nhap khau).

Trwong hgp hang hoa ghi gtri tang cho ca nhan nhwng thwe té la gi tang cho mét td chire
(c6 van ban xac nhan cua to chtre do) va hang hoa do dugc to chire d6 quan ly va st dung thi
murc xét mien thué dwgc ap dung nhu quy dinh doi voi hang hoa la qua biéu, qua tang clia cac to
chire, ca nhan tr nwédc ngoai tang cho cac to chire Viét Nam.

1.4.2.3/ Bbi v&i hang hoa clia cac té chirc, ca nhan tlr nwdc ngoai duwgc phép tam nhap
khau vao Viét Nam dé& dy hoi cho, trién 1am hodc duoc nhap vao Viét Nam dé lam hang mau,
quang cado nhwng sau do khong tai xuatﬂ ma lam qua biéu, qua tang, qua lwu niém cho cac t6
chire, ca nhan Viét Nam thi duwgc xét mién thué doi véi hang hoa dung lam tang pham, qua lwu
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niém cho khach dén tham hoi cho, trién Iam co tri gia thap dwéi 50.000 (nam mwoi nghin) dong/1
vat phdm va tbng tri gia 16 hang nhap khau dung dé biéu, tang khéng qua 10 (muwei) triéu dong.

1.4.2.4/ Hang hoa cla cac té chirc, ca nhan tir nwéc ngoai dwgc phép nhap khau vao Viét
Nam v&i muc dich de lam gidi thwdng trong cac cudc thi vé thé thao, van hod, nghé thuat,...
duwoc xét mien thué doi voi hang hoa dung lam giai thwdng co tri gia khong qua 2 (hai) triéu
dong/1 giai (doi voi ca nhan) va 30 (ba muoi) triéu dong/1 giai (doi voi to chire) va tong tri gia 16
hang nhap khau dung lam giai thwdng khdng qua tong tri gia ctia cac giai thuwdng bang hién vat.

1.4.2.5/ D4i v6i ca nhan nhap canh vao Viét Nam ngoai tiéu chuin hanh Iy ca nhan con
dwoc mién thué sé hang hoa mang theo c6 tri ‘gia khong qua 1 (mot) triéu dong hoac tri gia hang
hoa vuot qua 1 (mét) triéu ddng nhwng tbng s thue phai nép dudi 50.000 ddng dé lam qua biéu,
tang, vat lwu niém (khéng phai lam tha tuc xét mién thué nhap khau).

1.4.2.6/ Hang hoa cda cac doi twong duoc tam mién thué nhung khong tai xuat ma tam
nhap tai cho (néu hang hoa tam nhap tai cho la hang héa nhap khau co diéu kién tai thoi diem
tam nhap tai cho thi phadi dwoc phép clia co quan Nha nuwdéc co tham quyen) dé lam qua tang,
qua biéu cho cac to chirc, ca nhan Viét Nam thi hang hoa qua biéu, qua tang dwoc xét mien thué
la khéng vuot qua 30 (ba muoi) triéu dong doi voi to chire; va hang hoa qua biéu, qua tang dwoc
mien thué la khong vwot qua 1 (mot) triéu dong doi voi ca nhan hodc tri gia hang hoa vwot qua 1
(mat) triéu dong nhwng tong so thué phai ndp dwdi 50.000 dong (khdng phai lam tha tuc xét mien
thué nhap khau).

1.4.2.7/ Hang mAu cla cac t6 chirc, ca nhan tir nwdc ngoai givi cho cac tb chirc, ca nhan
V[ét Na’m dwqc thwec hién theo dinh rJ1L'PC xét mién thué 1a khéng vuwot qué‘ 30 (b@ muoi) triéu
dong doi vai to chire; va dinh mire mién thué khong vurgt qua 1 (mot) triéu dong doi voi ca nhan
hoac tri gia hang hoa vwot qua 1 (mét) triéu dong nhuwng tong so thué phai nop dudi 50.000
dong.

~1.4.3/ Hang hoa la qua biéu, qua tang co tri gia vwot qua dinh mirc xét mién thué, mién
thué theo quy dinh trén thi phai nop thué déi v&i phan vwot. Trir cac tredng hop sau thi dwoc xét
mién thué doi véi toan b trj gia 16 hang:

1.4.3.1/ Cac don vi nhan hang qua biéu, qua tang la co quan hénh,chl'nh sw nghiép, cac
co quan doan thé xa hoi hoat dong bang kinh phi ngaén sach cap phat, néu duoc co quan cha
quan cap trén cho phép tiép nhan dé s dung thi duwgc xét mién thué trong tirng truong hop cu
thé. Trong trudng hop nay don vi phai ghi tang tai san phan ngan sach cap bao gébm ca thué, tri
gia 16 hang qua biéu, qua tang va phai quan ly, st dung theo dung ché dd hién hanh vé quan ly
tai san co quan ti kinh phi ngan sach cap phat.

1.4.3.2/ Hang hoa la qua biéu, qua tdng mang muc dich nhan dao, tir thién, nghién ctru
khoa hoc.

1.4.3.3/ Nguoi Viét Nam dinh cw & nwdc ngoai gl thude chiva bénh vé cho than nhan tai
Viét Nam la gia dinh cd cong v&i cach mang, thwong binh, liét sy, ngwoi gia yéu khong noi
nwong twa cé xac nhan cda chinh quyén dia phwong.

1.5/ B6i voi hang hoa nhap khau dé ban tai cira hang mién thué: co quan hai quan quan ly
theo ché d6 quan ly giam sat hang hoa nhap khau dé ban mien thué theo quy dinh tai Quy ché ve
clra hang kinh doanh hang mién thué ban hanh kém theo Quyét dinh hién hanh cta Tha twéng
Chinh phu.

Trwong hop néu c6 hang hoa khuyen mai, hang hoa dung th* dwoc phia nwéc ngoai cung
cap mién phi cho ctra hang mién thué dé ban kém cung v&i hang hoa ban tai clra hang mién
thué thi sé hang hoa khuyén mai, hang hoa dung thtr néu trén khong phai tinh thué nhap khau.
Hang hoa khuyén mai va hang hoa ding th» déu chiu s giam sat va quan ly cia co quan hai
quan nhw hang hoa nhap khau dé ban tai ctra hang kinh doanh hang mién thué.

2/ Hb so xét mién thué:

2.1/ H6 so hai quan theo quy dinh ctia phap luat vé hai quan: 01 ban photocopy.

2.2/ Céc gidy to khac tuy theo tirng trwdng hop cu thé:

- Cong van yéu cau xét mién thué cua to chirc, ca nhan st dung hang hoa xuét khau,
nhap khau trong d6 néu rd loai hang ho4, tri gia, so tién thué, ly do xét mién thué, T& khai hai
quan. Truéng hop ¢ nhiéu loai hang hod, thudc nh|eu T& khai hai quan khac nhau thi phai liét
ké cac loai hang hoa, cac T& khai hai quan xét mién thué, cam két ké khai chinh xac, cung cap

dung hd so va str dung dung muc dich mién thué; 01 ban chinh
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- Cong van yéu cau xét mién thué cia B chli quan va Danh muc cu thé vé sb luong,
ching loai hang hoa nhap khau chuyén ding cho an ninh, quoc phong do B chud quan phé
duyét, kem theo phiéu theo ddi trlr lui d& dwoc thong nhat véi Bo Tai chinh tiv dau nam (cham
nhat dén hét 31/03 hang nam Bo chu quan phai dang ky ke hoach nhéap khau) doi véi hang hoa
nhap khau chuyén dung tryc tiép phuc vu cho an ninh, qudc phong; 02 ban chinh

- Hop déng nhap khdu, hop déng uy thac nhap khau (néu la hang hoad nhap khau uy
théc) hoac giay bao trung thau kém theo hop dong cung cap hang hoa (néu la hang hoa nhap
khau theo hinh thirc dau thau) trong dé néu rd gia thanh toan khéng bao gom thué nhap khau; 01
ban photocopy

- Quyét dinh phé duyét dé tai nghién ctru khoa hoc va Danh myc hang hoa can
nhap khau dé thl_,rc,hién deé tai do B6 quan ly chuyén nganh cap dbi véi hang hoa nh?p kh‘éu
chuyén dung truc tiép phuc vu cho nghién ctru khoa hoc. Trudng hop hang héa nhap khau nhieu
[an thi phai kém theo phiéu theo ddi trir lui hang héa nhap khau mieén thué; 02 ban chinh

- Quyét dinh phé duyét dv an dau tw trang thiét bj va danh muyc trang thiét bj thuéc dw an
do B6 quan ly chuyén nganh cap doi véi hang hoa nhap khau chuyén dung trwe tiép phuc vu cho
giao duc, dao tao. Trwong hgp hang hda nhap khau nhiéu lan thi phai kem theo phiéu theo déi
trlr IUi hang héa nhap khau mién thué; 02 ban chinh

- Diéu wéc québc té ma Viet Nam la thanh vién déi voi treong hop dé nghi xét mién thué
theo Dieu wéc quoc té; 01 ban photocopy

- Théng bao hoac quyét dinh hoéc thoa thuan biéu, tang hang hoa; Gidy théng bao
hoac thoa thuan gri hang mau; 01 ban photocopy

~ D6i voi mot sb truong hop hang hoa la qua biéu, qua tang, hang mAu thi hd so xét mién
thué phai c6 thém:

+ Gidy xac nhan cta Uy ban nhan dan cép x&, phwong vé gia dinh c6 cong voi
cach mang, thwong binh, liét sy, nguwdi gia yéu khéng noi nwong twa (d6i véi trudng hop
1.4.3.3); 01 ban chinh

+ Gidy uy quyén cla tb chirc, ca nhan dwoc biéu, tang hodc nhan hang mau cho doanh
nghiép van tai dam nhan van chuyén va lam tha tuc hai quan doi véi trwedng hgp hang hoa la qua
biéu, qua tang hoac hang mau do cac doanh nghiép kinh doanh trong linh virc giao nhan van tai
dam nhan van chuyén va lam tha tuc hai quan; 01 ban photocopy

+Van ban cla co quan Nha nwéc co thdm quyén vé viéc cho phép khong tai xuét
hang hoa tam nhap tai xuat dé lam qua tang, qua biéu cho cac t6 chirc, ca nhe}\n Viét Nam (doi
Vv&i nhitng treong hop phai co gidy phép); hoa don hoéc phieu xuat kho clia s6 hang hoa biéu,
tang, ban giao nhan so hang hoa gitra déi twong biéu, tang va dbi twong nhan biéu, tang ap dung
déi vé&i trwong hop hang hoa la qua tang, qua ,bleu clia cac dbi twong da dwoc mién thué theo
hinh th&rc tam nhap tai xuat nhwng khéng tai xuat; 01 ban photocopy

+Van ban cla co quan Nha nwoc cé thdm quyén vé viéc cho phép kinh doanh cira
hang mién thué doi véi hang hoa nhap khau dé ban tai cltra hang mién thué; 01 ban photocopy

- Tai liéu khéac lién quan dén viéc xac dinh sb thué dwoc xét mién; 01 ban photocopy.

3/ Tha tuc, trinh ty xét mién thué:

3.1/ Nop va tiép nhan hd so xét mién thué:

- Nguoi nop thué xac dinh s tién thué dwoc xét mién déi voi cac treong hop thude déi
twong xét mien thué; ndp ho so cho co quan hai quan noi cé tham quyén xét mién thué;

- Trwong hop hd so xét mién thué dwoc nop truc tiép tai co quan hai quan, cong chirc
hai quan t|ep nhan va déng dau tiép nhan hd so, ghi thdi gian nhan hd so, ghi nhan sb luvong tai
liéu trong ho so’;

- Truong hop ho so xét mién thué dwgc ndp bang duong buu chinh, céng chirc hai
quan dong dau ghi ngay nhan hd so va ghi vao sb van thw clia co quan hai quan;

, - Trwong hop ho so xét mién thué dwoc ndp bang giao dich dién ti thi viéc tiép nhan,
kiém tra, chap nhan ho so xét mién thué do co’ quan hai quan thyc hién théng qua hé thong xt ly
dir liéu dién tov.

3.2/ X ly hd so xét mién thué:
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~ Co quan hai quan c6 trach nhiém kiém tra hé so xét mién thué do nguoi ndp thué khai
(kiém tra tinh day dad, chinh xac, thdng nhat cla ho so, xac dinh dang doi twgng xét mién thué)
va thyc hién nhu sau:

3.2.1/ Thong bao cho nguoi ndp thué dé hoan chinh hd so' néu hd so chwa day du trong
th&i han 3 (ba) ngay lam viéc, ké ttr ngay tiép nhan ho so.

) 3.2.2/ Théng bao cho nguoi ndp thué biét Iy do khong thudc déi twong xét mién thué, sb
tién thue phai nop va XU phat theo qui dinh hién hanh (néu c6) hoac ban hanh quyét dinh mien
thué néu dung doi twong, ho so day du theo quy dinh trong thoi han 30 (ba mwoi) ngay lam viéc,
ké tr ngay tiep nhan ho so'.

Trwong hop can kiém tra thuc té dé co dl can clr giai quyét ho so thi thoi han co' quan
hai quan phai ban hanh quyét dinh mién thué la 60 (sau mwoi) ngay, ké tir ngay nhan di ho so.

3.3/ Trén co s& quyét dinh xét mién thué, co quan hai quan noi dang ky To khai ha
quan thanh khoan sO tién thue dwoc xét mién, ghi ro trén To khai hai quan goc lvu tai don vi va
To khai hai quan goc do ngwoi nop thué lwu : "Hang hoa dwoc xét mién thué theo Quyét dinh
s0... ngay... thang... nam... cta...".

4/ Tham quyén xét mién:

4.1/ B6 Tai chinh thyc hién xét mién thué déi véi cac truong hop 1.4.3.1 va 1.4.3.2.

4.2/ Téng cuc Hai quan thyc hién xét mién thué déi véi cac truong hop 1.1, 1.2, 1.3 va
trdng hop hang hoa xuat khau, nhap khau theo diéu wéc quoc te.

4.3/ Cuc Hai quan dia phwong thuc hién xét mién thué dbi véi cac trweorng hop khac con
lai.

Il Xét giam thué:

1/ Dbi twong xét giam thué:

Hang hoa xuét khau, nhap khau dang trong qua trinh giam sat clia co' quan hai quan néu
bi hw hong, mat mat dwgc co quan, to chirc c6 tham quyen giam dinh ching nhan thi duoc xét
gidm thué twong rng v&i ty 1€ ton that thwc té cla hang hoa.

2/ Hb so xét gidm thué:

- Cong van yéu cau xét gidam thué clia ngudi ndp thué trong do néu rd loai hang hoa, sb
lwong, tri gia, so tién thue, ly do xin gidm thué, T& khai hai quan. Trwong hop cé nhieu loai hang
hoa, thudéc nhiéu T’O’ khai h’éi quan khac nhau thi phai Ijét ké ca’c‘loai hé‘mg hoa, cac T(‘): khai hai
quan xét giam thué; cam két ké khai chinh xac, cung cap dung ho so dé nghi giam thué; 01 ban
chinh

- H6 so hai quan theo quy dinh cta phap luat hai quan; 01 ban photocopy

- Gidy chirng nhan giam dinh cda thwong nhan kinh doanh dich vu giam dinh vé s6
lwgng hang hoa bi mat mat hoac ty Ié ton that thuwc té clia hang hoa xuat khau, nhap khau; 01
ban chinh

- Hop dbng bao hiém; 01 ban photocopy

- Hop dbng/bién ban thda thuan dén bu cla td chirc nhan bao hiém; 01 ban photocopy

3/ Trinh tw, tha tuc xét gidm thué thre hién nhu trinh tw, tha tuc xét mién thué.
4/ ThAm quyén xét gidm thué: Cuc Hai quan dia phwong noi ddng ky To khai hai quan.

PHAN E
HOAN THUE

I/ Cac trworng hop dwore xét hoan thué:

1/ Hang hoa nhap khau da nop thué nhap khau nhung con lwu kho, Iwu béi tai cira khau va
dang chiju sy giam sat clia co quan hai quan, dugc tai xuat ra nwédc ngoai.

2/ Hang hoa ’xuét khau, nhap khau da nop thué xuat khau, thué nhap khau nhwng khong
xuat khau, nhap khau.
3/ Hang hoa da nop thué xuét khau, thué nhap khau nhuwng thuc té xuat khdu hodc nhap

khau it hon.
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4/ Hang hoa nhap khau dé giao, ban hang cho nwéc ngoai théng qua cac dai ly tai Viét
Nam; Hang hoa nhap khau dé ban cho cac phuong tién clia cac hang nwéc ngoai trén cac tuyen
dudng quoc té qua cang Viét Nam va cac phwong tién cta Viét Nam trén cac tuyén duong qubc
té theo qui dinh cia Chinh phu.

5/ Hang hoa nhap khau da ndp thué nhap khau dé san xuat hang hoa xuét khau duoc
hoan thué twong rng v&i ty Ié sdn pham thwce té xuat khau, dwoc xac dinh cu thé nhw sau:

5.1/ Céc loai vat tw, nguyén liéu dwoc hoan thué nhap khau, bao gém:

- Nguyén liéu, vat tw nhap khau (ké ca linh kién Iap rap, ban thanh phdm, bao bi dong goi)
triee tiép cau thanh thwc thé san pham xuat khau;

- Nguyén liéu, vat tw truc tiép tham gia vao qua trinh san xuat hang hoa xuét khau nhung
khong trwe tiep chuyén hoa thanh hang hoa hoac khong cau thanh thuc thé san pham, nhu: giay,
phan, but vé, but vach dau, dinh ghim quan ao, mwc son in, ban chai quét keo, chdi quét keo,
khung in lwéi, kép tay, dau danh béng,...;

- 8an pham hoan chinh do doanh nghiép nhap khau dé gén vao san pham xuét khau hoac
dong chung v&i san pham xuat khau thanh mat hang déng b6 va xuat khau ra nwéc ngoai;

- Linh kién, phu tung nhap khau dé 1am hang hoa bao hanh cho sén pham xuét khau.

5.2/ Céc trworng hop duoc xét hoan thué, bao gdm:

5.2/ Doanh nghiép nhap khau nguyén liéu, vat tw dé san xuat hang hoa xuét khau; hosc
to chwre thué gia céng trong nwéc (ke ca thué gia cong tai khu phi thué quan) gia cong & nwoc
ngoai, hoac truong hop lién két san xuét hang hoa xuét khau va nhan san phdm vé dé xuét
khau.

5.2.2/ Doanh nghiép nhap khdu nguyén liéu, vat tw dé san xuét hang hoa tiéu thu trong
nwdc sau do tim duoc thi treong xuat khau (thoi gian toi da cho phep la 2 nam ké tiv ngay dang
ky To khai hai quan nguyén liéu, vat tw nhap khau) va dwa so nguyén liéu, vat tw nay vao san
xuat hang hoa xuat khau, da thwc xuat khau san pham ra nwéc ngoai.

5.2.3/ Dbi v&i nguyén liéu, vat tw (tr» sdn phdm hoan chinh) nhap khau dé thuwc hién hop
ddng gia cong (khong do bén nwéc ngoai dat gia cong cung cap ma do doanh nghiép nhan gia
cong tw nhap kha’u dé thwc hién hop donglgla cong da ky voi khach hang nuwéc ngoai), khi thue
xgét khau ,sén pham sé d,u’qc g(ét hoan thué nhap khau nhw doi véi nguyén liéu, vat tw nhap khau
dé san xuat hang hoa xuat khau.

5.2.4/ Doanh nghiép nhap khau nguyén liéu, vat tw dé san xuat san pham, sau d6 st dung
san pham nay dé gia cong hang hoa xuat khau theo hgp dong gia cong v&i nwéc ngoai.

5.2.5/ Doanh nghiép nhap khau nguyén liéu, vat tw san xuit san pham ban cho doanh
nghiép khac de truc tiep sé[l xuat, gia cong hang hoa xuat khau thi sau khi doanh nghiép san
xuat, gia cong hang hoa xuat khau da xuat khau san pham ra nwéc ngoai; doanh nghiép nhap
khau nguyén liéu, vat tw dwoc hoan thué nhap khau twong tng véi phan doanh nghiép khac
dung san xuat sdn pham va da thwc xuat khau.

Truong hop doanh nghiép nhap khau nguyén liéu, vat tw dé san xuét san pham ban cho
cac doanh nghiép khac dé truc tiép xuat khau thep bc}]inh k,ién thi dwoc xét hoan jchué nhap khau
twong wng voi ty 1€ san pham (b6 linh kién) xuat khau, néu dap tng du cac dieu kién: (i) San
pham san xuat tr nguyén Iiéy, vé:[ tw nhap khau cla doanh nghiép,lé mgf)t trong nhirng chi tiét,
linh kién cua bo linh kién xuat khau; (ii) Doanh nghiép mua san pham dé ket hop v&i phan chi
tiét, linh kién do chinh doanh nghiép san xuat ra dé cau thanh nén bo linh kién xuat khau.

5.2.6/ Doanh nghiép nhap khau nguyén liéu, vat tw san xuét san pham ban cho doanh
nghiép khac dé tryc tiép xuat khau sén' pham ra nwéc ngoai. Sau khi doanh nghiép mua séan
pham cta doanh nghiép san xuat da xuat khau san pham ra nwéc ngoai thi doanh nghiép nhap
khau nguyén ligu, vat tw dwgc hoan thué nhap khau tvong tng voi s6 lwvong san pham thuwc xuat
khau.

Cac truong hop hoan thué quy dinh tai diém 5.2.5 va 5.2.6 néu trén chi duwoc xem xét
hoan thué nhap khau ddi v&i nguyén liéu, vat tw nhap khdu dé san xuét hang hoa xuét khau néu
dap (rng da céac diéu kién sau day:

- Doanh nghiép ban hang, doanh nghiép mua hang thwc hién nép thué gia tr gia tang theo
phwong phap khau trr thué; Doanh nghiép da ding ky va dwoc cdp ma sb thué; Phai cé hoa

don ban hang déi véi viéc mua ban hang hoa gitra hai don vi;
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- Thanh toan hang hoa xuét khau qua ngan hang theo qui dinh ctia Ngan hang Nha nwéc
Viét Nam;

- Trong thdi han téi da 01 ndm (tinh tron 365 ngay) ké tir khi nhap khau nguyén liéu, vat tw
(tinh theo ngay dang ky T& khai hadi quan hang hoa nhap khau) dén khi thuc xuat khau san
pham.

5.2.7/ Trwdng hop doanh nghiép nhap khau nguyén liéu, vat tw dé san xuat hang hoa ban
cho thwcyng nhan nwéc ngoai nhwng giao hang hoa cho doanh nghlep khac tai Viét Nam theo chi
dinh cla thwong nhan nwéc ngoai dé 1am nguyén liéu tiép tuc san xuét, gia cong hang hoa xuét
khau.

5.3/ Trwong hop nguyén liéu, vat tw nhap khau dé san xuét hang hoa xuét khau, néu san
phdm thwc xuat khau trong thdi han ndp thué cho phép thi khéng phai ndp thué nhap khau
nguyén liéu, vat tw twong ng v&i sb hang hoa thuc té xuat khau.

5.4/ Binh murc tiéu hao nguyeén liéu, vat tw nhap khiu dé& xem xét hoan thué:

5.4.1/ Doanh nghiép phai tw xay dwng, ké khai, dang ky dinh muc tiéu hao nguyén liéu, vat
tw nhap khau dé san xuét hang hoa xuat khau véi co quan hai quan noi nhap khau nguyén liéu,
vat tw trwdc khi xuat khau sadn phdm. Trwong hop do thay ddi mau ma, chdng loai hang hoa xuét
khau trong qua trinh sdn xuét phat sinh thém loai nguyén liéu, vat tw nhap khau dé san xuét san
pham xuét khau khac véi dinh mirc tiéu hao da ké khai dang ky v&i co quan hai quan thi cham
nhat 15 (mwoi 1am) ngay ké tir ngay co ly do thay d6i néu trén doanh nghiép phai tw khai bao va
dang ky lai dinh mdc tiéu hao nguyén liéu, vat tw nhap khau dé san xuét hang hoa xuét khau voi
co quan hai quan trwdc khi lam thd tuc xuat khau sédn pham.

Dinh mdc tiéu hao nguyén ligu, vat tw st dung vao san xuét san phém xuét khau do doanh
nghiép xay dwng va Giam dbc doanh nghiép chiu trach nhiém vé co s& phap ly, tinh chinh xac
dung dan cta dinh mdc va dang ky véi co quan hai quan noi lam tha tuc nhap khau. Trwdng hop
dinh mtrc dang ky khoéng dung véi dinh mire thue té thi doanh nghiép phai bdo céo ngay véi co
quan hai quan noi da dang ky dinh mrc dé 1am can ci hoan thué theo dinh mac thuc té khi thuc
té xuét khau san pham.

Déi voi trwong hop nhap khau vat tw, nguyén liéu dé san xuét hang tiéu thu trong nwéc
nhwng sau do tim dwoc thi trwdng xuat khau, doanh nghiép phai xay dung dinh mirc thuc té gl
co quan hai quan trwdc khi lam thi tuc hoan thué. Giam dbc doanh nghiép phai chiu trach nhiém
vé dinh mirc nay.

Trwdng hop néu thay cé nghi van vé dinh mirc thye té nguyén liéu, vat tw dé san xuét san
phdm xuéat khdu thi co quan xét hoan thué cé thé trwng ciu gidm dinh cla co quan quan ly
chuyén nganh vé& mat hang dé hodc cha tri phdi hop véi co quan thué dia phwong (noi doanh
nghiép ké khai ma sb thué) té chirc kiém tra tai doanh nghiép dé lam co s& xem xét gidi quyét
hoan thué cho doanh nghiép. Téng cuc Hai quan chi dao co’ quan hai quan dia phwong phéi hop
v&i co quan thué dia phuwong td chire kiém tra dinh mirc thuc té vat tw, nguyén liéu dé san xuét
san pham xuét khau lién quan dén viéc giai quyét hoan thué nhap khau.

5.4.2/ Bbi voi trwong hop mot loai nguyén liéu, vat tw nhap khau dé san xuét nhung thu
dwoc hai hodc nhiéu loai san phdm khac nhau (Vi du: nhap khau [Ga mi dé& san xuéat bot mi thu lai
dwoc hai sdn pham la bot mi va cdm mi; Nhap khau condensate dé loc dau thu dwoc san phadm
la x&ng va diesel,...) nhwng chi xuat khdu moét loai sdn phdm san xuét ra thi doanh nghiép phai cé
trach nhiém khai bao vé&i co quan hai quan. Sé thué nhap khdu dwoc hoan dwoc xac dinh bang
phwong phap phan bé theo cong thirc sau day:

S6 thué nhap khau Tri gia s&n pham Téng sbé thué nhap
dwoc hoan (twong xuét khau khau ctia nguyén
(rng voi sdn phém - « liéu, vat tw nhap

thue té xuat khau) khau

Tong tri gia cac
san pham thu
duwoc

- Tri gia s&n phadm xuét khau dwoc xac dinh 1a sé lwong sédn pham thwe xuét khau nhan (x)

vé&i gia tinh thué ddi véi hang héa xuét khau (FOB);
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- Téng tri gid clia cac san pham thu dwoc, dugc xac dinh 1a tong tri gid san pham xuét
khau va doanh so ban cta cac san pham (ké ca phé liéu, phé pham thu hoi va khéng bao gom
thué gia tri gia tang dau ra) dé tiéu thu ndi dia.

6/ Hang hoa tam nhap khiu dé tai xuat khau hodc hang hoa tam xuat khéy dé tai nhap
khau theo phu#crng,thuﬁc kinh doanh hang hoa tam nhap, tai xuét,; hang hoa tam xuéat, tai nhap yé
hang hoa nhap khau uy thac cho phia nwéc ngoai sau do tai xuat (trev treong hop da dwoc mién
thué quy dinh tai diém 1.1 Muc | Phan D Thong tw nay) dwoc xét hoan thué nhap khau, thué xuat
khau va khéng phai ndp thué nhap khau khi tai nhap, thué xuat khau khi tai xuat.

Truong hop hang hoa tam nhap khau dé tai xuét khau hoac hang hoa tam xuét khau dé
tai nhap khau, néu da thye tai xuat khau hoac tai nhap khau trong thoi han nop thué cho phép thi
khong phai n6p thué nhap khau hoac thué xuat khau tuwong trng véi s6 hang hoa thuc te da tai
xuat hoac tai nhap khau.

7/ Hang hoa da xuat khau nhung phai nhap khau trd lai Viét Nam duoc xét hoan thué xuét
khau da n6p va khong phai nép thué nhap khau.

7.1/ Biéu kién dé dwoc xét hoan thué xuét khdu da ndp va khong phai nop thué nhap khau:

- Hang hoa dwoc thwc nhap tr& lai Viéet Nam trong thoi han tdi da 365 ngay ké tir ngay
thwe té xuat khau;

- Hang hoéa chwa qua qua trinh san xuét, gia céng, stra chi*a ho&c s dung & nwéc ngoai;

_ - Hang hoa nhap kh&u tré lai Viét Nam phai lam thd tuc hai quan tai noi da lam tha tuc xuét
khau hang hoa doé.

7.2/ Trwong hop hang hoa xuét khau phai nhap khau tré lai Viét Nam con trong thoi han
nop thué xuat khau cho phép thi khong phai n6p thué xuat khau twong rng v&i s6 hang hoa thuce
té nhap khau tré lai.

7.3/ Trudng hop hang hoa xuat khau 1a hang hoa cua cac doanh nghiép Viét Nam gia
cong cho phia nwdc ngoai tbuC)c dién da dwoc mién thué nhap khau nguyén liéu, vat tw phai
nhap khau tré lai Viét Nam dé sira chira, tai ché sau do xuat khau tré lai cho phia nwéc ngoai thi
co quan hai quan quan ly, quyét toan hop dong gia cong ban dau phai tiép tuc viéc theo déi,
quan ly cho dén khi hang hoa tai ché dwoc xuat khdu hét, thanh khodn T& khai hai quan hang
hoa nhap khau tai ché. Néu hang hoa tai ché khong xuét khau thi xt ly thué nhw sau:

- Néu tiéu thy ndi dia thi phai k& khai ndp thué nhu san phdm gia cong xuét nhap khau tai
cho;

- Néu duoc phép tiéu huy tai Viét Nam va da thuc hién tiéu huy dudi sy giam sat cla co
quan hai quan thi dwgc mién thué nhw phé liéu, phé pham gia codng tiéu huy.

7.4/ Truong hop hang hod xuét khau la hang hoa san xuét tir nguyén ligu, vat tw nhap
khau; hang hoa kinh doanh tam nhap, tai xuat (thugc doi twong dwoc hoan thué khi xuat khau)
phai nhap khau tré lai Viét Nam thi doanh nghiéplbi truy thu so thué nhap khau Ién dau da duoc
hoan lai hoac sé khong dugc xét hoan lai thué (’néu chuwa hoan) twong tng v6i s6 hang hoa phai
nhap khau tré lai Viét Nam. Khi thuic télxuét’khéu, sO hang h,oé da nhap khau tr& I’ai V[ét Ngm thi
doanh nghiép phéi'ké khai ngp thué xuat khau (néy thubéc doi twong phé\i ndp thué xuat khau) va
dwoc xét hoan thué nhap khau theo quy dinh tai diém 4, 5 va 6 Muc | Phan E Thong tw nay.

8/ Hang hoa nhap khau nhung p’héi tai xué}t tra lai chd hang nwéc ngoai hoac tai xuét sang
nwéc ’thL'P ba thi dwoc xét hoér) Iai,thué,nhép khau da nép twong trng v&i sO lwong hang thuc té
tai xuat va khéng phai ndp thué xuat khau.

8.1/ biéu kién dé duoc xét hoan lai thué nhap khau da ndp va khong phai nop thué xuét
khau:

- Hang hoa duoc tai xuét ra nwéc ngoai trong thoi han téi da 1 nam (tinh tron 365 ngay) ké
tr ngay thyc té nhap khau hang hoa;

- Hang hoéa chwa qua qua trinh san xuét, gia céng, stra chiva ho&c st dung tai Viét Nam;

- Hang hoa tai xuét ra nwéc ngoai phai lam tha tuc hai quan tai noi da lam tha tuc nhap
khau hang héa do6.

Truo’ng hop hang hoa nhap khau khong phu hop véi hop dong thi pha| c6 gidy théong bao
két qua giam dinh hang hoa cua co quan, té chirc cé chirc nang thdm quyén giam dinh hang
hoa xuat nhap khau. Béi véi sb hang hda do phia nuwéc ngoai gvi thay thé sb lwong hang hoa da

xuét tra thi doanh nghiép phai ké khai nop thué nhap khau theo quy dinh.
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8.2/ Trwdng hop hang hoa phai tai xuat con trong thi han nop thué nhap khau cho phép
thi khéng phai nép thué nhap khau twong &ng véi sb hang hoa tai xuét. _

9/ May mac, thiét bi, dung cu, phwong tién van chuyén cla céac td chirc, ca nhan duoc
phép tam nhap, tai xuat (bao gdbm ca mwon tai xuat) dé thuc hién cac dw an dau tw, thi cong xay
dwng, 18p dat cong trinh, phuc vu san xuat, khi nhap khau phai ké khai ndp thué nhap khau theo
quy dinh, khi tai xuat ra khai Viét Nam sé& dwoc hoan lai thué nhap khau. S6 thué nhap khau hoan
lai dwoc xac dinh trén co s& gia tri st dung con lai cia may maéc, thiét bi, dung cu, phwong tién
van chuyén khi tai xuét khau tinh theo théi gian str dung va lwu lai tai Viét Nam, trwdng hop thuc
té da hét gia tri s dung thi khéng dwoc hoan lai thué. Cu thé nhw sau:

9.1/ Trwdng hop khi nhap khau la hang hoa méi (chwa qua s dung):

Thoi gian st dung va lwu lai tai Viét Nam S6 thué nhap khau dwoc hoan lai

T 6 thang tré xudng 90% sb thué nhap khiu da nop
T trén 6 thang dén 1 nam 80% sb thué nhap khdu da nop
T trén 1 ndm dén 2 nam 70% sb thué nhap khdu da nop
T trén 2 ndm dén 3 nam 60% sb thué nhap khdu da nop
T trén 3 ndm dén 5 nam 50% sb thué nhap khdu da nop
T trén 5 ndm dén 7 nadm 40% s6 thué nhap khau da nop
T trén 7 ndm dén 9 nadm 30% sb thué nhap khau da nop
T trén 9 ndm dén 10 ndm 15% s6 thué nhap khau da nop

T trén 10 ndm Khéng dwoc hoan

9.2/ Trwdng hop khi nhap khau 14 loai hang hoa da qua st dung:

Thoi gian st dung va lwu lai tai Viét Nam S6 thué nhap khau dwoc hoan lai
T 6 thang trd xudng 60% sb6 thué nhap khau da nop
T trén 6 thang dén 1 nam 50% sb thué nhap khdu da nop
T trén 1 ndm dén 2 nam 40% s6 thué nhap khau da nop
T trén 2 ndm dén 3 nam 35% sb thué nhap khdu da nop
T trén 3 ndm dén 5 nam 30% sb thué nhap khdu da nop
T trén 5 nam Khong dwgc hoan

Trwdng hop céc t chire, ca nhan nhap khdu may méc, thiét bi, dung cu, phwong tién van
chuyén hét thdi han tam nhap, phai tai xudt nhuwng chwa tai xuat ma dwoc Bd Thwong mai (hodc
co quan Nha nwéc co thdm quyén) cho phép chuyén giao cho dbi twong khac tai Viét Nam tiép
tuc quan ly st dung thi khi chuyén giao khéng dwoc coi 1a xuat khau va khéng dwoc hoan lai
thué nhap khau, dbi twong tiép nhan hodc mua lai khdng phai ndp thué nhap khau. Bén khi thuc
tai xuét ra khoi Viét Nam, déi twong nhap khdu ban dau sé dwoc hoan lai thué nhap khau theo
qui dinh tai diém nay.

10/ Hang hoa xuét khau, nhap khau gli tr t6 chirc, ca nhan & nuwéc ngoai cho tb chirc, ca
nhan & Viét Nam théng qua dich vu bwu chinh va dich vu chuyén phat nhanh quéc té va ngwoc
lai; doanh nghiép cung cap dich vu da ndp thué nhung khéng giao dwoc cho ngudi nhan hang
héa, phai tai xuat, tai nhap hodc bj tich thu, tiéu hdy theo quy dinh cia phap luat thi dwoc hoan lai
sb tién thué da nop theo quy dinh tai Thong tw lién tich sé6 01/2004/TTLT-BBCVT-BTC ngay
25/5/2004 cua lién Bd Bwu chinh, Vién théng-Tai chinh hwéng dan vé trach nhiém, quan hé phdi
hop trong cong tac kiém tra, giam sat hai quan déi voi thw, bwu phadm, bwu kién xuét khau, nhap
khau gti qua dich vu bwu chinh va dich vu chuyén phat thw.

11/ Trwdng hop cé sy nhadm Ian trong ké khai, tinh thué, ndp thué (bao gébm ca ngu’b’i nép
thué hoac co quan hai quan) thi dwoc hoan tra s6 tién thué ndp thira néu sy nham I1an d6 xay ra
trong thoi han 365 ngay tro vé trudc, ké tir ngay kiém tra phat hién co sw nham Ian. Ngay phat
hién cé sy nhadm lan la ngay ky van ban xac nhan c6 sy nham Ian gitra nguwdi nop thué va co
quan hai quan.

12/ Cac t6 chirc, ca nhan c6 hang hoa xuét khau, nhap khau cé vi pham céac quy dinh trong
linh vwe hai quan (sau day goi tat 1a hang hoa vi pham) da nop thué xuét khau hodc thué nhap
khau va thué khac (néu cé), dang trong s giam sat, quan ly clia co' quan hai quan bi co' quan
Nha nwéc cé thdm quyén ra Quyét dinh tich thu hang hoa thi dwoc hoan lai sb tién thué xuét

khau hoac thué nhap khau va thué khac (néu co) da nop.
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13/ Hang hoa xuét khau, nhap khau da nop thué nhung sau d6 duoc mién thué theo quyét
dinh clGia co quan Nha nwéc cé tham quyén thi dwge hoan thué.

14/ Hang hoa xuat khau, nhap khdu con nam trong sw giam sat, quan ly ctia co' quan hai
quan, néu da@ mo To khai hai quan hang hoa xuat khau, nhap khau nhung khi co' quan hai quan
kiém tra cho théng quan phat hién c6 vi pham budc phai ti€u huy va da tiéu huy thi ra quyet dinh
khong pﬁéi nop thué khau xuat khau, nhap khau (néu co). Viéc xtr phat vi pham d6i v&i hanh vi
xuat khau, nhap khau hang hoa khéng dung quy dinh, budc phai tiéu huy thwc hién theo cac quy
dinh cta phap luat hién hanh. Co quan hai quan noi m& To khai hai quan hang hoa xuat khau,
nhap khau phai lwu gilr h6 so hang hoa tiéu huy, phéi hop v&i cac co quan chirc nang co lién
quan giam sat viéc tiéu huy theo dung quy dinh clia phap luat hién hanh.

‘ 15/ Céc treong hop thude déi twong duoc hoan thué huéng dan tai Muc nay ma co sb
tien thué dwogc hoan dwéi 50.000 dong thi co quan hai quan khéng hoan tra so tien dé.

I/ H6 so hoan thué:

~ Khi dé& nghi xét hoan thué cho cac trwong hop thudc déi twong xét hoan thué, ngudi ndp
thué phai nép cho co quan hai quan cac loai giay t& sau day:
1/ Béi v&i trudng hop thudc diém 1 Muc | Phan nay, hé so gém:

a/ Cong van yéu cau xét hoan thué da ngp trong do néu ré loai hang hoa, so tién thué, ly
do yéu cau hoan thué, T& khai hai quan. Trweong hgp cé nhiéu loai hang hoa thudc nhiéu To khai
hai quan khac nhau thi pha’]i liét ké cac To khai hai ‘quan yéu cau hoan thue; cam két ké khai
chinh xac, cung cap dung ho so dé nghi xét hoan thué (01 ban chinh);

b/ Té& khai hai quan hang héa nhap khau da tinh thué (01 ban photocopy);

¢/ To khai hai quan hang hoa xuét khau da lam tha tuc hai quan, c6 xac nhan clia co quan
hai quan la hang hoa thuéc To khai hai quan hang hoa nhap khau nao con Iwu kho, lvu bai tai
ctra khau dang chiu sy giam sat clia co quan hai quan da thyc xuat khau (01 ban photocopy);

d/ Chirng tr nop thué (01 ban photocopy va xuét trinh bén chinh dé déi chiéu).

2/ Boi voi trvong hop thude diém 2 Muc | Phan nay, hé so gom: al
Cac loai giay t& hwdng dan tai tiet a, d diem 1 Muc nay;

b/ To khai hai quan hang hoa xuét khau, nhap khau co xac nhan clia co quan hai quan la
hang hoa thuc té khéng xuat khau, nhap khau (01 ban photocopy).

3/ Déi voi trworng hop thudc diém 3 Muc | Phan nay, hd so gom:

al Céc loai gidy t& huwéng dan tai tiét a, d diém 1 Muc nay;

b/ T& khai hai quan hang hoa xuét khdu hodc nhap khau da lam tha tuc hai quan (01 ban
photocopy);

¢/ Héa don thwong mai theo hop ddng mua ban hang hoa (01 ban photocopy).

4/ D6i voi treong hop thude diém 4 Myc | Phan nay da ndp thué nhap khau va da giao
béan cho nwéc ngoai, hd so gom:
al Céc loai gidy t& huwéng dan tai tiét a, d diém 1 Muc nay;
b/ Cong van cQa Bd Thwong mai cho phép nhap khau (d6i véi mat hang thudc dién phai
xin cap phép nhap khau ctia B6 Thwong mai) (01 ban chinh);

¢/ T® khai hai quan hang hoa nhap khu da lam tha tuc hai quan (01 ban photocopy);

d/ Héa don ban hang (01 ban photocopy);

d/ T& khai hai quan hang hoa xuét khiu da lam tha tuc hai quan (01 ban photocopy);

e/ Hop ddng lam dai ly giao, ban hang hoa va hop déng, hodc théa thuan cung cép hang
hoa (01 ban photocopy);

g/ Chirng tr thanh toan qua ngan hang cho hang hoa xuét khau (01 ban photocopy va xuét
trinh béq chinh dé doi chieu); Bang ké chirng tlr thanh toan qua ngan hang déi voi 16 hang thanh
toan nhiéu lan (01 ban chinh).

) 4.1/ Riéng hang hoa nhap khau l1a d6 uéng phuc vu trén cac chuyén bay québc té, hd so
gom:

al Céc loai gidy t& hwéng dan tai tiét a, b, ¢ diém 4 trén day;

b/ Phiéu giao nhan dd ubng lén chuyén bay quéc t& co xac nhan cta Hai quan ctra khiu

san bay (01 ban photocopy).
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) 4.2/ Riéng truong hop cac doanh nghiép dau mdi nhap khdu hang hoa (vi du: xang
dau...) dwgc phép ban cho doanh nghiép cung trng tau bién de ban cho cac tau bién nuéc ngoai
da nop thué nhap khau thi sau khi da ban hang cho tau bién nwéc ngoai, dwoc hoan thué nhap
khau; ho so gom:

al Ho so, gidy t& theo huwéng dan tai diém 4 trén day;

b/ Hop ddng, hoa don ban hang cho doanh nghiép cung L'fng tau bién (01 ban photocopy);

¢/ Bang ké khai cua doanh nghiép cung trng tau bién vé sb lwong, tri gia hang hoa mua
ctia doanh nghiép ddu méi nhap khdu da thyc cung ng cho tau bién nuwéc ngoai; Bang ké
chirng tir thanh toan cua cac héng tau bién nwédc ngoai. Giam dbc doanh nghiép chiu trach
nhiém trwdc phap luat vé cac bang ké khai nay (01 ban chinh).

5/ Dbi vé&i trworng hop thudc diém 5.2.1 Muc | Phan nay, hé so gébm:

_a/ Cong van yéu cau hoan lai thué nhap khau dbi véi nguyén liéu, vat tw nhap khau dé san
xuat hang hoa xuat khau, trong d6 c6 giai trinh cu thé so lwgng, tri gia nguyén liéu, vat tw nhap
khau va da §L’f dung de sén xuat hang hoa xuat khau; so thué nhap khau da nop; so lwong hang
hoa xuat khau; so tien thué nhap khau yéu cau hoan. Trwong hop cé nhieu loai hang hoa, thudc
nhieu T khai hai quan khac nhau thi phai liét ké cac To khai hai quan yéu cau hoan thue; cam
két ké khai chinh xac, cung cap dung ho so dé nghi xét hoan thué (01 ban chinh);

b/ Bang ké dinh murc tiéu hao nguyén liéu, vat tw nhap khau cia mot don vi sdn pham (01
ban chinh);

¢/ To khai hai quan nguyeén liéu, vat tw nhap khéu déa lam thd tuc hai quan; Hop ddng nhap
khau (01 ban photocopy va xuat trinh ban chinh dé déi chiéu);

d/ Chirng tir ndp thué (01 ban photocopy va xuét trinh ban chinh dé déi chiéu);

~d/ To khai hai quan hang héa xuét khau da lam tha tuc hai quan (01 ban photocopy va
xuat trinh ban chinh dé doéi chiéu); Hgp dong xuat khau (01 ban photocopy);

e/ Hop ddéng uy thac xuét khau, nhap khau néu Ia hinh thirc xuét khau, nhap khau uy thac
(01 ban photocopy);

9/ Chirng t&r thanh toan qua ngan hang cho cac hang hoa xuét khau (01 ban photocopy va
xuat trinh ban chinh dé doi chieu); Bang ké chirng tlr thanh toan qua ngan hang déi véi 16 hang
thanh toan nhiéu lan (01 ban chinh);

h/ Hop dong lién két san xuat hang hoa xuét khau néu la truong hop lién két san xuét
hang hoa xuat khau (01 ban photocopy);

i/ Bang ké cac T& khai xuét khdu sén phdm dwa vao thanh khoan theo Mau sb 03 Phu
luc 2 ban hanh keém theo Théng tw nay (01 ban chinh);

k/ Bang bao cao nhap-xuat-tdn nguyén liéu, vat tw nhap khau theo Mau sé 04 Phu luc 2
ban hanh kém theo Théng tw nay (01 ban chinh);

I/ B&o cdo tinh thué trén nguyén liéu, vat tw nhap khiu theo Mau sé 05 Phu luc 2 ban
hanh kém theo Théng tw nay (01 ban chinh).

- Riéng trwong hop hang hoa nhap khau dé san xuat hang hoa xuét khau, nhung khong
triee tiep san xuat ma xuat khau vao khu phi thue quan hoac xuat khau ra nuéc ngoai dé gia cong
sau do nhéan san pham ve dé san xuat tiép va’hoac xuat khau, da nop thué nhap khau thi ngoai
cac giay t& hwdng dan tai diém 5 trén day con phai b sung cac giay t& sau:

+ T khai hai quan hang hoa xuét khau nguyén liéu, vat tw cho gia cong da lam thd tuc hai
quan (01 ban photocopy va xuat trinh ban chinh de doéi chiéu);

+ To khai hai quan hang hoa nhap khau san pham tr khu phi thué quan hodc nwéc ngoai
da lam tha tuc hai quan (01 ban photocopy va xuat trinh ban chinh dé déi chiéu);

+ Chirng tir ndp thué (clia san phdm gia cong nhap khau) (01 ban photocopy va xuét trinh
ban chinh dé doéi chiéu);

+ Hop ddng gia cong v&i doanh nghiép trong khu phi thué quan hodc véi nwéc ngoai (01
ban photocopy).

6/ D6i voi treong hop thude diém 5.2.2 Myc | Phan nay, ho so xét hoan thué twong tw nhw
hwdng dan tai diem 5 Muc nay.

7/ Dbi v&i trudng hop thudc diém 5.2.3 Muc | Phan nay, hd so gdm:
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a/ Céng van yéu cau hoan lai thué nhap khau dbi VvGi nguyén liéu, vat tw nhap khau dé gia
cong hang hoa xuét khau trong d6 co giai trinh cu thé vé mat hang, sb lwong, tri gia nguyén liéu,
vat tw nhap khau; sé thué nhap khau da nop; sb luong san pham da xuat khau; sb thué nhap
khau yéu cau hoan. Truwdng hop cé nhiéu loai hang hoa, thuéc nhiéu T& khai hai quan khac nhau
thi phai liét ké cac To khai hai quan yéu cau hoan thué; cam két ké khai chinh xac, cung cap
dung ho so dé nghi xét hoan thué (01 ban chinh);

b/ T& khai hai quan hang hoa xuét khéu (theo hinh thirc gia cong) da lam thu tuc hai quan
(01 ban photocopy va xuat trinh ban chinh dé déi chiéu);

¢/ Hop ddng gia cdng ky v&i khach hang nwéc ngoai trong doé quy dinh r6 mat hang, chiing
loai, sO lwgng nguyén liéu, vat tw do doanh nghiép nhan gia céng nhap khau (01 ban photocopy);

d/ Céc loai gidy t& huwéng dan tai tiét b, ¢, d, e, g, i, k, | diém 5 néu trén.

L Déi v&i trudng hop thude diém 5.2.4 Muc | Phan nay, hd so nhu trudng hop néu tai
diém 5 trén day. Riéng:

a/ Hop ddéng xuét khau san pham duwoc thay bang hcp ddng gia cong hang hoa xuét khau
ky v&i khach hang nwdc ngoai; Hop ddng mua san pham st dung cho hop dong gia cdng va hop
doéng gia cong §an phdm xuat khau véi khach hang nwéc ngoai cé thé dwoc thé hién trong cung
mét ban hgp dong (01 ban photocopy);

b/ Bang ké dinh mrc tiéu hao nguyén liéu, vat tw nhap khau dé san xuét san pham dua
vao san xuat san pham gia cong va dinh mdc ti€u hao nguyén liéu san xuat san pham xuat khau
theo hgp dong gia cong da ky két (01 ban chinh);

c/ Bang ké khai s6 lwgng san pham do doanh nghiép san xuat da thuc té duoc st dung dé
san xuat hang hoa xuat khau do giam doc doanh nghiép ky va tw chiu trach nhiém trwéc phap
luat (01 ban chinh).

9/ Béi véi trudng hop thude diém 5.2.5 Muc | Phan nay, hé so gébm:

a/ Cong van yéu cau hoan lai thué nhap khau, trong d6 co giai trinh cu thé: s6 lwong, tri gia
nguyén liéu, vat tw nhap khau sir dung dé san xuat ra hang hoa ban cho doanh nghiép khac dé
triee ti€p san xuat, gia cong hang hoa xuat khau; so lwgng hang hoa san xuat da ban, so lvong
san pham da xuat khau; so thué nhap khau da ndp; so thue nhap khau yéu cau hoan. Truwong
hep c6 nhieu Iqai hang hoél thudc nhiéu T& khai hai quan khac r)hau thi phéi Iiét‘ké cac T khai
hai quan yéu cau hoan thué; cam két ké khai chinh xac, cung cap dung ho so dé nghi xét hoan
thué (01 ban chinh);

b/ T& khai hai quan hang hoa xuét khau clia doanh nghiép d& c6 chiing nhan thyc xuét
cua co quan hai quan (01 ban photocopy va xuat trinh ban chinh dé doi chiéu);

¢/ Hoa don ban hang dbi véi viec mua ban hang hoa gitra hai don vi (01 ban photocopy);
Bang ké hoa don ban hang (01 ban chinh);

d/ Hop dong kinh t& mua, ban hang hoa gitra doanh nghiép nhap khau voi doanh nghiép
san xuat, gia cong hang hoa xuat khau, trong do6 ghi ré hang hoa d6 dwoc str dung dé san xuat
hoac gia cong hang hoa xuat khau (hoac de xuat khau theo bg linh kién); Chirng tlr thanh toan
tien mua hang (01 ban photocopy);

d/ Hop ddng san xuét, gia cong v&i khach hang nwéc ngoai (01 ban photocopy);

e/ Bang ké khai clia doanh nghiép xuat khau san pham vé s6 lwgng va dinh murc thuc té
san pham mua vé dé truwc tiép san xuat mét don vi san pham xuat khau;

_ f/ Hop dong nhap khdu ky voi thwong nhan nwdc ngoai clia doanh nghiép nhap khau tai
cho;

g/ Céc loai gidy t& huéng dan tai b, ¢, d, e, g, i, k, | diém 5 néu trén.

10/ Béi v&i trung hop thudc diém 5.2.6 Muc | Phan nay, hd so gdm:

a/ Céng van yéu cau hoan lai thué nhap khau, trong d6 Co giai trinh cu thé: Sé lwong, tri
gia nguyén liéu, vat tw nhap khau; so thué nhap khau da nop; sb lwong san phdm san xuét da
ban cho doanh nghiép xugt khau; sb lvong san pham da xuét khau; sb thué nhap khau yéu cau
hoan. Trwdng hgp co nhiéu loai hang hoa, thuéc nhieu To khai hai quan khac nhau thi phéi liet
ké cac T khai hé,i quan yéu cau hoan thué; cam két ké khai chinh xac, cung cap dung ho so dé
nghi xét hoan thué (01 ban chinh);

b/ Bang ké dinh m&c tiéu hao nguyén liéu, vat tw nhap khiu dé san xuat mot don vi san

pham ban cho doanh nghiép khac dé xuét khau (01 ban chinh);
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¢/ Hop qéng mua ban; Hoa don ban hang ctia doanh nghiép ban san pham cho doanh
nghiép xuat khau san pham (01 ban photocopy);

d/ Céc loai gidy t& hwéng dan taic, d, d, g, e, i, k, | diém 5 néu trén.

11/ B6i v&i trwng hop thude diém 5.2.7 Muc | Phan nay, hd so gdm:

a/ Coéng van yéu cau xét hoan thué da nop trong giai trinh cu thé vé sé luwong, tri gia
nguyén liéu, vat tw nhap khau st dung délsén xuat hang ban cho khach hang nwéc ngoai phu
ho’p \ej chgng loai, sO lwgng mat héng xuat khau theo To khai hai quan’héng hoa xuat }(héu tai
cho, bao gom cac ndi dung sau: sO To khai hai quan hang hoa nhap khau; mat hang, so lwong,
tri gié nguyén Ii§u, v,ét tw nhég khe}u; sO lwgng san pham san xué‘t da xuat khau; so thué nh@p
khau da nop; so thué nhap khau dé nghi hoan. Trwong hgp cd nhiéu loai hang hoa, thudc nhieu
T& khai hai quan khac nhau thi phai liét ké cac T khai hai quan yéu cau hoan thue; cam ket ké
khai chinh xac, cung cap dung ho so dé nghi xét hoan thué (01 ban chinh);

b/ Bang ké dinh mirc tiéu hao nguyén liéu, vat tw nhap khau dé san xuét mot don vi san
pham xuat khau tai ché (01 ban chinh);

¢/ Hoa don gia tri gia tdng do doanh nghiép xuét khau Iap (lién giao khach hang) (01 ban
photocopy);

d/ To khai hai quan hang hoa xuat khau, nhap khau tai chd da lam thd tuc hai quan (01
ban photocopy va xuat trinh ban chinh dé doi chiéu);

~ d/ Hop dong mua ban hang hoa c6 chi dinh giao hang tai Viét Nam (d6i v&i nguoi xuét
khau), hop dong mua ban hang hoa hoac hop dong gia cong c6 chi dinh nhan hang tai Viét Nam
(d6i v&i nguwdi nhap khau) (01 ban photocopy);

e. Cac loai gidy t& hwéng dan taic, d, e, g, i, k, | diém 5 néu trén.

12/ Bbi v&i trwdng hop thude diém 6 Muc | Phan nay, hd so gém:

a/ Cong van yéu cau xét hoan thué da nop trong do néu ré loai hang hoa, so tién thué, ly
do yéu cau hoan thué, T khai hai quan. Trwdng hgp cod nhiéu Iqai hang hoé;, thubc phiéu To
khai hai quan khac nhau thi phai liét ké cac T khai hai quan yéu cau hoan thué; cam ket ké khai
chinh xac, cung cap dung ho so dé nghi xét hoan thué (01 ban chinh);

. b/ Hop ddng mua ban hang hoa ky vé&i ngudi ban va ngwdi mua hodc hop ddng nhap
khau uy thac ky v&i nwéc ngoai (01 ban photocopy);

¢/ To khai hai quan hang hoéa nhap khau va xuat khau da lam thd tuc hai quan (01 ban
photocopy va xuat trinh ban chinh dé doi chiéu);

d/ Céc loai gidy t& hwéng dan tai d, e, g diém 5 néu trén.

13/ Béi v&i truong hop thudc diém 7 Muc | Phan nay, hd so gdm:

a/ Cong van yéu cau xét hoan thué xuét khau va khong phai ndp thué nhap khau, trong d6
néu ro so tién thue, ly do yéu cau hoan thue, To khai hai quan, cam doan hang hoa chwa qua
qua trinh san xuat, gia cong, stra chira hodc str dung & nwdc ngoai. Trwdong hop co nhieu loai
hang hoa, thuéc nhieu To khai hai quan khac nhau thi phai liét ké cac To khai hai quan yéu cau
hoan thué; cam két ké khai chinh xac, cung cap dung ho so dé nghj xét hoan thué (01 ban
chinh);

b/ Théng bao cua khach hang nwédc ngoai hodc théa thuén véi khach hang nudc ngoai vé
viéc nhan lai hang hoa, cé néu rd ly do, so lwgng, chiing loai... hang hoa tra lai (01 ban chinh);

¢/ To khai hai quan hang hoa xuét khau da lam tha tuc hai quan va b6 chirng tir cua hang
hoa xuat khau (01 ban photocopy va xuéat trinh ban chinh dé déi chiéu);

d/ To khai hai quan hang hoa nhap khau tré lai, co ghi ré sb hang hoa nay trvoc day da
duoc xuat khau theo bd ho so xuat khau nao va ket qua kiém hoa cu thé cia co quan hai quan,
xac nhan hang hoa nhap khau trc’r,lai Viét Nam la hang hoa da xuat khau truwéc déy~cﬂa doanh
nghiép. Trwong hop hang hoa xuat khau trwéc day da dugc ap dung hinh tht/c mien kiem tra
thure té hang hoa do phai can ct vao két luan cua co quan Nha nudc co tham quyen hogc cua to
chirc giam dinh theo qui dinh cta Luat hai quan thi co quan hai quan doi chieu két qua kiém hoa
hang hoa thywc nhap khau trc’yl lai vpi ho so 16 hang xuat khéu,dé xac nhan héng’hoé nhé,p khau
tr& lai co dung la hang da xuat khau (01 ban photocopy va xuéat trinh ban chinh dé déi chiéu);

d/ Céc loai gidy t& hwong dan tai d, e, g (trr trwdng hop chwa thanh toan) diém 5 néu

trén.
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14/ B6i v&i truong hop thudc diém 8 Muc | Phan nay, hd so gdm:

a/ Cong van yéu cau xét hoan thué nhap khau va khong phai nop thué xuét khau, trong d6
néu rd so tien thué, ly do yéu cau hoan thue, To khai hai quan (ghi rd so luwong, ching loai, tri
gia... cta hang hoa tai xuat). Tredng hgp cd nhieu loai hang hoa, thuéc nhieu T khai hai quan
khac nhau thi phai liét ké cac To khai hai quan yéu cau hoan thué; cam két ké khai chinh xac,
cung cap dung ho so dé nghi xét hoan thué (01 ban chinh);

b/ Van ban thoa thuén tra lai hang hoa cho phia nwédc ngoai cé ghi ré ly do, sb lwong, chéat
lwgng, chiing loai va xuat xtr ciia hang hoa (01 ban chinh);

¢/ To khai hai quan hang hoa xuat khau c6 ghi ro két qua kiém hoa va xac nhan thuc xuat
cua co quan hai quan, trong do cd ghi rd so lwong, chat lwong, ching loai hang hoa xuat khau va
hang hoé xué} khau la theo bd hd so hang hoa qhép khau nao va bd chirng tir kém theo cﬂajé
hang xuat khau; Treong hop hang hoa nhap khau trwdc day da dwoc ap dung hinh thikc mién
kiém tra thuc té hang hoa do phai can cr vao két luan cia co quan Nha nuéc co tham quyen
hogc cua to chirc giam dinh theo qui dinh cia Luat hai quan thi co quan hai quan doi chieu ket
qug’l kiem hoa hang hoa thwc xuat véi ho so 16 hang nhap khau dé xac nhan hang hoa tai xuat
khau c6 dung 1a 16 hang da nhap khau hay khong (01 ban photocopy va xuat trinh ban chinh de
doi chiéu);

d/ Héa don kiém phiéu xuét kho (01 ban photocopy);

d/ Céc loai gidy t& huwéng dan tai d, e, g (trir truérng hop chwa thanh toan) diém 5 néu trén.

15/ B6i v&i trwrng hop thudc diém 9 Muc | Phan nay, hd so gom:

a/ Cong van yéu cau xét hoan thué da nop trong do néu ré loai hang hoa, sb tién thué, ly
do yéu cau hoan thué, To khai hai quan. Trwdng hgp cd nhiéu loai hang hoa, thugc nhieu To
khai hai quan khac nhau thi‘phéi liét ké cac To khai héi quan yéu cau hoan thué; cam két ké khai
chinh xac, cung cap dung ho so dé nghi xét hoan thué (01 ban chinh);

b/ Hop déng (hodc van ban théa thuan) nhap khau, mwon may méc, thiét bi, dung cu,
phwong tién van chuyén (01 ban photocopy);

¢/ Gidy phép nhap khau déi véi hang hoa nhap khau phai cé gidy phép (01 ban
photocopy);

d/ T khai hai quan hang hoa xuét khau, nhap khau da thanh khoan va xac nhan cla co
quan hai quan vé sé lwvong, chg’mg Igai hang ho@ thywe nhap khau, thyc tai xu,ét khau va bd chL'fng
ttr kém theo cua hang hoa xuat khau, nhap khau (01 ban photocopy va xuat trinh ban chinh dé
doi chiéu);

d/ Céc loai gidy t& huwéng dan tai d, e diém 5 néu trén.

16/ oI v&i trwong hop cac té chirc, ca nhan nhap khau may méc, thiét bi, dung cuy,
phuwong tién van chuyén hét thdi han tam nhap, phai tai xuat nhwng chua tai xuat ma dwoc co
quan Nha nwéc cé thdm quyen cho phep chuyén giao cho déi twong khéc tai Viét Nam tiép tuc
quan ly st dung, sau do6 dbi twong tiép nhan hodc mua lai thuc tai xuét ra khoi Viét Nam, dbi
twong nhap khgu ban dau dwoc hoan lai thué nhap khéu, ngoai hé so qui dinh tai diém 15 néu
trén con phai bo sung thém giay t& sau:

_ al/ Cong van cua Bo Thuwong mai (hodc co quan Nha nuéc co tham qyyén) cho phép
chuyén giao, tiép nhan s0 may mdc, thiét bi, dung cu, phwong tién van chuyén da tam nhap
(trong trvd'ng hep can phai cé theo quy dinh cta Nha nwéc) (01 ban chinh);

b/ Hop déng mua ban hodc bién ban ban giao, giao nhan may mdc, thiét bi, dung cu,
phwong tién van chuyén gitra hai bén (01 ban photocopy);

c/ Hoa don kiém phiéu xuét kho hodc héa don ban hang cua tb chirc, ca nhan nhap khau
giao cho bén mua hoac tiép nhan (01 ban photocopy);

d/ B6 hd so hang hoa tam nhéap tai ché (01 ban photocopy).

17/ Bbi véi trurng hop thudc diém 10 Muc | Phan nay, hd so gom:

a/ Cong van yéu cau xét hoan thué da ndp trong do néu rd loai hang hoa, sb tién thué, ly
do yéu cau hoan thué, To khai hai quan. Trwdng hop cd nhiéu loai hang hoa, thudc nhieu To
khai hai quan khac nhau thi‘phéi liét ké cac To khai héi quan yéu cau hoan thué; cam két ké khai
chinh xac, cung cap dung ho so dé nghi xét hoan thué (01 ban chinh);

b/ Hb so, chirng tir lién quan dén hang hoa xuét khau, nhap khdu (01 ban photocopy);
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¢/ To khai ha| quan hang hoa xuét khau, nhap khau da thanh khoan va xac nhan cla co
quan hai quan vé sb luvong, ching loai, tri gia hang hoa thyc nhap khau, xuat khdu hoac bi tich
thu, tiéu hay (01 ban photocopy va xuét trinh ban chinh dé déi chiéu);

d/ Chirng tr nop thué (01 ban photocopy va xuét trinh bén chinh dé déi chiéu).

18/ Béi véi treerng hop thudc diém 11 Muc | Phan nay, hd so gdm:

a/ Cong van yéu cau xét hoan thué d& ndp trong do néu r& loai hang hoa, s tién thué, ly
do yéu cau hoan thué, To khai hai quan. Trwdng hgp cd nhiéu loai hang hoa, thudc nhieu To
khai hai quan khac nhau thi‘phéi liét ké cac To khai héi quan yéu cau hoan thué; cam két ké khai
chinh xac, cung cap dung ho so dé nghi xét hoan thué (01 ban chinh);

b/ T& khai hai quan hang héa xuat khau, nhap khau da lam thd tuc hai quan (01 ban
photocopy va xuat trinh ban chinh dé doi chiéu);

¢/ Chirng tlr ndp thué (01 ban photocopy va xuét trinh ban chinh dé& di chiéu).

19/ Béi véi trwerng hop thudc diém 12 Muc | Phan nay, hd so gdm:

a/ Cong van yéu cau xét hoan thué da nop trong do néu ré loai hang hoa, so tién thué, ly
do yéu cau hoan thué, T& khai hai quan. Trwdng hgp cd nhieu Iqai hang hoé;, thubc phiéu To
khai hai quan khac nhau th‘l‘phéi liet ké cac To khai h’éi quan yéu cau hoan thué; cam két ké khai
chinh xac, cung cap dung ho so dé nghj xét hoan thué (01 ban chinh);

b/ To khai hai quan hang hoa xuét khau hoac nhap khau da thanh khoan clia co quan hai
quan (01 ban photocopy va xuéat trinh ban chinh dé déi chiéu);

¢/ Hoa don mua ban hang hoa (01 ban photocopy);

d/ Bién ban xt& ly vi pham (01ban photocopy);

d/ Quyét dinh tich thu hang hoa vi pham cla co' quan Nha nuwéc c6 thdm quyén (01 ban
photocopy);

e/ Chirng tr nop thué (01 ban photocopy va xuét trinh ban chinh dé déi chiéu).

20/ Béi véi trvdng hop quy dinh tai diém 13 Muc | Phan nay, hd so gém:

a/ Quyét dinh cla co quan Nha nwéc cé thdm quyén cho phép mién thué (01 ban
photocopy);

b/ Céc loai gidy t& huwéng dan tai a, b, ¢, e diém 19 néu trén.

I/ M6t s6 hwéng dan khac vé thu tuc hd so xét hoan thué:

1/ Chirng tir thanh toan qua ngan hang trong ho so' xét hoan thué (hoac khong thu thué)
dtycyc thuq hién theo quy dinh tai Phu luc 1 ban hanh kém theo Théng tw nay. Riéng doi vé&i xang
dau tai xuat thi dong tien thanh toan phai la USD (d6 la My).

2/ Trwong hop ngwdi nop thué xuat khau hang hoa nhung phai nhap khau tré lai Viét Nam
(thuéc diém 7 Muc | Phan E Thong tw nay) hodc nhap khau hang hoa nhwng phai tai xuat khau
tra lai hoac xuat sang nuwéce thiy ba (thudc diém 8 Muc | I?hén E Thc“)n‘g tw nay), lam tha tuc hai
quan tai cac dia diém khac nhau (khong cing mét clra khau), nhung deu triee thuée moét Cuc Hai
quan dia phwong thi dwoc xem xét hoan thué xuat khau (néu co), khéng phai nop thué nhap
khau doi v&i tredng hop hang hoa xuat khau phai tai nhap tré' lai hoac dwoc xét hoan thué nhéap
khau da nop va khong phai nép thué xuat khau doi véi tredng hop hang hoa nhap khau phai tai
xuat.

3/ H6 so khong thu thué déi voi cac truong hop thude déi twgng hoan thué quy dinh tai
diem 4, 5, 6, 7, 8 Muc | Phan nay, nhwng con trong thoi han nop thué va chwa nép thue, thuce té
da xuat ’khéu hoac nhép khau, thyc hién nhw hé so hoan thué nhwng khéng bao gom chirng tir
nép thué.

IV/ Tha tuc, trinh tw xét hoan thué:

1/ Nop, tiép nhan hé so xét hoan thué:

~ Viéc ndp, tiép nhan ho so xét hoan thué thc hién theo quy dinh tai Diéu 59 Luat quan ly
thué.

2/ Phan loai h6 so hoan thué:

2.1/ HO so thudc dién hoan thué trudc kiém tra sau: la hd so clia ngwdi ndp thué co qua
trinh chap hanh tot phap luat thué va céac giao dich dwoc thanh toan qua ngén hang thwong mai

hoéc td chirc tin dung khac.
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2.2/ Hb so thudc dién kiém tra trwdc hoan thué sau: 13 hd so clia nguwdi nop thué thudc
mdt trong cac trwdng hop sau:

- Yéu cau hoan thué theo quy dinh cla Diéu wéc qudc té ma Cong hoa xa hdi chi nghia
Viét Nam la thanh vién;

- Nguwoi nop thué dé nghi hoan thué 1an dau;

- Nguwoi ndp thué da co hanh vi trén thué, gian 1an vé thué trong thoi han 2 (hai) nam tinh
tlr thoi diem dé nghj hoan thué tré vé trudec;

- Nguwoi ndp thué khéng thue hién giao dich thanh toan qua ngan hang theo quy dinh;

- Doanh nghiép sap nhap, hop nhat, chia tach, giai thé, pha san, chuyén dbi hinh thirc
s& hiru, cham dirt hoat dong; giao, ban, khoan, cho thué doanh nghiép Nha nwérc;

- Hét thoi han theo théng bao cua co quan hai quan nhwng ngudi nép thué khong giai
trinh thong tin, tai liéu hoac khéng khai bd sung ho so hoan thué theo yéu cau;

- Hang hoa da ké khai, ngp thué theo mirc thué suét thué nhap khau théng thuong hoac
wu dai dé nghi dwoc tinh lai theo mirc thué suat thué nhap khau wu dai hoac wu dai dac biét va
dwoc hoan lai so tién thué chénh léch; HQng hgé nhap khau la 6 t6, linh k,ién va phu tung; xe mé
t6 (xe may), linh kién va phu tung; xang dau, sat thép; Hang hoa nhap khau khac thuéc dién Nha
nwédc quan ly theo quy dinh clia phap luat.

3/ Xt ly hd so hoan thué:

3.1/ Bbi véi hd so hoan thué trude kiém tra sau:

~ Co quan hai quan kiém tra so bo hé s, dbi chiéu tinh théng nhat, hop 1€ clia hd so, xac
dinh néu thudc doi twong hoan thué, ké khai cQa nguwoi nép thué la chinh xac thi ban hanh quyét
dinh hoan thué theo ké khai ciia ngwoi ndp thué.

Truwdng hop qua kiém tra so bo, co co s¢ xac dinh ké khai cia ngudi nop thué chua
chinh xac thi thong bao cho nguoi ndp thué biét ve viéc chuyén ho so sang kiém tra trwdc, hoan
thué sau.

Trwdng hop xac dinh khong thudc déi twong dwoc hoan thué, can c van pén phap luat
quy dinh, co quan hai quan théng bao cho ngudi nép thué biét ly do khdng hoan thué.

Thoi han co quan hai quan phéi ban hanh quyét dinh hoan thgé hoac thong bao cho
ngwoi nop thué biét vé viéc chuyén ho so sang kiém tra trwdc, hoan thué sau hoac thong bao ly
do khdng hoan thué cho nguoi nop thué la trong vong 15 (mwoi lam) ngay, ké tir ngay nhan
dwgc da ho so hoan thué.

~Sau khi ban hanh quyét dinh hoan thué, co' quan hai quan kiém tra chi tiét hd so' hoan
thué, néu xac dinh khéng du diéu kién hoan thué thi thu hdi lai quyét dinh hoan thué va thwc hién
truy thu, x& phat theo quy dinh.

3.2/ Béi véi hé so thudc dién kiém tra trwéc hoan thué sau:

3.2.1/ Béi v&i hd so thudc dién kiém tra trwéc hoan thué sau, co quan hai quan thwc hién
cac cbng viéc sau:

- Kiém tra so bd hd so, dbi chiéu tinh thdng nhét, hop 1& cta hd so;

- Kiém tra chirng tir, s6 sach ké toan, phiéu nhap xuét kho, chirng tir thanh toan tién
hang; viéc hach tgén ké toan tai don vi; dinh muc tiéu hao nguyén liéu, vat tw; Kiém tra thyc té
hoat déng san xuat, kinh doanh ctia don vi;

- Kiém tra xac minh dbi chiéu cac giao dich kinh doanh voi cac t6 chirc, ca nhan khac co
lién quan trong trvong hop qua kiém tra phat hién vu viéc cd tinh chat phirc tap, can tién hanh
kiem tra thém.

3.2.2/ Trwong hop qua kiém tra, xac dinh khong thudc doi twong duoc hoan thué thi
thdng bao cho ngudi ndp thué biét ly do khdng hoan thué.

3.2.3/ Trwong hop qua kiém tra xac dinh thudc déi twgng hoan thué, ké khai clia nguoi
nc}p thué la chinh xac thi ban hanh quyét ginh hoan thué theo ké khai cla ngudi pép thué cham
nhat trong thoi han sau mwoi (60) ngay, ké tir ngay nhan dwoc dd hé so hoan thué.

3.3/ Can ctr vao s tién thué nguai ndp thué dwoc hoan, co quan hai quan ban hanh quyét
dinh hoan thué. Triedng hgp ngwdi ndp thué con ng tién thué, tién phat thi ban hanh quyét dinh hoan

thué va lénh thu Ngan séach.
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3.4/ Qua thoi han néu trén, néu viéc cham ra quyét dinh hoan thué do 16i clia co' quan hai
quan thi ngoai so tién thué phai hoan, co quan hai quan con phai tra tién 1ai tinh tlr ngay co quan hai
quan phai ra quyét dinh hoan thué dén ngay co quan hai quan ban hanh quyét dinh hoan thué.

4/ Trén co s& quyét dinh hoan thué, co quan hai quan noi ngudi ndp thué co sb tién thué
dugc hoan phai thanh khoan sb thué dwoc hoan va ghi rd trén T& khai hai quan gbc lwu tai don
vi va T& khai hai quan gbc nguwdi ndp thué lwu: "Hoan thué... ddng, theo Quyét dinh sb... ngay...
thﬂang nqm cta..." va thwe hién theo trinh tw x ly tién thué dwoc hoan, nép thra, theo hwdng
dan tai diem5 duéyi day.

5/ X ly sb tién thué dwoc hoan, ndp thira:

5.1/ Trwong hop ngudn tién hoan thué tr tai khodn tam thu:

Co quan hai quan noi ngudi ndp thué co sé tién thué dugc hoan, ndp thira phai déi chiéu
trén mang theo doi ng’ thué va xt ly theo trinh ty nhw sau:

~ 5.1.1/ Néu nguoi ndp thué khong con ng tién thué, tién phat thi thuc hién hoan tra tién
thué cho nguwoi ndp thué theo dung quy dinh.

Truong hop ngudi ndp thué co van ban dé nghj khéng hoan tra lai tién thué con thira ma
cho b trir vao so tien thué phat sinh cua hang hoa xuat khau, nhap khau lan sau, co quan hai
quan noi nguq’i ndp thué co so tien thué dwoc hoan, ndp thira thire hién bu trir theo dé nghi clia
ngudi ndp thué.

Khi bu trr vao s tién thué phai nop 1an sau clia ngudi ndp thué, co quan hai quan phai
ghi r6 trén To khai héi quan duoc trie thué voi ndi dung "So tién thué dwoc trv ... dong, theo
Quyet dinh hoan thué so... ngay... thang... nam ... cta... va Quyét dinh khau tre» s6... ngay...
thang... nam... cda..."; Bong thoi ghi so tien thue da trir va so, ngay, thang, nam cua T& khai hai
quan duoc bu triv én ban chinh Quyét dinh hoan thué, cac To khai hai quan dwoc hoan thué,
Chirng tr ndp thué clia To khai hai quan dwoc hoan thué dé theo doi.

5.1.2/ Trwong hop ngudi ndp thué con no tién thué, tién phat, co' quan hai quan thuc
hién bu trtr s0 tién thué nop thra, dwoc hoan vai so tién thué ng, tien thué truy thu hoac tién phat
ngwdi ndp thué con no.

5.1.3/ N{éu sau khi da thiyc hién bu tre nhw néu trén ma con thira, co quan héi quan noi
nguwoi nép thue} co soO tién thué dwoc hoan, ndp thira lam thi tuc hoan tra sé tién thué con lai cho
nguwoi ndp thué.

Truong hop ngudi ndp thué dé nghi khdng hoan tra lai tién thué con thira sau khi da
thwe hién thanh tpélj héet c?c khoan no theo thi tw tharjh toejn tién thué,mé‘cé van ban dé nghi
cho bl trir vao so tien thué phat sinh cua hang hoa xuat khau, nhap khau lan sau, co quan hai
quan noi nguq’i nop thué coé sf: tieén tr]ué duwgc hoan, ndp thira thyc hién bu trir theo dé nghi clia
ngu®i ndp thué nhw hwdng dan tai diém 5.1.1 néu trén.

5.2/ Trwong hop ngudn tién hoan thué tir ngan sach:

5.2.1/ Trwong hop ngwdi ndp thué khdng con ne tién thué, tién phat va khong yéu cau bu
trlr vao so tien thué phai ndp cua lan tiep theo, co quan hai quan gt quyét dinh hoan thué cho
Kho bac Nha nwéc noi hoan trd thué. Can clr quyét dinh hoan thué do co quan hai quan ban
hanh, Kho bac Nha nwéc thwe hién hoan trd cho nguwoi ndp thué.

Viéc hach toan hoan tra thwc hién nhw sau:

- Trwong hop khodn thu chwa quyét toan, Kho bac Nha nuéc thue hién thoai thu theo
dung muc luc ngén sach Nha nuwéc.

- Trwong hop khoan thu da quyét toan, Kho bac Nha nwéc hach toan chi ngan sach theo
s0 tien twong tng va g 01 ban ching tir hoan tra thue cho co quan hai quan noi ban hanh
quyét dinh hoan thué dé theo doi, quan ly.

522/ Trwong hop ngudi ndp thué dwoc hoan thué va phai ndp bu trlr cho cac khoan
thué khac, co quan hé}i quan glri quyét dinh hoan thué va lénh thu ngan sach cho Kho bac Nha
nwédc noi hoan tra thué dé Kho bac Nha nwéc hach toan theo quy dinh.

Viéc hach toan hoan tra thwc hién nhw sau:

- Trwong hgp Kho bac Nha nwéc noi hoan tra thué géng thc}’i la Kho bac Nha nwdc noi
thu thué thi viéc hach toan hoan tra thyc hién theo hwéng dan tai diém 5.2.1 néu trén; viéc ,hach
toan thu ngan sach thwc hién theo Iénh thu clia co quan hai quan, thanh toan tién hoan thué con

thira (néu c6) cho nguwdi ndp thué.
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- Trwong hop Kho bac Nha nwéc noi hoan tra thué khac v&i Kho bac Nha nwéc noi thu
thué thi Kho bac Nha nwéc noi hoan tra hach toan hoan tra thué theo huwéng dan tai diém 5.2.1
néu trén; chuyén sb tién duwgc hoan trd cung véi I1énh thu ngan sach cia co quan hai quan cho
Kho bac Nha nwéc noi thu thué dé hach toan thu ngan sach Nha nwéc theo ding néi dung ghi
trén 1énh thu, thanh toan tién hoan thué con thira (néu cd) cho ngwdi ndp thué.

5.3/ Viéc xr ly sb tién thué nop thira huwéng dan tai diém nay khong ap dung dbi véi sb
tién thué gia tri gia tdng hang nhap khau do ngw®i ndp thué nép nham, ndp thira cho co quan hai
quan.

Trwdng hop ngwdi ndp thué ndp nham, nop thtra thué gia tri gia tang hang nhap khau
cho co quan hai quan, co quan hai quan xac nhan s tién thué ndp nham, ndp thira dé co quan
thué thwc hién hoan trad ngwdi ndp thué theo quy dinh. Viéc xac nhan thwe hién nhu sau:

- Nguoi nop thué 1ap va glri hdé so dé nghi xac nhan sé tién thué gia tri gia tang da nop
nham, ndp thira cho co quan hai quan noi dang ky T khai hai quan. H6 so bao gom:

_+ Cong van dé& nghi xac nhan sb tién thué gia tri gia tdng da ndép nham, ndp thira, ly do
nép nham, nép thira: 01 ban chinh;
+ T& khai hai quan clia sé tién thué gia tri gia tang da ndp nham, ndp thira: 01 ban chinh,
01 ban photocopy;
+ Chirng tlr ndp thué: 01 ban chinh.
- Co quan hai quan déi chiéu gitra ban chinh va ban photocopy cua T¢ khai hai quan,

chtng tlr ndp thué, tra lai ban chinh T& khai cho nguwdi ndp thué va cap gidy xac nhan sb tién
thué gia trj gia tdng da nép nham, ndp thira.

- Trwong hop sé tién thué gia tri g|a tang nop nham, nép thira do chinh co' quan hai quan
phat hién thi nguwdi ndp thué khong pha| gtri ho SO de nghi xac nhan. Co quan hai quan co6 trach
nhiém théng bao cho ngudi ndp thué biét va clp gidy xac nhan theo quy dinh.

6/ Thdm quyén xét hoan thué:

Cuc tredng Cyc Hai quan dia phwong noi ngudi ndp thué cé sé tién thué nop thira hodc
dwoc hoan thué thye hién hoan thué cho nguwdi ndp thué theo quy dinh tai Muc nay.

7/ Thoi han ndp hd so hoan thué:

7.1/ Nguwdi ndp thué noép hd so hoan thué (khong thu thué) ctia cac trvong hop thude
diém 4, 6, 7, 8, 9 Muc | Phan E Théng tw nay cho co quan hai quan noi c6 thdm quyén hoan thué
cham nhét 14 trong thdi han 45 ngay ké tir ngay dang ky T khai hai quan hang hoa xuét khau
déi véi trwdng hop dé nghi hoan thué nhap khau hodc cham nhét 1a trong thdi han 45 ngay ké ti
ngady dang ky T& khai hai quan hang hoa nhap khau déi véi truong hop dé nghi hoan thué xuét
khau.

7.2/ Trwdng hop thudc diém 5 Muc | Phan E Théng tw nay:

7.2.1/ Néu nguoi ndp thué thuc xuét khau hang hoa trong thai han nop thué thi thoi han
ndp hd so hoan thue cham nhét 1a 45 (bdn 1&m) ngay ké tir ngay dang ky To khai hai quan hang
hoa xuat khau cudi cung thuéc Te khai hai quan nhap khau nguyén liéu, vat tw dé& nghi hoan
thué.

7.2.2/ Néu nguoi nop thué khong thwc xuat khau hang hoéa trong thai han nop thué thi
phéj ké khai nop thué nhap khau va thué gia tri gia tang (néu co) ké tlr ngay hét thoi han nop
thué. Co quan hai quan kiém tra, thu thué nhap khau, thué gia tri gia tang theo quy dinh.

‘Nguoi nop thué duoc hoan lai s6 tién thué da nop theo quy dinh khi thuc té xuét khau
sér] pham san xuat tr hang hoa nhap khau da nop thué. Thoi han ndp ho so hoan thué cham
nhat la 45 ngay ké tlr ngay dang ky T& khai hai quan hang xuat khau.

7.3/ Trwong hop thoi han thanh toan tai hop dong xuét khau dai hon 45 ngay ké tir ngay
thyc xuat khau hang hoa, ngudi nop thué van phai nép ho so hoan thué cho co quan hai quan
theo dung thoi han hwdng dan tai diém 7.1 va 7.2 néu trén dong thoi phé[ c6 ban cam két xuat
trinh chirng tlr thanh toan trong thoi han 15 (mwoi lam) ngay ké tir ngay hét thoi han thanh toan
ghi trén hop dong.

7.4/ Néu qua thoi han néu tai diém 7.1, 7.2 va 7.3 ma nguoi ndp thué chua ndp hé so
hoan thué, thi bi x&r phat vi pham hanh chinh trong linh viwrc hai quan.

8/ Tha tuc, trinh tw, thdm quyén xét khong thu thué déi vai cac truong hop thude doi
twong hoan thué con trong théi han ndp thué va chwa nép thué nhwng thwe té da xuat khau hoac
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nhap khau, thyc hién nhu thi tuc, trinh tw, thdm quyén xét hoan thué. Riéng quyét dinh hoan
thué duwgc thay bang quyét dinh khong thu thué.

PHAN G
GIA HAN NOP THUE; XOA NQ TIEN THUE, TIEN PHAT

I/ Gia han nép thué:
1/ Trwong hop gia han nop thué:
Nguoi ngp thué dugc xem xét gia han thoi han ndp tién thué, nop tién phat déi voi
trweong hop quy dinh tai khoan 1 Biéu 24 Nghj dinh s6 85/2007/ND-CP ngay 25/5/2007.
2/ Hb so gia han nop thué:
~ -Van ban dé nghi gia han ndp tién thué, ndp tién phat trong do néu ré ly do, s6 tién thué,
s0O tién phat, th&i han xin gia han. Trwdng hop so tién thué, tién phat dé nghj gia han thqc}c nhiéu
T& khai hai quan khép nhau th‘l‘phéi Iic‘fet ké cac To khai’héi quan de nghi gia han, cam ket kg% khai
chinh xac va cung cap dung ho so de nghi gia han; ké hoach va cam két nop so tien thue, tien
phat dé nghij gia han; 01 ban chinh
- H6 so khai thué cta sé tién thué, tién phat xin gia han; 01 ban photocopy
. - Bién ban xac dinh mirc d6 thiét hai, gi:c'l tri thiét hai cua co quan Nha nwoc co thdm
quyen kem theo xac nhéan cua S& Cong an hoac Uy ban nhéan dén cap tinh noi phat sinh nguyén
nhan dé nghij gia han doéi va&i tredng hop bi thién tai, héa hoan, tai nan bat ngé; 01 ban chinh
- Van ban xac nhan cua co quan’thué dia phwong quan ly tryc tiép ngwoi ndp thué vé
murc do thiét hai triec tiep do phai di chuyén dia diém kinh doanh; do chinh sach cua Nha nwéc
thay déi hoac do cac nguyén nhan dac biét khac; 01 ban chinh
’ - Quyét dinh cla co quan Nha nuéc cé thdm quyén dbi voi truong hop di chuyén dia
diém kinh doanh; 01 ban photocopy
- Van ban vé chinh sach c6 thay déi dbi voi treong hop bi thiét hai do chinh sach Nha
nwéc thay dbi; 01 ban photocopy
- Céc gidy t& chirng minh ly do dé& nghi gia han ndp thué dbi véi truéng hop do cac
nguyén nhan dac biét khac; 01 ban chinh
- Bao cdo sb tién thué phai ndp phat sinh va tién thué ng. 01 ban chinh
3/ Tiép nhan va xt ly hd so gia han:
3.1/ Tiép nhan hd so:

- Trwong hop ho 50 gia han duoc nop tryc tiép tai co quan hai quan, cong chirc hai
quan ti@p nhan va déng dau tiép nhan ho so, ghi thdi gian nhén ho so, ghi nhan s lwgng tai liéu
trong ho so.

- Trwong hop hd so gia han dwoc glri qua duwdng bwu chinh, cong chirc hai quan déng
d4u ghi ngay nhan hé so va ghi vao sb van thw ctia co quan hai quan.

- Trwdng ndp hd so gia han dwoc ndp théng qua giao dich dién ti, viéc tiép nhan, kiém
tra, chap nhan hé so gia han do co quan hai quan thyc hién théng qua hé théng xt& ly di liéu
dién to.

3.2/ X ly hé so:

Truong hop ngudi ndp thué da givi hé so gia han nhung chuwa day da theo quy dinh,
trong thoi han 3 (ba) ngay lam viéc, ké tr ngay tiép nhan ho so, co quan hai quan phai théng
bao bang van ban cho nguwoi ndp thué hoan chinh ho so.

Nguwoi ndp thué pha| hoan chinh hd so trong thoi han 5 (nam) ngay lam viéc, ké tlr ngay
nhan dwoc théng bao bo sung hd so cla co quan hai quan; néu ngwdi ndp thué khong hoan
chinh ho so theo y&u cau cla co quan hai quan thi khéng duoc gia han ndp thué theo quy dinh.

Truwong hop ho so gia han day da, chinh xac, dung déi twong theo quy dinh, co quan
hai quan phai thdng b&o bang van ban ve viéc dong y gia han cho nguoi nép thué biét trong thoi
han 10 (mw&i) ngay lam viéc, ké tir ngay nhan da ho so.

4/ Sb tién thué, sé tién phat dwoc gia han:
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- Dbi vai truong hop bi thién tai, hoa hoan, tai nan bat ngd lam thiét hai vat chét va
khéng co6 kha nang nop thue dung han thi so tien thug, tien phat duoc gia han toi da bang tong
sO tiér] thue, tién phaj[ ngudi ndp thué con ng tinh dén thoi diém xay ra thién tai, hod hoan, tai
nan bat ng®, nhwng toi da khdng qua tri gia vat chat bi thiét hai.

- Déi véi cac truong hop do nguyén nhan khac thi sb tién thué, tién phat dwoc gia han toi
da bang so tién thué, tién phat phat sinh.

5/ Thoi gian gia han nop thué:

5.1/ Tru’c‘yr)g hop bi thién tai, hoa hoan, tai nan bat ng¢® lam thiét hai vat chat va khéng co
kha nang ndp thué dung han:

) - Thoi gian gia han ti da 1a 2 (hai) nam néu sé tién thué dé nghi gia han tir 5 (nam) ty
dong tré 1én.
- Thoi gian gia han téi da la 1 (m6t) nam néu sé tién thué dé nghi gia han dudi nam (05)
ty dong.
5.2/ Trwong hep do cac nguyén nhan khac:
) - Thoi gian gia han téi da 1a 1 (mot) nam néu s tién thué dé nghi gia han tv 5 (nadm) ty
dong tré 1én.
- Thoi gian gia han t6i da la sau (06) thang néu s6 tién thué dé nghi gia han duéi 5 (nam)
ty dong.

6/ Nguoi ndp thué khong bi phat cham ndp tinh trén sb tién thué, tién phat trong thoi gian
gia han ndp thué.

7/ Thdm quyén gia han nop thué:

7.1/ Dbi vai trwdng hop thude tiét a, b, ¢ khoan 1 Diéu 24 Nghi dinh sé 85/2007/ND-CP
ngay 25/5/2007:

7.1.1/ Chi cyc hai quan noi nguoi ndp thué con no tién thué, tién phat thyc hién gia han
trong trwvong hop so tién thué, sé tien phat phat sinh tai 01 Chi cuc hai quan;

7.1.2/ Cuc Hai quan noi nguoi ndp thué con ne tién thué, tién phat thuc hién gia han
trong trdng hop so tién thué, so tién phat phat sinh tai 02 Chi cuc hai quan tr& Ién nhuwng cung
mét Cuc Hai quan dia phwong.

7.1.3/ Téng cuc Hai quan thuc hién gia han trong trwong hop sé tién thué, sbé tién phat
phat sinh tai 02 Cuc Hai quan dia phwong tré 1én.

7.2/ Bbi véi treorng hop thudc tiét d khoan 1 Diéu 24 Nghi dinh sb 85/2007/ND-CP ngay
25/5/2007:

Téng cuc trwdng Tong cuc Hai quan tiép nhan hé so dé nghi gia han ndp thué, bao cao
Bo trwong BO Tai chinh dé trinh Tha twdng Chinh phi xem xét, quyét dinh ting trudong hop cu
thé.

I/ X6a no tién thué, tién phat:

1/ Trwdng hop xéa no tién thué, tién phat:

Nguoi ndp thué dugc xem xét xdéa no tién thué, tién phat déi véi cac truong hop quy
dinh tai Biéu 65 Luat quan ly thué.

2/ Hb so dé& nghi xoa no tién thué, tién phat:

2.1/ Van ban dé nghi xoa no tién thué, tién phat ctia Chi cuc hai quan noi ngudi ndp thué
con no !ién thgé, ,tiér] phat thqc}c doi twong dugc xoa ng tién thué, tién phat trong dé néu ré ly
do, so tién thué, so tien phat dé nghij xoa ng; 01 ban chinh

2.2/ H6 so hai quan cla s tién thué, tién phat xin xoa ng; 01 ban photocopy

2.3/ Quyét dinh clia co quan Nha nuéc co thdm quyén, To khai quyét toan thué dbi véi
trwo'ng hop nguwdi nép thué bi tuyén bo pha sép da thyre hién cac khoan thanh toan theo quy dinh
cua phap luat pha san ma khoéng con tai san dé nép tién thué, tién phat; 01 ban chinh

2.4/ Quyét dinh hodc ban an cuda toa an tuyén ca nhan duoc coi la da chét, mét tich, mét
nang lyc hanh vi dan sy ma khong co6 tai san dé ndp tién thué, tien phat con ng; 01 ban chinh

2.5/ Céc tai liéu lien quan dén viéc dé nghi xoa no tién thué, tién phat. 01 ban photocopy

3/ Trach nhiém va thAm quyén cla co quan hai quan:
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) 3.1/ Co quan hai quan noi ngudi ndp thué con ne tién thué, tién phat co trach nhiém Iap
ho so’ dé nghi x6a no tien thué, tién phat néu nguoi ndp thué thude cac trwong hop dwoc xé6a ng
tien thué, tién phat theo quy dinh tai Biéu 65 Luat quan ly thué gri Cuc Hai quan dia phwong.

~ 3.2/ Cyc Hai quan dia phwong c6 trach nhiém kiém tra, tham dinh tinh chinh xac, day du
cta ho so va thwe hién nhw sau:

- Néu ho so chwa day dd, trong thoi han 10 ngay lam viéc ké tir khi tiép nhan ho so, phai
thdng bao cho co quan hai quan noi nguoi nop thué con ng tién thué, tién phat biét dé hoan
chinh hé so. Van ban théng bao phai hwéng dan ré loai giay to con thiéu, chwa dung quy dinh.

- Néu ho so day du, trong thoi han 10 ngay lam viéc ké t khi tiép nhan ho so, phai gui
Tong cuc Hai quan ho so dé nghi x6a ng tién thué, tien phat theo quy dinh tai Biéu 68 Luat quan
ly thué.

] 3.3/ Trong thoi han 50 ngay ké tir ngay nhan dd hé so do Cuc Hai quan dia phwong gui,
Tong cuc Hai quan cé trach nhiém dé xuat phwong an xoa ne tién thué, tién phat bao cao B6 Tai
chinh.

) ,3.4/ B6 Tai chinh ban hanh q,uyét dinh x6a ng hoac cp van pén‘théng bao cho nguwéi ndp
thué big”:t trwdng hop khéng thubc déi twong dqo’c xoa no tjén thué, tien phat trong thoi han 10
ngay ké tr ngay nhan ho so xoa ng tién thué, tien phat do Tong cuc Hai quan bao cao.

4/ Sé tién thué, sb tién phat dwoc xda:

’ S6 tién thué, sé tién phat dugc xoa la toéng sb tién nguoi ndp thué con ng tinh dén thoi
diém bi tuyén bo pha san da thic hién cac khoan thanh toan theo quy dinh cta phap lut pha
sép ma khong con tai sadn dé nép tién thué, tién phqt hoac pé nhéln d‘wo’c coi la da chét, mat tich,
mat nang lwc hanh vi dan sy ma khong co tai san dé nop tién thué, tién phat con no.

5/ Cac quy dinh khac vé x6a ng tién thué, tién phat thyc hién theo quy dinh cda Luat
quan ly thué va Nghij dinh s6 85/2007/ND-CP ngay 25/5/2007.

PHAN H
TRUY THU THUE

Il Cac trwong hop phai truy thu thué xuét khau, thué nhap khau:

1/ Céc trwong hop da dwoc mién thué, xét mién thué theo quy dinh cla Thong tw nay,
nhwng sau dé héng, héa sir dung vao muc,dl'ch khac v&i muc dich da dwgc mién, xét mi~én thué
thi phé~i nop pTﬂ thué; tri» tredng hop chuyén nhuong cho doi twong thudc dién dwge mien hoac
xét mién thué theo quy dinh tai Thong tw nay.

2/ Trwong hop ngudi nop thué hoac co quan hai quan nham Ian trong ke khai, tinh thué,
nép thué thi phai truy ndp s0 tién thué con thiéu trong thoi han 365 ngay tr& vé truwdc, ké tlr ngay
phat hién co sw nham 1an. Ngay phat hién co6 sw nham 1an & ngay ky van ban xac nhan cé sw
nham lan gitra ngwdi ndp thué va co quan hai quan.

3/ Trwong hop néu phat hién co sy gian 1an, tron thué thi phai truy thu tién thué trong
thoi hgn 5 n,élm tr& ve trudce, ké tir ngay kiém,tra phé‘t hién. Ngéy kiém tra phat hjén c6 sy gian
[&n, tron thué Ia ngay co quan Nha nwéc c6 tham quyén ky quyét dinh truy thu thué.

4/ Cac trvong hop thudc doi twong bi truy ndp thué quy dinh tai Muc nay ma sb tién thué
bi truy nép dw&i 50.000 dong thi ngudi ndp thué khong phai ndp so tien do.

I/ Cén ct dé tinh thué xuét khau, thué nhap khau:

~ 1/Dbi voi treong hop néu tai diém 1 Muc | Phan nay thi can cir dé tinh thué 1a trj gia tinh
thué, thué suat va ty gia tai thoi diém cé sy thay doi muc dich da dwgc mién thué, xét mién thue.

Vé thué suét, néu hang héa khi nhap khdu ban dau 1a hang héa mai thi ap dung theo
mirc thué sudt tai thoi diém coé sy thay déi muc dich ctia hang héa méi; con néu hang hoa khi
nhap khag ban d4u 14 hang héa da qua s dung thi 4p dung theo murc thué suét tai thoi diém co
sy thay déi muc dich clia hang héa da qua st dung.

_ Riéng cac trwong hop mua xe 6 t6 da qua st dung nhap khau ban dau thudc déi twong
miép thgé, xét mién thué thi khi thay déi muc dich st dun’g phai nc}p thué nhap khau theo muwc
thué suat cta xe da qua sjy dung theo quy dinh tai thdi diém thay doi muc dich st dung. Trwéc
1/5/2006 thi mirc thué suat thué nhap khau xe ché nguwoi dudi 16 cho da qua st dung duoc ap
dung la 150%; Tw ngay 1/5/2006 thi ap dung theo mirc thué tuyét doi quy dinh tai Quyét dinh so

WWW.Viipip.com



69/2006/QD-TTg ngay 28/3/2006 ctia Thi twéng Chinh phi va Quyét dinh sb 05/2007/QD-BTC
ngay 15/1/2007 ctia B6 trwdng Bo Tai chinh (khéng ap dung tiéu chi hay diéu kién nhap khau loai
xe dac thu nay nhw loai xe da qua st dung quy dinh tai Nghi dinh s& 12/2006/ND-CP ngay
23/1/2006 cta Chinh phd, Théng tw lién tich s6 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngay
31/3/2006). V& tri gia tinh thué nhap khau: duwoc xac dinh trén co s& gia tri s dung con lai cia
hang hoad, tinh theo thdi gian s dung va lwu lai tai Viét Nam (tinh tir thdi diém nhap khau theo
T& khai hai quan dén thoi diém tinh lai thué) va dwoc xac dinh theo ty 1& phan trdm (%) cla tri
gia khai bao tai thoi diém dang ky To khai hadi quan. Trwong hop tai thoi diém déng ky T khai
hai quan ma khoéng co tri gia khai bao hodac tri gia khai bao khéng dung v tri gia thye thanh toan
thi giao Cuc Hai quan noi lam tha tuc chuyén nhwong xac dinh lai tri gia khai bao dé lam can ct
tinh thué.

2/ Bbi v&i trvdng hop néu tai diém 2 va 3 Muc | Phan nay thi c&n cir dé tinh thué xuét
khau, thué nhap khau 1a tri gia tinh thué, thué suét va ty gia tai thoi diém dang ky T& khai hai
quan trwéc day.

Il Thei han ké khai tién thué la trong vong 10 (mwoi) ngay, ké tir ngay thay déi muc
dich da dwoc mién, xét mién thué trwéc day nay phai nop thué déi véi trudng hop néu tai diém 1
Muc | Phan nay, trong vong 10 ngay ké tir ngay phat hién c6 sw nhdm Ian ddi véi trudng hop
néu tai diém 2 Muc | Phan nay; va ké tir ngay kiém tra, phat hién coé sw gian lan, trén thué dbi vei
trwdng hop néu tai diém 3 Muc | Phan nay.

Trwdng hop thay ddi muc dich st dung phai dwoc co quan Nha nwéc co6 thdm quyén
cho phép thi t6 chirc, ca nhan khong dwoc ty thay ddi muc dich si dung trwdec khi dwoc phép va
ngay thay déi muc dich la ngay dwoc co quan Nha nwéc cé thdm quyén cho phép. Trwong hop
td chlrc, ca nhan tw thay ddi muc dich s& dung thi ngay thay déi muc dich la ngay t6 chirc, ca
nhan ty thay déi muc dich st dung.

IV/I Théi han phai nép s6 t|en thué, tién phat (neu c6) la trong vong 10 ngay ké tu
ngay co quan Nha nuwéc cé thAm quyén ra quyét dinh vé sb thué phai ndp, tién phat (néu co) déi
voi treong hop néu tai d|em 1 Muc | Phan nay hoac ké tw ngay co quan Nha nuwéc co thdm
quyén ra quyet dinh vé sé thué phai truy thu, tién phat (néu c6) déi véi trwéng hop néu tai diém 2
va 3 Muc | Phan nay.

1/ Trong mot sé trwdng hop déc biét, néu ngudi ndp thué thuc sy cd khé khan vé tai
chinh va c6 van ban dé nghi dwoc nop s6 tién thué, tién phat néu trén dai hon 10 ngay thi nguoi
nop thué phai dang ky ké hoach tra sé tién thué, tién phat néu trén va dong thdi phai co td chirc
tin dung hoac td chirc khac hoat déng theo quy dinh cla Luat cac td chirc tin dung béo lanh vé
sb tién thué, tién phat. Trong thdi gian nép cham sb tién thué, tién phat thi ngwdi nop thué mai
ngay ndp cham con phai ndp bang 0,05% sb tién cham ndp. Cuc Hai quan dia phwong noi ngudi
ndp thué dang ky T khai hai quan xem xét xt ly viéc kéo dai thdi han trong trwdng hop nay.

2/ Hb so dé ap dung thoi han nop thué dai hon 10 ngay:

- Cong van dé nghi dugc ndp sb tién thué, tién phat dai hon 10 ngay, trong d6 néu rd sb
tién thué, tién phat, ly do dé nghi, k& hoach cam két tra no tién thué, tién phat: 01 ban chinh;

- HO so khai thué cla sb tién thué, tién phat d& nghi cho kéo dai thdi han ndp thué hon
10 ngay: 01 ban photocopy;

- Gidy bao lanh cla td chirc tin dung hodc té chirc khac hoat dong theo quy dinh cua
Luat cac tb chire tin dung bao lanh vé sb tién thué, tién phat: 01 ban chinh.

PHAN K
HOAN THANH NGHIA VU THUE

I/ Hoan thanh nghia vu ndp thué trong trwong hop xuat canh:

1/ Nguwdi Viét Nam xuét canh dé dinh cw & nwédc ngoai, ngudi Viét Nam dinh cw & nuéc
ngoai, nguoi nwé'c ngoai co nY tién thué, tién phat déi hang hoa xuét khau, nhap khau trwéc khi
xuét canh tlr Viét Nam phai hoan thanh nghia vu nép thué.

2/ Co quan hai quan co trach nhiém théng bao bang van ban cho co quan quan ly xuét
nhap canh biét vé viég thuwc ,hiép nghia vu nop thué doi yc'yi h?ng hdéa xuejt khau, nhap khau cla
cac ca nhan con no tién thue, tien phat doi hang hoa xuat khau, nhap khau. Noi dung thong bao
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gdm ho va tén nguwoi chwa hoan thanh ngh|a vu nop thué, ngay sinh, quéc tich, s chirng minh
nhan dan/hé chiéu, co' quan hai quan noi quan ly sé thué no phat sinh.

3/ Co quan quan,ly xuét nhap canh sé& ding viéc xuét canh cla nguoi xuét canh chua
hoan thanh nghia vu thué néu tai diem 1 trén day theo ding quy dinh tai Bieu 53 Luat quan ly
thué.

I/ Hoan thanh nghia vu nép thué trong trwong hop giai thé, pha san, chAm dut
hoat ddng :

1/ Viéc hoan thanh nghia vu ndp thué trong treong hop giai thé, pha san thyc hién theo
quy dinh tai E)i{eu 54 Luat quan ly thué va cla phap luat vé doanh nghiép, phap luat vé hgp tac xa
va phap luat vé pha san.

- Chu doanh nghiép tw nhan, hoi dong thanh vién hoac cha s& hiru cong ty trach nhiém
hiu han, hdi dong quan tri cong ty cO phan hoac to chirc thanh ly doanh nghiép ghiu trach nhiém
vé viéc hoan thanh nghta vu ndp thué clia doanh nghiép trong trwwo'ng hop giai thé.

- Hoi dong gidi thé hop tac xa chiu trach nhiém vé viéc hoan thanh nghia vu ndp thué cua
hop tac xa trong trwdng hop gidi thé.

- T6 quan ly, thanh Iy tai san chiju trach nhiém vé viéc hoan thanh nghia vu ndp thué cta
doanh nghiép trong trwo'ng hgp pha san.

2/ Trach nhiém hoan thanh nghfa vu thué trong trvo'ng hop ngwoi ndp thué cham dit
hoat déng khong thyc hién thu tuc giai thé, pha san theo quy dinh clia phap luat:

2.1/ Doanh nghiép chadm dit hoat dong khong theo thd tuc gidi thé, pha san doanh
nghiép chwa hoan thanh nghia vu nép thué thi chd doanh nghiép tw nhan, chl tich hoi déng
thanh vién hoac chll s& hiru cong ty trach nhiém hiru han, chi tich hoi dong quan tri cia cong ty
cO phan, trwdng ban quan tri clia hgp tac xa chju trach nhiém ndp phan thué ng con lai.

. 2.2/ Ho g[a dinh, ca nhan chadm dit hoat ddng kinh doanh chwa hoan thanh nghia vy ndp
thué thi phan thué ng con lai do chl hé gia dinh, ca nhan chiju trach nhiém nop.

2.3/ T6 hop tac cham dit hoat dong chua hoan thanh nghia vu np thué thi phan no
thué con lai do t6 trwdng to hop tac chiu trach nhiém nop.

I/ Hoan thanh nghia vu ndp thué trong trwéng hop té chirc lai doanh nghiép:

o 1/ Trwéce khi dwqc té’chu’c lai, dganh nghiép co6 trach nhiém hoan thanh nghia vu ndp
thué doi v&éi hang héa xuat khau, nhap khau.

. 2/ Trwedng hop doanh nghiép bi td chirc lai chwa ,hoén thanh nghia vu nép thué trwde khi
to chire lai thi phai c6 van ban xac dinh nghia vu nop thué cua tirng doanh nghiép hinh thanh sau
khi t0 chirc lai va cac doanh nghiép hinh thanh sau khi to chirc lai phai c6 cam ket bang van ban
VO co quan hai quan vé viéc sé thwc hién nghia vu ndép thué do doanh nghiép bi to6 chirc lai
chuyén giao.

3/ Co quan thué khong duoc cap ma sb thué cho cac doanh nghiép hinh thanh sau khi t
chirc lai néu khdng cd xac nhan bang van ban cta co quan hai quan ve viéc doanh nghiép da
thwe hién cac quy dinh tai diem 2 néu trén.

4/ Thoi har] nodp thué ctia doanh r]ghiép hinh thanh sau khi t6 chirc lai thwe hién theo quy
dinh tai khoan 4 Dieu 55 Luat quan ly thué.

IV/ Cac quy dinh khac vé hoan thanh nghia vu thué thyc hién theo Luat quan ly thué va
Nghi dinh s6 85/2007/NB-CP ngay 25/5/2007.

PHAN M

QUYEN, NGHIA VU CUA NGU'O1 NOP THUE; TRACH NHIEM, QUYEN HAN CUA CO QUAN
HAI QUAN

1/ Ngwdi nop thué dwoc hwdng quyén va phai thuc hién cac nghia vu theo quy dinh tai
Diéu 6, Diéu 7 Luat quan ly thué.

2/ Quy‘en han va trach nhiém cta co quan hai quan, cong chtrc hai quan thuc hién theo
quy dinh tai Bieu 8, bieu 9 Luat quan ly thué.
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3/ Quyén dwoc cung cap théng tin, tai liéu, hwéng dan phap luat thué cia ngudi nop
thué va trach nhiém phai cung cap théng tin, tai liéu, hwéng dan phap luat thué cia co quan hai
quan cu thé nhw sau:

- Co quan hai quan huéng dan phap luat thué cho ngwdi ndp thué theo cac hinh thire:
cung cép théng tin trén trang Web cla co quan hai quan- http://www.customs.gov.vn; toa dam
truwc tiép, héi dap; tuyén truyén trén bao, tap chi, dai truyén thanh, truyén hinh, phat hanh to roi
ho&c cé vdn ban huéng dan chinh sach, phap luat thué khi ngudi ndp thué cé van ban yéu cau.

- N6i dung hwéng dan bao gém cac quy dinh vé chinh sach thué, thi tuc quan ly thué
nhw quy tdc phan loai ma sé hang héa theo biéu thué, phwcyng phap xac dinh tri gia tinh thué,
phwcrng phap tinh thué, phuo’ng thirc ndp thué, tha tuc hd so'...; cung cap théng tin, tai liéu, giai
thich vé viéc tinh thué, an dinh thué cho nguoi nép thué va cac noéi dung khac lién quan dén
quan ly thué nhwng khéng bao gébm nhirng tai liéu, théng tin thudc bi mat theo quy dinh ctia phap
luat.

4/ Quyén duoc xac nhan viéc thyc hién nghfa vu ndp thué clia nguoi ndp thué va trach
nhiém phai xac nhan viéc thwc hién nghia vu ndp thué clia co’ quan hai quan cu thé nhu sau:

4.1/ Khi ¢ nhu cau xac nhan viéc thuc hién nghfa vu ndp thué ctia minh, ngudi np thué
phai cé van ban dé nghj chinh thirc bang van ban, trong dé néu ré cac néi dung:

- Tén nguwoi ndp thué, ma sb thué;

- Noi dung yéu ciu xac nhan;

- Tai liéu chtrng minh néi dung yéu cau xac nhan.

4.2/ Co quan hai quan kiém tra, xac nhan viéc thuc hién nghia vu nop thué khi nguoi
nép thué cé van ban yéu cau theo dung quy dinh cltia phap luat.

- Trworng hop khdng xac nhan phai cé van ban thong bao cu thé Iy do khéng xac nhan;

- Truwong hop can kiém tra, d6i chiéu lai cac thong tin vé tinh hinh thuc hién nghia vu

thué clia nguoi ndp thué trede khi xac nhan, co quan hai quan gt thdng bao cho ngudi ndp
thué biét ly do chwa xac nhéan;

- Théi han pha| tra két qua cho ngwou ndp thué 1a trong thoi han 5 (nam) ngay lam viéc
ké tr ngay nhan dd hd so yéu ciu xac nhan clia nguwdi ndp thué.

_ PHANN
KHIEU NAI VA XU’ LY VI PHAM

I/ Khiéu nai va giai quyét khiéu nai:
~ Quyén han va trach nhiém cla t6 chirc, ca nhan trong viéc khiéu nai vé thué xuét khau,
thué nhap khau; Trach nhiém va quyén han cla co quan giéi,quyét khiéu nai vé thué xuat khau,
thué nhap Ighéu thwe hién ‘theo’dtmg quy dinh clha Luat thué xuat khau, thué nhap khau, Luat
quan ly thué va phap luat vé khiéu nai, to cao.
I/ Xcr ly vi pham:
~ Nguoi nop thué, cong chirc hai quan hoac ca nhan khac lién quan c6 vi pham vé thué
xuat khau, thué nhap khau thi bj xr ly theo quy dinh tai Nghj dinh ctia Chinh pht quy dinh ve xt
phat vi pham hanh chinh trong Iinh virc hai quan va cac van ban hwéng dan thyc hién.

PHAN P
TO CHUC THUC HIEN

1/ Théng tw nay cé hiéu lwc thi hanh sau 15 ngay ké tir ngay dang Céng béo.
2/ B&i bo Thong tw §6 113/2005/TT-BTC ngay 15/12/2005 cua B Tai chinh huwdng dan
thi hanh thué xuat khau, thué nhap khau.
] 3/ Nhitng hwéng dan khac vé, chinh sach thué xuét khau, th~ué nhap khau, quan ly thué
doi v&i hang hod xuat khau, nhap khau trwdc day trai véi hwdng dan tai Théng tw nay déu bai
bé.

WWW.Viipip.com



4/ Cac ndi dung vé quan ly thué déi voi hang hoa xuat khau, nhap khau khéng duoc
hwéng dan tai Théng tw nay thi thye hién theo quy dinh ctia Luat hai quan, Luat quan ly thué, cac
van ban quy dinh chi tiét va hwdng dan thi hanh cac Luat néy

5/ Déi v&i du an khuyen khich dau tw da dwoc cap glay phép dau tw, gidy chirng nhan wu
dai dau tw c6 mirc wu dai vé thué xuat khau, thué nhap khau cao hon mtrc wu dai quy dinh tai
Théng tw nay thi tiép tuc thwc hién theo mirc wu dai d6; trwong hop trong g|ay phép dau tw, gidy
chirng nhan wu dai dau tw quy dinh mirc wu dai vé thué xuat khau, thué nhap khau thap hon
muec wu dai quy dinh tai Théong tw nay thi dwoc hwdng mirc wu dai theo quy dinh tai Théng tw
nay cho thi gian wu dai con lai cta dy an.

Nhitng du an dwoc cip phép trwdc ngay 1/1/2006 da dwoc co quan Nha nuéc cé tham
quyén xét duyét danh muc hang hoa mién thué thi co quan hai quan sé giai quyét mién thué theo
danh muc da dwoc xét duyét (néu doanh nghiép chwa nhap khau thi nhap khau tlr dau hodc mai
nhap khdu mét phan thi dwoc nhap khau tiép phan con lai theo ding quy dinh wu dai thué tai
giay phép dau tw, gidy chirng nhan wu dai dau tw). Trwong hop chwa duwgce co quan Nha nuéc
c6 thdm quyén xét duyét danh muc hang hoa mien thué thi doanh nghiép tw xac dinh, tw chiu
trach nhiém trwéc phap luat vé viéc ké khai chinh xac, trung thywc cac mat hang thudc dién duoc
mién thué theo dung quy dinh tai gidy phép dau tw, giéy ch*ng nhan wu dai dau tw. Néu phat
hién ké khai khéng dung thi sé& bj truy thu thué va x& ly theo quy dinh ctia phap luat.

6/ C&n c dé& xac dinh nhitng dw an dwoc cap phép ké tlr ngay 1/1/2006 dén trwdc ngay
Nghi dinh s6 108/2006/ND-CP ngay 22/9/2006 cta Chinh phi ¢é hiéu lwc thi hanh thudc dy an
khuyén khich dau tw 1a Phu luc | hodc Phu luc Il ban hanh kém theo Nghi dinh sd 149/2005/ND-
CP ngay 8/12/2005 cua Chinh pha.

7/ Bbi v&i To khai hai quan hang hoa xuét khau, nhap khiu, tai xuat khdu (d6i voi tam
nhap, tai xuét), tai nhap khau (d6i v&i tam xuét, tai nhap), da dang ky véi co quan hai quan truwdc
ngay Théng tw nay co hiéu lwc thi hanh thi van thuc hién theo cac quy dinh trwdc day.

Trong qua trinh thwc hién Thong tw nay, néu cé kho khan vwong mac dé nghj cac to
chtrc, ca nhan phan anh ve B Tai chinh dé xem xét, gidi quyét./.

KT. BO TRUONG
THU TRUONG
Trwong Chi Trung

Phu luc 1:

CHUNG TU THANH TOAN QUA NGAN HANG

(Ban hanh kém theo Théng tw sé 59/2007/TT-BTC ngay 14/6/2007 cua B Tai chinh
hwong dan thi hanh thué xuat khau, thué nhap khau, quan ly thué doi voi hang hoa xuat khau,
nhép khau)

1/ Thanh toan qua ngan hang la viéc chuyén tién tir ngan hang ctia bén nhap khau sang
ngan hang ctia bén xuat khau dé thanh toan tién hang hoa, dich vu cho bén xuat khau theo cac
hinh thrc thanh toan phu hop véi thoa thuan trong hgp déng va quy dinh clia ngan hang.

Ching tir thanh toan 1a chirng tir clia ngan hang phuc vu nguoi xuat khdu bao cho
nguw®i xuat khau da nhan dqo’c tiér) héng xué’t khau. Trudng hop thanh toan tré} ché[n, phai co
thoa thuan ghi trong hgp dong xuat khau, dén thdi han thanh toan, nguwdi xuat khau phai co
ching tr thanh toan qua ngéan hang. Tredng hgp uy thac xuat khau thi bén nhan uy thac xuat
khau phai dwoc phia nwdc ngoai thanh toan qua ngan hang.

2/ Cac trwvdng hop thanh toan sau ciling dwgc coi la thanh toan qua ngan hang:

2.1/ Trwdng hop hang hoa xuat khau dwoc thanh toan cén trlr vao khoan tién vay no

nwédc ngoai, ngudi xuat khdu phai cé da diéu kién, thd tuc hd so nhw sau:
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. - Hop dbng vay no (d6i v&i nhirtng khodn vay tai chinh c6 thoi han duwdi 01 nam); hoac
giay xac nhan dang ky khoan vay cia Ngan hang Nha nwéc Viét Nam (d6i véi nhirng khoan vay
trén 01 nam).

- Chirng tlr chuyén tién clia phia nwéc ngoai vao Viét Nam qua ngan hang.

Phuong thirc thanh todn hang hoa xuét khau can trir vao khoan ng vay nwoc ngoai phai
dwoc quy dinh trong hop dong xuat khau.

- Ban xac nhan cla phia nwéc ngoai vé viéc can triy khoan no vay.

- Truong hop sau khi can triv gia tri hang hod xuat khau vao khoan no vay cla nuéc
ngoai cd chénh Iéch, thi so tien chénh 1éch phai thwe hién thanh toan qua ngén hang. Ching tir
thanh toan qua ngan hang thwc hién theo hwéng dan tai Phu luc nay.

2.2/ Trwong hop nguoi xuat khdu hang hoa, thanh toan tién hang hoa xuat khau qua
ngan hang nhwng phia nwéc ngoai uy quyén cho bén thir ba la to chtre, ca nhan & nwéc ngoai
thiee hién thanh toan, ngoai viéc cung cap chirng tlr thanh toan thi viéc thanh toan theo uy quyén
phai dwoc thé hién bang van ban (trong hgp dong xuat khau; phu luc hgp dong hoac van ban
diéu chinh thanh toan).

2.3/ Trwong hop phia nwéc ngoai thanh toan tir tai khodn tién glvi vang lai tai Viét Nam
thi viéc thanh toan phai thyc hién thanh toan qua ngan hang. Chirng ttr thanh toan la chirng tlr
ctia ngan hang phuc vu ngwoi xuat khau bao cho ngudi xuat khau da nhan duoc tien hang xuat
khau twr tai khoan vang lai cia ngwdi mua hoac ngwoi dwgce phia nwdc ngoai uy quyéen thanh
toan.

2.4/ Trwong hop nguoi xuét khau hang hoa dé ban tai hoi cho, trién 1am & nwéc ngoai,
néu thu va chuyén vé nwéc bang tién mat ngoai té cta nwéc to chrc hoi che, trién 1am, nguoi
xuét khau phai cé chirng tir ké khai v6i co quan‘hal quan vé sb ngoai té tién mat thu dwoc do
ban hang hoa chuyén vé nwdc va ching tir ndp tieén vao ngan hang tai Viét Nam.

2.5/ Trwdng hop xuét khau hang hoa dé trd ng nwéc ngoai cho Chinh pha thi phai co
xac nhan cla ngan hang ngoai thwong vé sb hang hoa xuét khau dé dwoc phia nwéc ngoai chép
nhan trlr ng hodc xac nhan bd chirng tir d6 dwoc glvi cho phia nwéc ngoai dé triv no.

2.6/ Trwong hop viéc thanh toan gitra nguoi xuét k,héu gL’Ja Viét Nam va phia nuéc ngoai
thiee hién bang hinh thirc bu triv gitka gia tri hang hoa xuat khau hoac tién cong gia cong hang
hoa xuat khau v&i gia tri hang hoa, dich vu mua clia phia nwéc ngoai thi ngwoi xuat khau phai
dap wng cac diéu kién, thl tuc hé so sau:

- Hang hoa mua ban gitra nguoi xuét khdu véi bén nwéc ngoai phai ghi rd phwong thire
thanh toan trong hop dong xuat khau.

~ -Van ban xac nhan clia phia nwoc ngoai vé so tién thanh toan bu trr gitra hang hoa xuét
khau v&i hang hoa nhap khau, dich vu mua cia phia nwéc ngoai.

- Trwong hop sau khi thanh toan bu trlr gitka tri gia hang hoa xuét khau va tri gid hang
hoa, dich vu nhap khau c6 chénh I&ch, s tién chénh Iéch con lai ph~éi dwoc thwe hién thanh toan
qua ngan hang. Chirng tr thanh toan qua ngan hang theo huéng dan tai Phu luc nay.

2.7/ Trwong hop sb tién thanh toan trén chirng tir thanh toan khong phu hop voi sb tién
phai thanh toan nhw da thoa thuan trong hgp dong hoac phu luc hgp dong nhwng dirng tén to
chtrc, ca nhan phai thanh toan thi x&r ly nhw sau:

- Néu sb tién thanh toan trén chirng ti» thanh toan co tri gia nhé hon sb tién phai thanh
toan nhw d& thoa thuén trong hop dong hoac phu luc hop dong, thi nguoi xuét khau phai giai
trinh r6 ly do nhw: phi chuyén tién ctia ngan hang, diéu chinh gidm gia do hang kém chét lwong
hodc thiéu hut (d6i v&i trwdng hop nay phai cé vdn ban thod thuan gidm gia gitka bén mua va
ban)...

- Néu sb tién thanh toan trén ching tir thanh toan cé gia tri I6n hon sb tién phai
thanh toan nhw da thoa thuan trong hop ddng hodc phu luc hop ddng, thi nguo' xuét khau phal
gidi trinh rd ly do nhw: thanh toan mot lan cho nhiéu hop déng, (ng trwdc tién hang... va cam két
chiu trach nhiém truwéc phap luat vé sw khai bao nay.

2.8/ Trwong hop phuong thire thanh toan thay adi so voi phwong thiee déa dugc thoa
thuan trén hgp dong xuat khau, ngwoi xuat khau phai cung cap van ban thong bao thay doi hinh

thirc thanh toan ctia nguwdi mua nwéc ngoai.
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2.9/ Trwdng hop chirng tlr thanh toan khéng dung tén ngan hang phai thanh toan da
thod thuan trén hop ddng nhung ndi dung chirng ti thé hién ré tén ngudi thanh toan, tén nguoi
thu hudng, sb hop déng xuat khau, gia tri thanh toan phu hop véi hop déng xuét khau da duoc
ky két thi dworc chap nhan la chirng tir thanh toan hop 1é.

2.10/ Trwong hop doanh nghiép kinh doanh hang hoa tam nhap, tai xuat hodc hang hoa
tam xuét, tai nhap, néu trong hop ddng nhap khau va hop ddng xuét khdu cé qui dinh ngudi mua
hang trwc tiép thanh toan tién hang cho ngwdi ban va doanh nghiép Viét nam chi dwoc thanh
toan tién hoa hdng cla 16 hang tam nhap, tai xuat hodc tam xuat, tai nhap, thi chirng tir thanh
toan trong bd hd so xét hoan thué dwoc thay bang chirng tlr thanh toan tién hoa héng cho doanh
nghiép Viét Nam.

2.11/ Céac trwéng hop ngudi mua khéng thanh toan duoc tién hang do pha san, bd
trén... nén ngudi xuat khau khéng cung cap dugc chirng tlr thanh toan cho co quan hai quan thi
ngwdi xuat khau cé van ban giai trinh ré ly do kém theo van ban chirng minh sy viéc da giai trinh
va phai cam két chiu trach nhiém trwdc phap luat vé giai trinh trén.

2.12/ Céac trwdng hop thanh toan tién hang xuat khiu bdng USD tién mét, ngudi xuét
khau phai xuét trinh gidy phép ctia Ngan hang Nha nwéc vé viéc cho thu ngoai té tién mat tir
xuét khau: & Trung wong do Vu Quan ly ngoai héi - Ngan hang Nha nwéc cap, & dia phwong do
Chi nhanh Ngan hang Nha nwéec tinh bién gidi cép. Viéc thu n6p ngoai té phai dwgc thwe hién
dung thoi han qui dinh trén gidy phép ctia Ngan hang Nha nwéc. Gidy phép thu ngoai té tién mat
tr xuét khau ciia Ngan hang Nha nwéc cung xac nhan ctia ngan hang noi mé tai khoan vé viéc
ndp ngoai té tién mat thu dwoc tir xuat khdu dwoc coi 1a ching tlr thanh toan hop 1& cho hop
ddng xuét khau.

2.13/ Tredng hgp hang hoa ban cho thwong nhén nwéc ngoai nhwng giao hang cho cac
co s& kinh doanh khac tai Viét Nam theo chi dinh cGa thwong nhan nwéc ngoai dé lam nguyén
liéu san xuét, gia cong hang xuat khau thi viéc thanh toan cla thwong nhan nwéc ngoai phai
thwe hién qua ngan hang bang ngoai té tw do chuyén dbi.




Phu luc 2:

Mau s6 01: KHAI BO SUNG VE THUE CUA HANG HOA XUAT KHAU, NHAP KHAU

(Ban hanh kém theo Théng tw sé 59/2007/TT-BTC ngay 14/6/2007 cua B¢ Tai chinh
huwéng dan thi hanh thué xuat khau, thué nhdp khau, quan ly thué doéi véi hang hoa xuat khau,

nhap khéu)

1. Tén ngwi ndp thué khai bd sung:
2. Ma s thué:

3. T khai hai quan khai bé sung:

- S6 lwvong hang héa xuat/nhap khau da khai:

- Bon gia da khai:
- Tri gia da khai:
- Ma sb hang héa d3 khai:
- Mc thué suét da khai:
- Xuét x&r d& khai:
- Ty gia da khai:
- S6 tién thué da khai:
+ Thué xuét khau:
+ Thué nhap khau:
+ Thué tiéu thu d&c biét:
+ Thué gia tri gia ting:
4. Thuéc hop dong sé:
5. Noi dung khai bé sung:
- S6 lwgng hang hoéa xuét/nhap khau:
- bon gia:
- Tri gia:
- Ma sb hang héa:
- Mirc thué suét:
- Xuét x:
- Ty gia:
- S6 tién thué phai nop:
+ Thué xuét khau:
+ Thué nhap khéu:
+ Thué tiéu thu dac biét:
+ Thué gia tri gia tang:
- S6 tién thué chénh léch:

+ Thué xuét khau:




+ Thué nhap khau:
+ Thué tiéu thu dac biét:
+ Thué gia tri gia tang:
6. Ly do khai b6 sung:
Ngwoi khai bé sung
(Ky tén, déng déu)
Phu luc 02:

Mau s6 02: VAN BAN THONG BAO AN DINH THUE CUA HANG HOA XUAT KHAU,
NHAP KHAU

(Ban hanh kem theo Théng tw sé 59/2007/TT-BTC ngay 14/6 /2007 cda B$ Tai chinh
hwéng dan thue hién thué xuat khau, thué nhdp khau, quan ly thué doéi véi hang héa xuat khau,

nhap khéu)
CUCICHICUC ........ CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
S6 ... Poc lap - Tw do - Hanh phuc
TS —
QUYET PINH

Vé viéc an dinh thué déi v&i hang héa xuat khau, nhap khau

CUC TRUONGI/CHI CUC TRUONG .......

Can clr Luat quan ly thué sb 78/2006/QH11; Nghi dinh sb 85/2007/ND-CP ngay
25/5/2007 ctia Chinh pht quy dinh chi tiét thi hanh Luat quan ly thué;

Can cr Luat Hai quan sb 29/2001/QH10 ngay 29/6/2001; Luat stra ddi, bd sung mot sb
didu clha Luat hai quan sb 42/2005/QH11 ngay 14/6/2005; Nghi dinh sb 154/2005/ND-CP ngay
15/12/2005 cta Chinh pht quy dinh chi tiét mot sé diéu cta Luat hai quan vé& tha tuc hai quan,
kiém tra, giam séat hai quan;

Can c&r Luat thué xudt khdu, thué nhap khau sb 45/2005/QH11; Nghi dinh sb
149/2005/ND-CP ngay 8/12/2005 cta Chinh phd quy dinh chi tiét thi hanh Luat thué xuat khau,
thué nhap khdu; Nghi dinh s 40/2007/ND-CP ngay 16/3/2007 cGa Chinh phl quy dinh vé viéc
xac dinh tri gia hai quan dbéi v&i hang hoa xuét khau, nhap khau;

Can ct Luéat thue gia tri gia tang ngay 10/5/1997 da duwoc stra déi, bd sung theo Luat
stra dbi, bd sung mot sé diéu ctia Luat thué gia tri gia téng ngay 17/6/2003; Luat thue tiéu thu dac
biét ngay 20/5/1998 da dwoc slra doi, bd sung theo Luat stra doi, bd sung moét sb diéu clha Luat
thué tiéu thu dac biét ngay 17/6/2003 va Luat stra dbi, bd sung mot s didu cta Luat thué tiéu thu
d&c biét, Luat thué gia tri gia tang ngay 29/11/2005;

Cancw .....
QUYET DINH:
~ Diéu 1: An dinh thué d6i véi ........... thudc T khai hai quan hang héa xuéat khau, nhap
khau ........... (o=

Diéu 2: Tdng sb tién thué an dinh la:

Bao gbém:
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Sé tién thué xuat khau:
Sé tién thué nhap khéau:
S6 tién thué tiéu thy dac biét:
Sé tién thué gia tri gia tang:
Trong do:
+ Téng sb tién thué ngudi ndp thué da khai:
Bao goém:
Sé tién thué xuét khau:
Sé tién thué nhap khau:
S6 tién thué tiéu thu dac biét:
Sé tién thué gia tri gia tang:
+ Téng sb tién thué chénh léch thiéu:
Bao goém:
Sé tién thué xuét khau:
Sé tién thué nhap khéau:
S6 tién thué tiéu thy dac biét:
Sé tién thué gia tri gia tang:
Diéu 3: Ly do 4&n dinh thué, yéu t6 4n dinh
Diéu 4 : Trong th&ihan ........... ké tlr ngay ......

....... phdi ndp hét s6 tién thué &n dinh quy dinh tai Diéu .... Quyét dinh nay. Néu qua thoi
han ..... ke tUj ngay ... thi ngoai viéc ndp du soé tién thué con thiéu ....... bi tinh phat cham nép ....
tr ngay .... doi voi.....

Diéu 5: ............. co quyén khiéu nai viéc an dinh thué clia co' quan hai quan theo qui
dinh clia phap luat vé khiéu nai, t6 cao trong thoi han.... ké tir ngay............

Noi nhan: CUC/ CHI CUC TRUONG ....
] (Ky tén, déng déu)

Phu luc 2:




M3u sé 03: BANG KE CAC TO KHAI XUAT KHAU CAC SAN PHAM DUA VAO THANH KHO/

(Ban hanh kém theo Théng tw sé 59/2007/TT-BTC ngay 14/6/2007 caa B$ Tai chinh huong qén thi hanh thué xuét k
thué nhép khau, quan ly thué dbéi véi hang hoa xuat khau, nhap khau)

Tén doanh nghiép:
Ma sb doanh nghiép:

S6 hd so thanh khoan: Hop dbng nhap khau: Hop ddng xuét kf

STT |Sé/ Loai hinh t& khai|Ngay dang Ngay thwc xuét Pon vi Ghi ch
ky Hai

quan
dang
ky to
khai
Ml @ | @ () ©) ©)
(S6/Tén LH viét tat) (Ma

Hai

quan)

Ngay ... thang ....nam.....
Céng chirc Hai quan kiém tra, déi chiéu Giam déc doanh nghiép

(Ky tén, déng déu céng chirc) (Ky, déng déu, ghi ré ho tén)
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Méu s6 04: MAU BAN
(Ban hanh kém theo Théng tw s6 59/2007/TT-BTC ngay 14/6/2007 cta Bé Tai chinh

Tén Doanh nghiép:

M3 s6 doanh nghiép:

S6 hd so thanh khoan: Hop déng nhap khau:
Nguyén liéu, vat tw (NL, VT) nhap khau Nguy
T& khai nhap khau
STT | 4 = A Lwong .| Tén/ Ma
Tén/ Ma nguyén Ngay | Lwong |NL\VT tdn Bon vi pham xt
liéu, vat tw N PN tinh 2
Sé; ky hiéu; ngay dsng ky hoan | NL,VT | dauky khau
’ o thanh tha|  nhép chuwa
tuc khau thanh
khoan
(1) (2) 3) 4) (5) (6) (7) (8)
Coéng chirc Hai quan kiém tra, d6i chiéu
(Ky tén, déng déu céng chirc)
Ghi chu:

(1)- Cét (6) chi ap dung dbi v&i nhirng t& khai nhap khau NL, VT thanh khoan lam nhiéu 1an; lwgng NL, VT ton ¢

(2)- Cot (15) va (16) chi ap dung ddi v&i nhirng trwdng hop xuét trd nguyén vat liéu da diéu kién dwoc hoan thu:

hd so thanh khoan.

(3)- Lwong NL, VT tdn cudi ky tai cot (17)= Lwong NL, VT nhap khau tai cot (5) hodc lwong NL, VT tén dau ky ¢
Mau sé 05: BAO CAO TINH THUE TREN NGUYEN |
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(Ban hanh kém theo Théng tw s6 59/2007/TT-BTC ngay 14/6/2007 cta Bé Tai chinh huéng dén thi hanh thué
Tén Doanh nghiép:
Ma s6 doanh nghiép:

So ho so thanh khoan: Hop déng nhap khau:

T& khai nhap khdu nguyén liéu, vat tw (NL, VT) T
, <
STT| S6:ky | , E
hisu, ngay| Ngay thucnhap |  Tén, ma NLVT Dt‘i’:h‘” Pon giatinh thué | Ty gia 1;252 NS
dang ky

(1) ) ®) (4) ©®) (6) () (8)

Cong chirc Hai quan kiém tra, d6i chiéu

(Ky tén, déng déu céng chirc)





		BỘ TÀI CHÍNH

		 

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		________

		 

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số: 59/2007/TT-BTC

		 

		_____________



		 

		 

		Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2007





 

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với 

hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

_____________

 

          Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005; 

          Căn cứ Luật hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005; 

          Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; 

Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 1/7/2002 của Chính phủ quy định về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế;

          Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu như sau:

 

PHẦN A

HƯỚNG DẪN CHUNG

 

I/ Đối tượng chịu thuế:

Hàng hoá trong các trường hợp sau đây là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, trừ hàng hóa quy định tại Mục II Phần A Thông tư này:

1/ Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, bao gồm hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ, đường sông, cảng biển, cảng hàng không, đường sắt liên vận quốc tế, bưu điện quốc tế và địa điểm làm thủ tục hải quan khác được thành lập theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2/ Hàng hóa được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước. 

3/ Hàng hóa mua bán, trao đổi khác được coi là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

II/ Đối tượng không chịu thuế:

Hàng hoá trong các trường hợp sau đây là đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

1/ Hàng hoá vận chuyển quá cảnh hoặc chuyển khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam theo quy định của pháp luật về hải quan. 

2/ Hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại của các Chính phủ, các tổ chức thuộc Liên hợp quốc, các tổ chức liên chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ (NGO) nước ngoài, các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân người nước ngoài cho Việt Nam và ngược lại, nhằm phát triển kinh tế-xã hội, hoặc các mục đích nhân đạo khác được thực hiện thông qua các văn kiện chính thức giữa hai bên, được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các khoản trợ giúp nhân đạo, cứu trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh.

3/ Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác. 

4/ Hàng hóa là phần dầu khí thuộc thuế tài nguyên của Nhà nước khi xuất khẩu.

Thủ tục, hồ sơ để thực hiện đối với các trường hợp nêu trên theo quy định của Luật hải quan; các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật hải quan; và các văn bản khác có liên quan.

III/ Đối tượng nộp thuế; đối tượng được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thay thuế sau đây gọi chung là người nộp thuế:

1/ Đối tượng nộp thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu bao gồm:

1.1/ Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

1.2/ Tổ chức nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu.

1.3/ Cá nhân có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh; gửi hoặc nhận hàng hóa qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.

2/ Đối tượng được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thay thuế, bao gồm: 

2.1/ Đại lý làm thủ tục hải quan trong trường hợp được đối tượng nộp thuế uỷ quyền nộp thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

2.2/ Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế trong trường hợp nộp thay thuế cho đối tượng nộp thuế.

2.3/ Tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng trong trường hợp bảo lãnh, nộp thay thuế cho đối tượng nộp thuế theo quy định tại Mục IV Phần C Thông tư này.

          IV/ Áp dụng điều ước quốc tế:

Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định về thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu khác với quy định của Thông tư này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó. 

          V/ Thuế đối với hàng hoá mua bán, trao đổi của cư dân biên giới:

          Hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trong định mức, nếu vượt quá định mức thì phải nộp thuế đối với phần vượt định mức. 

Định mức được miễn thuế đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới thực hiện theo quy định hiện hành tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.  

VI/ Tỷ giá xác định trị giá tính thuế, đồng tiền nộp thuế: 

1/ Tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đồng tiền nước ngoài dùng để xác định trị giá tính thuế là tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm tính thuế, được đăng trên Báo Nhân dân, đưa tin trên trang điện tử hàng ngày của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trường hợp vào các ngày không phát hành Báo Nhân dân, không đưa tin lên trang điện tử hoặc có phát hành, có đưa tin lên trang điện tử nhưng không thông báo tỷ giá hoặc thông tin chưa cập nhật đến cửa khẩu trong ngày thì tỷ giá tính thuế của ngày hôm đó được áp dụng theo tỷ giá tính thuế của ngày liền kề trước đó. 

Trường hợp người nộp thuế kê khai trước ngày đăng ký Tờ khai hải quan thì tỷ giá tính thuế được áp dụng theo tỷ giá tại ngày người nộp thuế đã kê khai, nhưng không quá 3 ngày liền kề trước ngày đăng ký Tờ khai hải quan.

Đối với các đồng ngoại tệ chưa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng thì xác định theo nguyên tắc tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá đồng đô la Mỹ (USD) với đồng Việt Nam và tỷ giá giữa đồng đô la Mỹ với các ngoại tệ đó do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm tính thuế. 

2/ Đồng tiền nộp thuế: Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được nộp bằng đồng Việt Nam. Trường hợp nộp thuế bằng ngoại tệ thì người nộp thuế phải nộp bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi. Việc quy đổi từ ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm tính thuế.    

 

VII/ Nguyên tắc quản lý thuế:

Quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải đảm bảo công khai, minh bạch, bình đẳng; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế; trên cơ sở đánh giá quá trình chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế; có ưu tiên và tạo thuận lợi đối với người nộp thuế thuộc đối tượng chấp hành tốt pháp luật thuế. 

 Người nộp thuế chấp hành tốt pháp luật thuế là chủ hàng chấp hành tốt pháp luật hải quan và không còn nợ tiền thuế quá hạn, không còn nợ tiền phạt chậm nộp thuế tại thời điểm đăng ký Tờ khai hải quan.

Chủ hàng chấp hành tốt pháp luật về hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

VIII/ Hồ sơ thuế:  

1/ Hồ sơ thuế trong Thông tư này bao gồm hồ sơ khai thuế, miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, xoá nợ tiền thuế, xoá nợ tiền phạt, gia hạn nộp thuế và truy thu thuế.

2/ Hồ sơ thuế hướng dẫn tại Thông tư này có quy định nộp bản photocopy, bản dịch sang tiếng Việt thì người nộp thuế hoặc người đại diện theo ủy quyền phải xác nhận sao y bản chính, ký tên, đóng dấu vào bản photocopy, bản dịch sang tiếng Việt ghi rõ đã dịch đúng nội dung bản gốc và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của các giấy tờ này. 

3/ Ngoài các giấy tờ phải nộp theo quy định, khi nộp hồ sơ thuế, người nộp thuế phải kê danh mục tài liệu của hồ sơ thuế.

 

PHẦN B

CĂN CỨ TÍNH THUẾ, PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ 

 

          I/ Hàng hoá áp dụng thuế suất theo tỷ lệ phần trăm:

1/ Căn cứ tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: 

          1.1/ Số lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu:

          Số lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu làm căn cứ tính thuế là số lượng từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu.

1.2/ Trị giá tính thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

          1.3/ Thuế suất: 

1.3.1/ Thuế suất thuế xuất khẩu: Thuế suất đối với hàng hoá xuất khẩu được quy định cụ thể cho từng mặt hàng tại Biểu thuế xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

1.3.2/ Thuế suất thuế nhập khẩu: Thuế suất đối với hàng hoá nhập khẩu được quy định cụ thể cho từng mặt hàng, bao gồm thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt và thuế suất thông thường:

1.3.2.1/ Thuế suất ưu đãi áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam (Nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ nêu ở đây do Bộ Thương mại thông báo). Thuế suất ưu đãi được quy định cụ thể cho từng mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Người nộp thuế tự khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về xuất xứ hàng hóa.  

1.3.2.2/ Thuế suất ưu đãi đặc biệt được quy định cụ thể cho từng mặt hàng tại các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và được hướng dẫn thực hiện tại Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày 7/5/2007 của Bộ Tài chính.

1.3.2.3/ Thuế suất thông thường áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ không thực hiện đối xử tối huệ quốc và không thực hiện ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu với Việt Nam. Thuế suất thông thường được áp dụng thống nhất bằng 150% mức thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

		Thuế suất thông thường

		=

		Thuế suất ưu đãi

		x

		150%





Việc phân loại hàng hoá để xác định các mức thuế suất nêu tại điểm 1.3 Mục I này phải tuân thủ theo đúng các nguyên tắc phân loại hàng hoá, được thực hiện theo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và các văn bản hiện hành khác có liên quan.

1.3.3/ Ngoài việc chịu thuế theo quy định tại điểm 1.3.2.1, 1.3.2.2 hoặc 1.3.2.3 Mục I này, nếu hàng hóa nhập khẩu quá mức vào Việt Nam, có sự trợ cấp, được bán phá giá hoặc có sự phân biệt đối xử đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam thì bị áp dụng thuế chống trợ cấp, thuế chống bán phá giá, thuế chống phân biệt đối xử, thuế để tự vệ và được thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn riêng.

          2/ Phương pháp tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

Căn cứ số lượng từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong Tờ khai hải quan, trị giá tính thuế và thuế suất từng mặt hàng để xác định số tiền thuế phải nộp theo công thức sau: 

		Số tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp

		 

=

		Số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong Tờ khai hải quan

		 

x

		Trị giá tính thuế tính trên một đơn vị hàng hóa

		 

x

		Thuế suất của từng mặt hàng 





Trường hợp số lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực tế có chênh lệch so với hoá đơn thương mại do tính chất của hàng hoá, phù hợp với điều kiện giao hàng và điều kiện thanh toán trong hợp đồng mua bán hàng hoá thì số tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp được xác định trên cơ sở trị giá thực thanh toán cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thuế suất từng mặt hàng. 

Ví dụ: Doanh nghiệp A nhập khẩu mặt hàng xăng, trong hóa đơn thương mại có ghi trị giá thực thanh toán cho lô hàng hóa nhập khẩu là 100 lít xăng x 6.000đ/lít = 600.000 đồng. Tuy nhiên, khi làm thủ tục hải quan thì số lượng hàng hóa thực tế nhập khẩu là 95 lít xăng phù hợp với điều kiện giao hàng và điều kiện thanh toán trong hợp đồng mua bán hàng hoá thì trong trường hợp này số tiền thuế nhập khẩu phải nộp được xác định trên cơ sở trị giá thực thanh toán cho lô hàng hóa nhập khẩu 600.000 đồng và thuế suất thuế nhập khẩu của mặt hàng xăng.

II/ Hàng hoá áp dụng thuế tuyệt đối:

1/ Căn cứ tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: 

          1.1/ Số lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu:

          Số lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu làm căn cứ tính thuế là số lượng từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu trong Danh mục hàng hóa áp dụng thuế tuyệt đối.

1.2/ Mức thuế tuyệt đối quy định trên một đơn vị hàng hoá.

2/ Phương pháp tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

Việc xác định số tiền thuế phải nộp đối với hàng hóa áp dụng thuế tuyệt đối thực hiện theo công thức sau:

		Số tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp

		 

=

		Số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong Tờ khai hải quan

		 

x

		Mức thuế tuyệt đối quy định trên một đơn vị hàng hoá





 

PHẦN C

KHAI THUẾ, NỘP THUẾ

 

          I/ Khai thuế: 

1/ Nguyên tắc khai thuế, nộp thuế được thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật quản lý thuế (sau đây viết tắt là Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007).

2/ Hồ sơ khai thuế:

2.1/ Hồ sơ khai thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu là hồ sơ hải quan theo quy định của pháp luật hải quan.

2.2/ Trong các trường hợp cụ thể sau đây, hồ sơ khai thuế phải có thêm:

 - Tờ khai trị giá hàng hoá nhập khẩu đối với trường hợp hàng hoá nhập khẩu thuộc diện phải khai Tờ khai trị giá: 01 bản chính;

 - Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi đặc biệt (C/O) đối với trường hợp hàng hoá đủ điều kiện được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt: 01 bản gốc;

- Trường hợp nhập khẩu hàng hoá là máy móc, thiết bị, vật tư phương tiện vận tải thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại điểm 4 Điều 4 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng, tuỳ theo từng trường hợp cụ thể phải có thêm một trong các giấy tờ sau: 

+ Giấy báo trúng thầu và hợp đồng bán hàng cho các doanh nghiệp theo kết quả đấu thầu (Giấy báo trúng thầu ghi rõ giá hàng hoá phải thanh toán không bao gồm thuế giá trị gia tăng) đối với trường hợp hàng hoá thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng do cơ sở trúng thầu nhập khẩu;

+ Hợp đồng cho thuê tài chính, đối với trường hợp công ty cho thuê tài chính nhập khẩu để cho thuê tài chính;

+ Văn bản của cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ cho các tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ hoặc hợp đồng khoa học và công nghệ giữa bên đặt hàng và bên nhận đặt hàng thực hiện hợp đồng khoa học và công nghệ, đối với trường hợp nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; 

+ Xác nhận của giám đốc doanh nghiệp hoặc thủ trưởng cơ quan nghiên cứu khoa học về các loại hàng hóa nhập khẩu để sử dụng làm tài sản cố định; sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; sử dụng vào hoạt động thăm dò, phát triển mỏ dầu khí; là loại chuyên dùng cho máy bay. 

Riêng đối với máy bay, giàn khoan, tàu thuỷ thuê của nước ngoài, loại trong nước chưa sản xuất được, dùng cho sản xuất, kinh doanh không phải nộp thuế giá trị gia tăng, các cơ sở đi thuê chỉ phải xuất trình cho cơ quan Hải quan hợp đồng thuê ký với nước ngoài. 

Các loại hàng hoá nhập khẩu trên thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu được xác định căn cứ vào danh mục các loại máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng, vật tư xây dựng, vật tư, phụ tùng trong nước đã sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

- Đối với hàng hoá thuộc đối tượng miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2 Mục I phần D Thông tư này.

3/ Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế; tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ khai thuế:

Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế; tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ khai thuế là thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ hải quan, tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ hải quan.

4/ Khai bổ sung hồ sơ khai thuế: 

4.1/ Trường hợp khai bổ sung:

Các trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật quản lý thuế.

4.2/ Nội dung khai bổ sung:

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu bao gồm:

4.2.1/ Khai bổ sung tài liệu, thông tin làm cơ sở xác định các yếu tố, căn cứ tính thuế hoặc xác định đối tượng không chịu thuế; hoặc xác định đối tượng miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế.

4.2.2/ Khai bổ sung số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế đã nộp, số tiền thuế chênh lệch còn phải nộp hoặc số tiền thuế chênh lệch nộp thừa (nếu có), số tiền phạt chậm nộp của từng mặt hàng và của cả Tờ khai hải quan; cam kết trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của chứng từ, hồ sơ khai bổ sung.

- Trường hợp khai bổ sung làm tăng số tiền thuế phải nộp, người nộp thuế tự xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế nộp chậm, số ngày chậm nộp và mức xử phạt theo quy định tại Điều 106 Luật quản lý thuế. Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền phạt chậm nộp, cơ quan hải quan xác định và thông báo cho người nộp thuế biết để thực hiện.

- Trường hợp khai bổ sung làm giảm số tiền thuế phải nộp, người nộp thuế được bù trừ số tiền thuế giảm sau khi đã thực hiện thanh toán tiền thuế, tiền phạt (nếu có) theo quy định tại Điều 45 Luật Quản lý thuế. Việc bù trừ thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 5 Mục IV Phần E Thông tư này.

4.3/ Văn bản đề nghị khai bổ sung thực hiện theo Mẫu số 01 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

4.4/ Xử lý hồ sơ khai bổ sung:

Cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan lô hàng khai bổ sung có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ khai bổ sung và thông báo kết quả cho người nộp thuế biết:

- Trong thời hạn tám 08 giờ làm việc đối với trường hợp người nộp thuế tự phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót và khai bổ sung với cơ quan hải quan trước thời điểm kiểm tra thực tế hàng hoá hoặc quyết định miễn kiểm tra thực tế hàng hoá;

- Trong thời hạn năm 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ khai bổ sung đối với trường hợp khác. 

          II/ Thời điểm tính thuế:

Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là ngày đăng ký Tờ khai hải quan. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được tính theo thuế suất, trị giá tính thuế và tỷ giá tính thuế tại thời điểm tính thuế. Trường hợp người nộp thuế khai báo điện tử thì thời điểm tính thuế thực hiện theo quy định về thủ tục hải quan điện tử.  

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký Tờ khai hải quan một lần để xuất khẩu, nhập khẩu nhiều lần thì thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được tính theo thuế suất, trị giá tính thuế và tỷ giá tính thuế theo ngày có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trên cơ sở số lượng từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu.

III/ Thời hạn nộp thuế:

1/ Thời hạn nộp thuế xuất khẩu:

Thời hạn nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu là 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày đăng ký Tờ khai hải quan.

2/ Thời hạn nộp thuế nhập khẩu:

2.1/ Đối với hàng hoá nhập khẩu là hàng tiêu dùng trong Danh mục hàng hoá do Bộ Thương mại công bố thì phải nộp xong thuế trước khi nhận hàng. Trừ các trường hợp sau:

2.1.1/ Người nộp thuế có bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp thì thời hạn nộp thuế là thời hạn bảo lãnh, nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày đăng ký Tờ khai hải quan. 

Việc bảo lãnh thực hiện theo hướng dẫn tại Mục IV Phần này.

2.1.2/ Hàng hoá tiêu dùng trong Danh mục hàng hoá do Bộ Thương mại công bố nhưng nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng, nghiên cứu khoa học và giáo dục đào tạo thuộc đối tượng được xét miễn thuế nhập khẩu thì thời hạn nộp thuế là 30 ngày kể từ ngày đăng ký Tờ khai hải quan.

Trường hợp kiểm tra, xác định hàng hóa không thuộc đối tượng được xét miễn thuế, người nộp thuế phải kê khai, tính lại thuế, tiền phạt chậm nộp thuế (nếu có) theo thời hạn nộp thuế của hàng tiêu dùng nêu tại điểm 2.1 Mục này.

2.2/ Thời hạn nộp thuế nhập khẩu đối với trường hợp người nộp thuế chấp hành tốt pháp luật thuế:

2.2.1/ Hàng hóa nhập khẩu là vật tư, nguyên liệu để trực tiếp sản xuất hàng hóa xuất khẩu (bao gồm cả hàng hoá đồng thời là hàng tiêu dùng trong Danh mục hàng hoá do Bộ Thương mại công bố) thì thời hạn nộp thuế là 275 (hai trăm bảy mươi lăm) ngày, kể từ ngày đăng ký Tờ khai hải quan.

2.2.1.1/ Điều kiện để được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày, ngoài hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại điểm 2 Mục I Phần này, người nộp thuế phải nộp thêm cho cơ quan hải quan Bản đăng ký vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để trực tiếp sản xuất hàng hoá xuất khẩu.

Đối với một số trường hợp đặc biệt do chu kỳ sản xuất, dự trữ vật tư, nguyên liệu phải kéo dài hơn 275 ngày thì thời hạn nộp thuế có thể dài hơn 275 ngày. Thời gian được kéo dài tối đa không quá thời hạn phải giao hàng ghi trên hợp đồng xuất khẩu sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đề nghị kéo dài thời hạn nộp thuế hoặc không quá chu kỳ sản xuất sản phẩm.

Để được áp dụng thời hạn nộp thuế dài hơn 275 ngày, ngoài hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại điểm 2 Mục I Phần này, người nộp thuế phải nộp cho Cục Hải quan địa phương nơi đăng ký Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu nguyên liệu, vật tư các giấy tờ sau đây:

+ Công văn đề nghị áp dụng thời hạn nộp thuế dài hơn 275 ngày đối với từng trường hợp cụ thể phù hợp với thực tế của việc dự trữ nguyên liệu, vật tư, trong đó nêu rõ lý do, số tiền thuế đề nghị, thời hạn đề nghị được kéo dài, mô tả quy trình, thời gian sản xuất, cam kết về nội dung khai báo: 01 bản chính;

+ Bản đăng ký vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để trực tiếp sản xuất hàng hoá xuất khẩu: 01 bản chính;

Cục Hải quan địa phương nơi đăng ký Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu nguyên liệu, vật tư  tiếp nhận, kiểm tra sơ bộ hồ sơ và xử lý như sau:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng đối tượng thì có ý kiến đề xuất giải quyết chuyển Tổng cục Hải quan xem xét quyết định gia hạn thời hạn nộp thuế.

 Trường hợp cần kiểm tra xác định thực tế chu kỳ sản xuất, dự trữ vật tư, nguyên liệu, Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan địa phương phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan có liên quan kiểm tra báo cáo Tổng cục Hải quan trước khi có văn bản trả lời chính thức. Việc kiểm tra phải lập thành biên bản trong đó nêu rõ chu kỳ sản xuất sản phẩm từ nguyên liệu, vật tư đề nghị kéo dài thời hạn nộp thuế.

2.2.1.2/ Nếu quá thời hạn nộp thuế mà người nộp thuế mới xuất khẩu hoặc không xuất khẩu sản phẩm thì xử lý như sau:

- Đối với phần nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã sử dụng vào sản xuất sản phẩm, nhưng sản phẩm không xuất khẩu thì tính lại thời hạn nộp thuế là 30 ngày kể từ ngày đăng ký Tờ khai hải quan và phạt chậm nộp thuế kể từ ngày thứ 31 đến ngày nộp thuế, đồng thời bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định;

- Đối với phần nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã sử dụng vào sản xuất sản phẩm và đã thực xuất khẩu ngoài thời hạn nộp thuế thì tính phạt chậm nộp thuế kể từ ngày quá thời hạn nộp thuế đến ngày thực xuất khẩu hoặc ngày nộp thuế (nếu nộp thuế trước ngày thực xuất khẩu).

Đối với trường hợp người nộp thuế được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày hoặc dài hơn 275 ngày nhưng không xuất khẩu sản phẩm hoặc xuất khẩu ngoài thời hạn nộp thuế, thì người nộp thuế phải nộp thuế (trường hợp xuất khẩu sản phẩm ngoài thời hạn nộp thuế thì phải nộp thuế khi hết thời hạn nộp thuế được áp dụng và được hoàn lại số tiền thuế đã nộp khi sản phẩm thực tế xuất khẩu) và bị xử phạt như nêu trên. 

2.2.2/ Đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập, thì thời hạn nộp thuế là 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập (áp dụng cho cả trường hợp được phép gia hạn).

          Trường hợp người nộp thuế đã được áp dụng thời hạn nộp thuế của hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập, tái xuất nhưng không xuất khẩu hoặc xuất khẩu ngoài thời hạn nộp thuế thì bị xử lý như sau:

- Hàng hóa không xuất khẩu thì tính lại thời hạn nộp thuế như đối với hàng tiêu dùng trong Danh mục hàng hoá do Bộ Thương mại công bố hoặc là 30 ngày kể từ ngày đăng ký Tờ khai hải quan như đối với hàng hoá khác và bị xử phạt chậm nộp, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định;

- Hàng hóa đã thực xuất khẩu ngoài thời hạn nộp thuế thì tính phạt chậm nộp thuế kể từ ngày quá thời hạn nộp thuế đến ngày thực xuất khẩu hoặc ngày nộp thuế (nếu nộp thuế trước ngày thực xuất khẩu).

2.2.3/ Đối với các trường hợp hàng hóa nhập khẩu khác (bao gồm cả hàng hoá đồng thời là hàng tiêu dùng trong Danh mục hàng hoá do Bộ Thương mại công bố nhưng là vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để trực tiếp dùng cho sản xuất) ngoài hai trường hợp nêu tại điểm 2.2.1 và 2.2.2 trên đây thì thời hạn nộp thuế là 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày đăng ký Tờ khai hải quan.

2.3/ Thời hạn nộp thuế nhập khẩu đối với người nộp thuế chưa chấp hành tốt pháp luật thuế:

2.3.1/ Nếu được tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp thì thời hạn nộp thuế thực hiện theo thời hạn bảo lãnh, nhưng không quá thời hạn đối với từng trường hợp hướng dẫn tại điểm 2.2 Mục này. 

Việc bảo lãnh thực hiện theo hướng dẫn tại Mục IV Phần này.

2.3.2/ Nếu không được tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp, người nộp thuế phải nộp xong thuế trước khi nhận hàng.

2.3.3/ Hàng hoá nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng, nghiên cứu khoa học và giáo dục đào tạo thuộc đối tượng được xét miễn thuế nhập khẩu thì thời hạn nộp thuế là 30 ngày kể từ ngày người nộp thuế đăng ký Tờ khai hải quan.

Trường hợp kiểm tra, xác định hàng hóa không thuộc đối tượng được xét miễn thuế, người nộp thuế phải kê khai, tính lại thời hạn nộp thuế như đối với hàng tiêu dùng và bị phạt chậm nộp thuế tính từ ngày nhận hàng đến ngày nộp thuế.

3/ Thời hạn nộp thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp khác:

3.1/ Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu không có hợp đồng mua bán hàng hóa; hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của cư dân biên giới, phải nộp xong thuế trước khi xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài hoặc nhập khẩu hàng hoá vào Việt Nam. 

3.2/ Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu còn trong sự giám sát của cơ quan hải quan, nhưng bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tạm giữ để điều tra, chờ xử lý thì thời hạn nộp thuế đối với từng trường hợp thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 1 và 2 Mục này và tính từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có văn bản cho phép giải toả hàng hoá đã tạm giữ.

3.3/ Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký Tờ khai hải quan một lần để xuất khẩu, nhập khẩu nhiều lần thì thời hạn nộp thuế đối với từng trường hợp thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 1 và 2 Mục này và tính từ ngày hàng hóa thực tế xuất khẩu, nhập khẩu.

3.4/ Đối với trường hợp phải có giám định về tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, số lượng, chủng loại để đảm bảo chính xác cho việc tính thuế (như xác định tên mặt hàng, mã số hàng hoá theo danh mục Biểu thuế, chất lượng, số lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, tình trạng cũ, mới của hàng hóa nhập khẩu...), thì người nộp thuế vẫn phải nộp thuế theo như khai báo tại thời điểm đăng ký Tờ khai hải quan với cơ quan hải quan; đồng thời cơ quan hải quan phải thông báo cho người nộp thuế biết lý do phải giám định và nếu kết quả giám định khác so với khai báo của người nộp thuế dẫn đến có thay đổi về số thuế phải nộp thì người nộp thuế phải nộp thuế theo kết quả giám định. 

          Các chi phí liên quan đến việc giám định sẽ do cơ quan hải quan chi trả trong trường hợp kết quả giám định khác với kết luận của cơ quan hải quan hoặc sẽ do người nộp thuế chi trả trong trường hợp kết quả giám định đúng với kết luận của cơ quan hải quan.

3.5/ Thời hạn nộp thuế đối với trường hợp cơ quan hải quan ấn định thuế: 

- Trong trường hợp hàng hóa đã được thông quan: đối với phần chênh lệch giữa số tiền thuế do cơ quan hải quan ấn định với số tiền thuế do người nộp thuế tự tính, tự khai khi làm thủ tục hải quan, thì thời hạn nộp thuế là 10 (mười) ngày kể từ ngày cơ quan hải quan ký văn bản ấn định thuế. 

- Trong trường hợp hàng hóa chưa được thông quan: đối với phần chênh lệch giữa số tiền thuế do cơ quan hải quan ấn định với số tiền thuế do người nộp thuế tự tính, tự khai khi làm thủ tục hải quan, thì thời hạn nộp thuế đối với từng trường hợp thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 1 và 2 Mục này.

IV/ Bảo lãnh số tiền thuế phải nộp:

1/ Trường hợp người nộp thuế được tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp thì thời hạn nộp thuế là thời hạn bảo lãnh, nhưng tối đa không quá thời hạn nộp thuế đối với từng trường hợp hướng dẫn tại Mục III trên đây và phải nộp cho cơ quan hải quan văn bản bảo lãnh của tổ chức đó. 

1.1/ Văn bản bảo lãnh là bản chính và bao gồm các nội dung chính sau đây:

- Tên, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại, số fax của người nộp thuế được bảo lãnh và của tổ chức thực hiện bảo lãnh;

- Mục đích bảo lãnh;

- Tờ khai hải quan được bảo lãnh hoặc số hợp đồng, hoá đơn, vận tải đơn đối với trường hợp thực hiện bảo lãnh trước khi làm thủ tục hải quan;

- Ngày phát hành bảo lãnh, số tiền bảo lãnh;

- Cam kết của tổ chức nhận bảo lãnh nêu rõ có trách nhiệm đến cùng về việc nộp thuế và nộp phạt chậm nộp thay cho người nộp thuế trong trường hợp hết thời hạn nộp thuế nhưng người nộp thuế chưa nộp xong thuế;

- Thời hạn bảo lãnh.

1.2/ Hết thời hạn bảo lãnh trong trường hợp thời hạn bảo lãnh ngắn hơn thời hạn nộp thuế hoặc hết thời hạn nộp thuế trong trường hợp thời hạn bảo lãnh bằng hoặc dài hơn thời hạn nộp thuế nhưng người nộp thuế chưa nộp xong thuế thì tổ chức nhận bảo lãnh có trách nhiệm nộp số tiền thuế và tiền phạt chậm nộp thuế (nếu có) thay cho người nộp thuế. Thời hạn chậm nộp thuế được tính từ ngày hết thời hạn bảo lãnh hoặc hết thời hạn nộp thuế như nêu trên.

V/ Địa điểm, hình thức nộp thuế:

1/ Người nộp thuế nộp tiền thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trực tiếp vào Kho bạc Nhà nước hoặc thông qua ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng và tổ chức dịch vụ khác theo quy định của Điều 44 Luật quản lý thuế. 

2/ Trường hợp người nộp thuế nộp thuế bằng tiền mặt nhưng Kho bạc Nhà nước không tổ chức thu thuế bằng tiền mặt tại địa điểm làm thủ tục hải quan, cơ quan hải quan nơi đăng ký Tờ khai hải quan thực hiện thu số tiền thuế do người nộp thuế nộp và chuyển toàn bộ số tiền thuế đã thu vào Kho bạc Nhà nước theo quy định.

3/ Trường hợp tại thời điểm đăng ký Tờ khai hải quan, người nộp thuế có nợ tiền thuế, nợ tiền phạt tại các cơ quan hải quan khác và muốn nộp ngay số tiền nợ thuế, nợ phạt đó tại cơ quan hải quan nơi đang làm thủ tục hải quan, thì người nộp thuế tự khai báo và nộp thuế cho cơ quan hải quan. 

4/ Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, tổ chức dịch vụ khác có trách nhiệm cấp giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước cho người nộp thuế theo đúng mẫu quy định của Bộ Tài chính.

Cơ quan hải quan có trách nhiệm cấp chứng từ thu tiền thuế cho người nộp thuế theo đúng mẫu quy định của Bộ Tài chính trong trường hợp thu thuế bằng tiền mặt.

5/ Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, tổ chức dịch vụ khác, cơ quan hải quan phải chuyển số tiền thuế đã thu của người nộp thuế  vào ngân sách Nhà nước, trong thời hạn 08 (tám) giờ làm việc, kể từ khi thu tiền thuế của người nộp thuế. Trường hợp thu thuế bằng tiền mặt tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng đi lại khó khăn, thời hạn chuyển tiền thuế vào ngân sách Nhà nước là 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi thu tiền thuế của người nộp thuế.

VI/ Thứ tự thanh toán tiền thuế:

1/ Người nộp thuế có nghĩa vụ thanh toán tiền thuế theo đúng thứ tự quy định tại Điều 45 Luật quản lý thuế.

- Thứ tự thanh toán tiền thuế phải thực hiện theo tuần tự tiền thuế nợ, tiền thuế truy thu, tiền thuế phát sinh, tiền phạt trong trường hợp người nộp thuế vừa có tiền thuế nợ, tiền thuế truy thu, tiền thuế phát sinh, tiền phạt.

 - Trường hợp người nộp thuế chỉ nợ một loại tiền thuế thì phải nộp theo thứ tự thời gian, khoản tiền phát sinh trước nộp trước, phát sinh sau nộp sau. 

2/ Kho bạc Nhà nước, cơ quan hải quan phối hợp trao đổi thông tin về thu tiền thuế, tiền phạt để xác định thứ tự và thu theo đúng thứ tự quy định, cụ thể như sau:

2.1/ Cơ quan hải quan, theo dõi tình hình nợ thuế của người nộp thuế, hướng dẫn người nộp thuế nộp theo đúng thứ tự, xây dựng hệ thống tra cứu dữ liệu để người nộp thuế tự tra cứu và chấp hành nộp thuế theo đúng thứ tự quy định. 

2.2/ Căn cứ chứng từ nộp tiền thuế của người nộp thuế, Kho bạc Nhà nước hạch toán thu ngân sách Nhà nước và luân chuyển chứng từ, thông tin chi tiết các khoản nộp cho cơ quan hải quan biết để theo dõi và quản lý.

2.3/ Trường hợp người nộp thuế nộp tiền thuế không đúng thứ tự, cơ quan hải quan lập lệnh điều chỉnh số tiền thuế đã thu, gửi Kho bạc Nhà nước để điều chỉnh, đồng thời thông báo cho người nộp thuế biết về số tiền thuế, số tiền phạt được điều chỉnh. 

2.4/ Trường hợp người nộp thuế không ghi cụ thể số tiền nộp cho từng loại tiền thuế trên chứng từ nộp thuế, cơ quan hải quan hạch toán số tiền thuế đã thu theo thứ tự, đồng thời thông báo cho Kho bạc Nhà nước biết để hạch toán thu ngân sách Nhà nước và  thông báo cho người nộp thuế biết.

3/ Khi Bộ Tài chính ban hành quy định mới về việc nộp thuế vào tài khoản thu ngân sách Nhà nước của cơ quan hải quan mở tại Kho bạc Nhà nước thì việc nộp thuế, hạch toán tiền thuế của người nộp thuế và việc chuyển tiền thuế đã nộp vào ngân sách Nhà nước được thực hiện theo quy định mới đó.

VII/ Ấn định thuế:

1/ Trường hợp ấn định thuế:

Cơ quan hải quan chỉ thực hiện ấn định thuế đối với các trường hợp quy định tại Điều 39 Luật quản lý thuế; Điều 25, Điều 26 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007.

2/ Nguyên tắc ấn định thuế:

Việc ấn định thuế phải theo đúng các nguyên tắc quy định tại Điều 36 Luật quản lý thuế. 

3/ Căn cứ ấn định thuế:

 Căn cứ để cơ quan hải quan ấn định thuế là số lượng, trị giá tính thuế, xuất xứ hàng hoá, mức thuế suất thuế xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia tăng, tỷ giá tính thuế của hàng hóa thực tế xuất khẩu, nhập khẩu; phương pháp tính thuế theo quy định và các thông tin, cơ sở dữ liệu khác quy định tại Điều 27 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007. 

4/ Thủ tục, trình tự ấn định thuế:

4.1/ Ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện trong quá trình làm thủ tục hải quan hoặc sau khi hàng hóa đã được thông quan, ấn định tổng số tiền thuế phải nộp của từng mặt hàng, Tờ khai hải quan hoặc ấn định từng yếu tố liên quan làm cơ sở xác định tổng số tiền thuế phải nộp của từng mặt hàng, Tờ khai hải quan.

4.2/ Khi ấn định thuế, cơ quan hải quan có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế biết yếu tố ấn định và kết quả ấn định thuế theo Mẫu số 02 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp hàng hoá đã được thông quan, người nộp thuế đã nộp số tiền thuế đã khai báo, thì ban hành Quyết định truy thu thuế hoặc Quyết định hoàn lại thuế. 

4.3/ Người nộp thuế có trách nhiệm nộp số tiền thuế do cơ quan hải quan ấn  định. Trường hợp không đồng ý với số tiền thuế do cơ quan hải quan ấn định, người nộp thuế vẫn phải nộp số tiền thuế đó, đồng thời có quyền yêu cầu cơ quan hải quan giải thích hoặc khiếu nại, khởi kiện về việc ấn định thuế theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

4.4/ Trường hợp số tiền thuế ấn định của cơ quan hải quan lớn hơn số tiền thuế mà người nộp thuế thực phải nộp theo quy định, thì cơ quan hải quan phải hoàn trả lại số tiền thuế nộp thừa và bồi thường thiệt hại theo quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định của Toà án.

 

PHẦN D

MIỄN THUẾ, XÉT MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ

 

          I/ Miễn thuế:

          1/ Đối tượng miễn thuế:

Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp sau đây được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

          1.1/ Hàng hoá tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm; máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để phục vụ công việc như hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học, thi đấu thể thao, biểu diễn văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, khám chữa bệnh... trong thời hạn tối đa không quá 90 ngày (trừ máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất thuộc đối tượng được xét hoàn thuế quy định tại điểm 9 Mục I Phần E Thông tư này). Hết thời hạn hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm hoặc kết thúc công việc theo quy định của pháp luật thì hàng hóa phải nhập khẩu về Việt Nam đối với hàng hóa tạm xuất và phải xuất khẩu ra nước ngoài đối với hàng hóa tạm nhập.

          1.2/ Hàng hóa là tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài mang vào Việt Nam hoặc mang ra nước ngoài trong mức quy định, bao gồm:

          1.2.1/ Hàng hóa là tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân người nước ngoài khi được phép vào cư trú, làm việc tại Việt Nam theo giấy mời của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc chuyển ra nước ngoài khi hết thời hạn cư trú, làm việc tại Việt Nam.

          1.2.2/ Hàng hóa là tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân Việt Nam được phép đưa ra nước ngoài để kinh doanh và làm việc, khi hết thời hạn nhập khẩu lại Việt Nam được miễn thuế đối với những tài sản đã đưa ra nước ngoài.

          1.2.3/ Hàng hóa là tài sản di chuyển của gia đình, cá nhân người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài được phép định cư tại Việt Nam hoặc mang ra nước ngoài khi được phép định cư ở nước ngoài; Hàng hóa là tài sản di chuyển của người nước ngoài mang vào Việt Nam khi được phép định cư tại Việt Nam hoặc mang ra nước ngoài khi được phép định cư ở nước ngoài; 

Riêng ô tô, xe máy đang sử dụng của gia đình, cá nhân mang vào Việt Nam khi được phép định cư tại Việt Nam chỉ được miễn thuế nhập khẩu mỗi thứ một chiếc cho mỗi hộ gia đình.

1.3/ Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao tại Việt Nam thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này.

1.4/ Hàng hóa nhập khẩu để gia công cho phía nước ngoài theo hợp đồng gia công đã ký được miễn thuế nhập khẩu và khi xuất trả sản phẩm cho phía nước ngoài được miễn thuế xuất khẩu. Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài để gia công cho phía Việt Nam theo hợp đồng gia công đã ký được miễn thuế xuất khẩu, khi nhập khẩu trở lại Việt Nam thì phải nộp thuế nhập khẩu đối với sản phẩm sau gia công (không tính thuế đối với phần trị giá của vật tư, nguyên liệu đã đưa đi gia công theo hợp đồng gia công đã ký; thuế suất thuế nhập khẩu tính theo sản phẩm sau gia công nhập khẩu; xuất xứ của sản phẩm theo quy định về xuất xứ của Bộ Thương mại), bao gồm:

          - Nguyên liệu nhập khẩu, xuất khẩu để gia công;

          - Vật tư nhập khẩu, xuất khẩu tham gia vào quá trình sản xuất, gia công (giấy, phấn, bút vẽ, bút vạch dấu, đinh ghim quần áo, mực sơn in, bàn chải quét keo, khung in lưới, kết tẩy, dầu đánh bóng…) trong trường hợp doanh nghiệp xây dựng được định mức tiêu hao và tỷ lệ hao hụt;

          - Hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu làm mẫu phục vụ cho gia công;

          - Máy móc, thiết bị nhập khẩu hoặc xuất khẩu để trực tiếp phục vụ gia công được thoả thuận trong hợp đồng gia công. Hết thời hạn thực hiện hợp đồng gia công phải tái xuất hoặc tái nhập. Nếu không tái xuất hoặc tái nhập phải kê khai nộp thuế theo quy định;

          - Sản phẩm gia công xuất trả (nếu có thuế xuất khẩu);

          - Sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn vào sản phẩm gia công hoặc đóng chung với sản phẩm gia công thành mặt hàng đồng bộ và xuất khẩu ra nước ngoài thì được miễn thuế như nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công nếu đáp ứng đủ các điều kiện: (i) Được thể hiện trong hợp đồng gia công hoặc phụ kiện hợp đồng gia công; (ii) Trong bản định mức nguyên liệu, vật tư nhập khẩu vào mục đích gia công phải có định mức của sản phẩm hoàn chỉnh này; (iii) Được quản lý như nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công;

          - Linh kiện, phụ tùng nhập khẩu để làm hàng hoá bảo hành cho sản phẩm xuất khẩu.

          Giám đốc doanh nghiệp nhận gia công chịu trách nhiệm về định mức sử dụng, định mức tiêu hao và tỷ lệ hao hụt (dưới đây được gọi là định mức tiêu hao) đối với hàng hóa nhập khẩu sử dụng vào đúng mục đích gia công. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

          Thiết bị, máy móc, nguyên liệu, vật tư, sản phẩm gia công do phía nước ngoài thanh toán thay tiền công gia công khi nhập khẩu phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định.

          1.5/ Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của người xuất cảnh, nhập cảnh. Định mức miễn thuế được quy định cụ thể như sau:

          1.5.1/ Đối với người xuất cảnh: Trừ các vật phẩm trong Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu hoặc xuất khẩu có điều kiện, các mặt hàng khác là hành lý của người xuất cảnh thì không hạn chế định mức. 

          1.5.2/ Định mức hành lý miễn thuế đối với người nhập cảnh (áp dụng cho từng người và cho từng lần nhập cảnh):

		STT

		Đồ dùng, vật dụng

		Định mức

		Ghi chú



		1

		Rượu, đồ uống có cồn:

- Rượu từ 22 độ trở lên

- Rượu dưới 22 độ

- Đồ uống có cồn, bia 

		 

1,5 lít

2,0 lít

3,0 lít

		Người dưới 18 tuổi không được hưởng tiêu chuẩn này



		2

		Thuốc lá:

- Thuốc lá điếu

- Xì gà

- Thuốc lá sợi

		 

400 điếu

100 điếu

50 gram

		Người dưới 18 tuổi không được hưởng tiêu chuẩn này



		3

		Chè, cà phê:

- Chè

- Cà phê

		 

5 kg

3 kg

		Người dưới 18 tuổi không được hưởng tiêu chuẩn này



		4

		Quần áo, đồ dùng cá nhân

		Số lượng phù hợp phục vụ cho mục đích chuyến đi

		 



		5

		Các vật phẩm khác ngoài danh mục 1,2,3,4 nêu trên (không nằm trong Danh mục hàng cấm nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện)

		Tổng trị giá không quá 5.000.000 (năm triệu)  đồng 

		 





          Trường hợp hàng hoá nhập khẩu vượt tiêu chuẩn được miễn thuế thì đối tượng có hàng hoá nhập khẩu phải nộp thuế đối với phần vượt. Nếu tổng số thuế phải nộp đối với phần vượt dưới 50.000 đồng thì được miễn thuế. Người nhập cảnh được chọn vật phẩm để nộp thuế trong trường hợp hành lý mang theo gồm nhiều vật phẩm.

          1.6/ Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư quy định tại Danh mục A hoặc B Phụ lục I hoặc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), bao gồm:

          1.6.1/ Thiết bị, máy móc.

          1.6.2/ Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận; Phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy.

          1.6.3/ Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng quy định tại điểm 1.6.1 và 1.6.2 Mục này.

          1.6.4/ Nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc quy định tại điểm 1.6.1 Mục này.

          1.6.5/ Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được. 

          1.7/ Giống cây trồng, vật nuôi được phép nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp. 

1.8/ Hàng hóa nhập khẩu của Doanh nghiệp BOT và Nhà thầu phụ để thực hiện dự án BOT, BTO, BT, bao gồm:

1.8.1/ Thiết bị, máy móc nhập khẩu để tạo tài sản cố định (kể cả thiết bị, máy móc, phụ tùng sử dụng cho việc khảo sát, thiết kế, thi công, xây dựng công trình).

1.8.2/ Phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ nhập khẩu để tạo tài sản cố định được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận; Phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy.

1.8.3/ Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng, phương tiện vận chuyển nêu tại điểm này, kể cả trường hợp sử dụng cho việc thay thế, bảo hành, bảo dưỡng trong quá trình vận hành công trình.

1.8.4/ Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để thực hiện dự án BOT, BTO, BT, kể cả nguyên liệu, vật tư để phục vụ sản xuất, vận hành công trình.

1.9/ Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu quy định tại điểm 1.6, 1.7 và 1.8 Mục này được áp dụng cho cả trường hợp mở rộng quy mô dự án, thay thế đổi mới công nghệ. 

          1.10/ Miễn thuế lần đầu đối với hàng hóa là trang thiết bị nhập khẩu theo danh mục quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số  149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đầu tư về khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, siêu thị, sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chơi giải trí, cơ sở khám chữa bệnh, đào tạo, văn hoá, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, dịch vụ tư vấn. 

1.11/ Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để phục vụ hoạt động dầu khí, bao gồm:

1.11.1/ Thiết bị, máy móc; phương tiện vận tải chuyên dùng cần thiết cho hoạt động dầu khí được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận; phương tiện vận chuyển dùng để đưa đón công nhân gồm xe ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thuỷ; kể cả linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng gá lắp, thay thế, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng, phương tiện vận chuyển nêu trên.

1.11.2/ Vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí mà trong nước chưa sản xuất được. 

1.11.3/ Trang thiết bị y tế và thuốc cấp cứu sử dụng trên các giàn khoan và công trình nổi được Bộ Y tế xác nhận.

1.11.4/ Trang thiết bị văn phòng phục vụ cho hoạt động dầu khí.

1.11.5/ Hàng hóa tạm nhập, tái xuất khác phục vụ cho hoạt động dầu khí.

          Trường hợp hàng hoá nêu tại điểm 1.11 Mục này do nhà thầu phụ và tổ chức, cá nhân khác nhập khẩu bao gồm việc nhập khẩu trực tiếp, uỷ thác, đấu thầu, đi thuê và cho thuê lại... để cung cấp cho tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí thông qua hợp đồng dịch vụ dầu khí hoặc hợp đồng cung cấp hàng hóa thì cũng được miễn thuế nhập khẩu.

          Hết thời hạn thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ hoặc tổ chức, cá nhân khác có trách nhiệm quyết toán với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục miễn thuế nhập khẩu và thông báo cho tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí về số lượng, trị giá hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu. Số hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu nhưng không dùng cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí phải truy thu thuế nhập khẩu theo quy định tại Thông tư này. 

1.12/ Đối với cơ sở đóng tàu được miễn thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm tàu biển xuất khẩu và miễn thuế nhập khẩu đối với các loại máy móc, trang thiết bị để tạo tài sản cố định; phương tiện vận tải nằm trong dây chuyền công nghệ được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu mà trong nước chưa sản xuất được. 

          1.13/ Miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm mà trong nước chưa sản xuất được. 

          1.14/ Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bao gồm: máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, phương tiện vận tải trong nước chưa sản xuất được, công nghệ trong nước chưa tạo ra được; tài liệu, sách, báo, tạp chí khoa học và các nguồn tin điện tử về khoa học và công nghệ.  

1.15/ Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất của các dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư quy định tại Danh mục A Phụ lục I hoặc thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ; hoặc thuộc lĩnh vực sản xuất linh kiện, phụ tùng cơ khí, điện, điện tử được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 (năm) năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất.

1.16/ Nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để phục vụ sản xuất của dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư quy định tại Danh mục B Phụ lục I; bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để phục vụ sản xuất của dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư quy định tại Danh mục A Phụ lục I hoặc thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất.  

1.17/ Hàng hoá sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập khẩu vào thị trường trong nước được miễn thuế nhập khẩu. Trường hợp có sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài thì khi nhập khẩu vào thị trường trong nước phải nộp thuế nhập khẩu: Thuế suất thuế nhập khẩu tính theo mặt hàng sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan thực tế nhập khẩu theo quy định tại Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành (được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt nếu đáp ứng đủ các điều kiện hướng dẫn tại Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày 7/5/2007 của Bộ Tài chính). Trị giá tính thuế được xác định theo trị giá phần nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài cấu thành trong hàng hóa và trị giá phần nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài sẽ thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

1.18/ Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải do các nhà thầu nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam theo phương thức tạm nhập, tái xuất để phục vụ thi công công trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu và thuế xuất khẩu khi tái xuất. Khi kết thúc thời hạn thi công công trình, dự án; nhà thầu nước ngoài phải tái xuất hàng hoá nêu trên. Nếu không tái xuất mà thanh lý, chuyển nhượng tại Việt Nam phải được sự cho phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải kê khai nộp thuế nhập khẩu theo quy định. 

Riêng đối với xe ô tô dưới 24 chỗ ngồi và xe ô tô có thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng tương đương xe ô tô dưới 24 chỗ ngồi không áp dụng hình thức tạm nhập, tái xuất. Các nhà thầu nước ngoài có nhu cầu nhập khẩu vào Việt Nam để sử dụng phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định. Khi hoàn thành việc thi công công trình các nhà thầu nước ngoài phải tái xuất ra nước ngoài số xe đã nhập và được hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp. Mức hoàn thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 9 Mục I Phần E Thông tư này.

          Đối với doanh nghiệp được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố định trong những trường hợp quy định tại điểm 1 Mục này nhưng không nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài mà mua lại hàng hoá đã được miễn thuế nhập khẩu của doanh nghiệp khác được phép chuyển nhượng tại Việt Nam thì doanh nghiệp được phép tiếp nhận hàng hoá đó để tạo tài sản cố định được miễn thuế nhập khẩu, đồng thời không truy thu thuế nhập khẩu đối với doanh nghiệp được phép chuyển nhượng hàng hoá. 

          Trường hợp tổ chức, cá nhân trúng thầu nhập khẩu hàng hoá (giá trúng thầu không bao gồm thuế nhập khẩu) để cung cấp cho các đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 Mục I Phần D Thông tư này thì cũng được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá trúng thầu.

          2/ Hồ sơ miễn thuế:

- Hồ sơ hải quan theo qui định của pháp luật về hải quan;

- Bản cam kết sử dụng đúng mục đích được miễn thuế của người nộp thuế (trừ hàng hoá thuộc điểm 1.2, 1.5 Mục này): 01 bản chính;

- Giấy báo trúng thầu kèm theo hợp đồng cung cấp hàng hoá (đối với trường hợp tổ chức, cá nhân trúng thầu nhập khẩu hoặc uỷ thác nhập khẩu hàng hoá) trong đó có quy định giá trúng thầu không bao gồm thuế nhập khẩu: 01 bản photocopy;

- Các trường hợp thuộc đối tượng miễn thuế từ điểm 1.6 đến điểm 1.17 Mục này phải có thêm Danh mục hàng hóa miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu lần đầu kèm theo phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu do người nộp thuế tự kê khai và đã đăng ký với Cục Hải quan nơi có trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc gần trụ sở chính của doanh nghiệp (trong trường hợp nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính không có Cục Hải quan), dưới đây gọi là Cục Hải quan địa phương: 01 bản chính.

+ Việc đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu lần đầu được thực hiện thống nhất như sau:

 Trước khi làm thủ tục hải quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, người nộp thuế tự kê khai, đăng ký Danh mục cho Cục Hải quan địa phương: 02 bản chính. 

 Người nộp thuế căn cứ vào Danh mục vật tư xây dựng; Danh mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí; Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu; Danh mục nguyên liệu, vật tư phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm; Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, phương tiện vận tải, công nghệ sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm mà trong nước đã sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành để xác định hàng hóa nào trong nước chưa sản xuất được; Danh mục giống cây trồng, vật nuôi được phép nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành; và văn bản hướng dẫn phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện do Bộ Thương mại ban hành để xây dựng danh mục hàng hoá miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

 Riêng hàng hoá là phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ, phương tiện vận tải chuyên dùng cần thiết cho hoạt động dầu khí phải có xác nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trang thiết bị y tế và thuốc cấp cứu sử dụng trên các giàn khoan và công trình nổi phải có xác nhận của Bộ Y tế. 

+ Cục Hải quan địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, đăng ký vào sổ công văn và đóng dấu xác nhận vào 02 bản Danh mục hàng hoá miễn thuế do người nộp thuế lập, lưu 01 bản, trả người nộp thuế 01 bản. Đồng thời lập phiếu theo dõi trừ lùi thành 02 bản chính (lưu 01 bản, giao cho người nộp thuế 01 bản). 

          3/ Trình tự, thủ tục giải quyết miễn thuế:

          3.1/ Căn cứ vào qui định về đối tượng miễn thuế và hồ sơ miễn thuế, người nộp thuế tự kê khai và nộp hồ sơ cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan.

3.2/ Cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan kiểm tra khai báo của người nộp thuế và đối chiếu với các quy định hiện hành để làm thủ tục miễn thuế theo quy định. 

3.2.1/ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan hải quan phải thông báo cho người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ hoặc trả lời lý do không thuộc đối tượng được miễn thuế.

3.2.2/ Trường hợp hồ sơ không thuộc đối tượng miễn thuế, cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan tính thuế, thông báo lý do và số tiền thuế phải nộp cho người nộp thuế và xử phạt theo qui định hiện hành.

3.2.3/ Trường hợp đúng đối tượng, hồ sơ đầy đủ, chính xác, thì thực hiện miễn thuế trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ và ghi rõ trên Tờ khai hải quan gốc lưu tại đơn vị và Tờ khai hải quan gốc do người nộp thuế lưu: "Hàng hoá được miễn thuế theo điểm... Mục... Phần... Thông tư số... ngày... tháng... năm... của Bộ Tài chính".

- Riêng hàng hoá miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu của các trường hợp thuộc đối tượng phải đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu lần đầu, thì thực hiện thêm các việc sau đây:

+ Kiểm tra Danh mục và Phiếu theo dõi trừ lùi đã được đăng ký do người nộp thuế xuất trình; 

+ Ghi chép, ký xác nhận số lượng, trị giá hàng hoá đã thực tế nhập khẩu vào Phiếu theo dõi trừ lùi, lưu 01 bản photocopy vào bộ hồ sơ nhập khẩu; 

+ Hết lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ghi trên Danh mục, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục cuối cùng xác nhận lên phiếu theo dõi trừ lùi, người nộp thuế  phải gửi 01 bản photocopy phiếu theo dõi trừ lùi cho Cục Hải quan nơi đăng ký lần đầu khi nhập hết hàng hoá ghi trong Danh mục đã đăng ký.

3.2.4/ Việc xử lý miễn thuế, quản lý, thanh khoản thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng gia công thực hiện theo văn bản hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

          II/ Xét miễn thuế:

          1/ Đối tượng xét miễn thuế: 

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp sau đây được xét miễn thuế:

1.1/ Hàng hoá nhập khẩu là hàng chuyên dùng trực tiếp phục vụ cho an ninh, quốc phòng theo Danh mục cụ thể do Bộ chủ quản phê duyệt đã được đăng ký và thống nhất với Bộ Tài chính từ đầu năm (chậm nhất đến hết 31/03 hàng năm Bộ chủ quản phải đăng ký kế hoạch nhập khẩu).

          1.2/ Hàng hoá nhập khẩu là hàng chuyên dùng trực tiếp phục vụ cho nghiên cứu khoa học (trừ trường hợp quy định tại điểm 1.14 Mục I Phần D Thông tư này) theo Danh mục cụ thể do Bộ quản lý chuyên ngành duyệt. 

          1.3/ Hàng hoá nhập khẩu là hàng chuyên dùng trực tiếp phục vụ cho giáo dục, đào tạo theo Danh mục cụ thể do Bộ quản lý chuyên ngành duyệt.

          1.4/ Hàng hoá là quà biếu, quà tặng, hàng mẫu: 

          Hàng hoá là quà biếu, quà tặng, hàng mẫu thuộc đối tượng được xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là hàng hoá được phép xuất khẩu, nhập khẩu, bao gồm các trường hợp và định mức xét miễn thuế cụ thể sau đây:

          1.4.1/ Đối với hàng hoá xuất khẩu:

          1.4.1.1/ Hàng hoá được phép xuất khẩu của các tổ chức, cá nhân từ Việt Nam để biếu tặng cho các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

          1.4.1.2/ Hàng hoá của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài được các tổ chức, cá nhân ở Việt Nam biếu, tặng khi vào làm việc, du lịch, thăm thân nhân tại Việt Nam được phép xuất khẩu ra nước ngoài.

          1.4.1.3/ Hàng hoá của các tổ chức, cá nhân ở Việt Nam được phép xuất khẩu ra nước ngoài tham gia hội chợ, triển lãm, quảng cáo; sau đó sử dụng để biếu, tặng cho các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

          1.4.1.4/ Đối với các tổ chức, cá nhân được Nhà nước cử đi công tác, học tập ở nước ngoài hoặc người Việt Nam đi du lịch ở nước ngoài thì ngoài tiêu chuẩn hành lý cá nhân xuất cảnh nếu có mang theo hàng hoá làm quà biếu, tặng cho các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài cũng được hưởng theo tiêu chuẩn định mức xét miễn thuế xuất khẩu hàng hoá quà biếu, quà tặng.

          1.4.1.5/ Hàng mẫu của các tổ chức, cá nhân ở Việt Nam gửi cho các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài. 

          Hàng hoá là quà biếu, quà tặng, hàng mẫu có trị giá không vượt quá 30 (ba mươi) triệu đồng đối với tổ chức được xét miễn thuế xuất khẩu.

          Hàng hoá là quà biếu, quà tặng, hàng mẫu có trị giá không vượt quá 1 (một) triệu đồng đối với cá nhân hoặc trị giá hàng hoá vượt quá 1 (một) triệu đồng nhưng tổng số thuế phải nộp dưới 50.000 đồng được miễn thuế xuất khẩu (không phải làm thủ tục xét miễn thuế xuất khẩu).

          1.4.2/ Đối với hàng hoá nhập khẩu:

          1.4.2.1/ Hàng hoá là quà biếu, quà tặng của các tổ chức, cá nhân từ nước ngoài tặng cho các tổ chức Việt Nam có trị giá hàng hoá không vượt quá 30 (ba mươi) triệu đồng thì được xét miễn thuế. 

          Tổ chức Việt Nam là các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân. 

          1.4.2.2/ Hàng hoá là quà biếu, quà tặng của các tổ chức, cá nhân từ nước ngoài tặng cho các cá nhân Việt Nam với trị giá hàng hoá không vượt quá 1 (một) triệu đồng thì được miễn thuế hoặc trị giá hàng hoá vượt quá 1 (một) triệu đồng nhưng tổng số thuế phải nộp dưới 50.000 đồng thì được miễn thuế (không phải làm thủ tục xét miễn thuế nhập khẩu). 

          Trường hợp hàng hoá ghi gửi tặng cho cá nhân nhưng thực tế là gửi tặng cho một tổ chức (có văn bản xác nhận của tổ chức đó) và hàng hoá đó được tổ chức đó quản lý và sử dụng thì mức xét miễn thuế được áp dụng như quy định đối với hàng hoá là quà biếu, quà tặng của các tổ chức, cá nhân từ nước ngoài tặng cho các tổ chức Việt Nam.

          1.4.2.3/ Đối với hàng hoá của các tổ chức, cá nhân từ nước ngoài được phép tạm nhập khẩu vào Việt Nam để dự hội chợ, triển lãm hoặc được nhập vào Việt Nam để làm hàng mẫu, quảng cáo nhưng sau đó không tái xuất mà làm quà biếu, quà tặng, quà lưu niệm cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam thì được xét miễn thuế đối với hàng hoá dùng làm tặng phẩm, quà lưu niệm cho khách đến thăm hội chợ, triển lãm có trị giá thấp dưới 50.000 (năm mươi nghìn) đồng/1 vật phẩm và tổng trị giá lô hàng nhập khẩu dùng để biếu, tặng không quá 10 (mười) triệu đồng.

          1.4.2.4/ Hàng hoá của các tổ chức, cá nhân từ nước ngoài được phép nhập khẩu vào Việt Nam với mục đích để làm giải thưởng trong các cuộc thi về thể thao, văn hoá, nghệ thuật,... được xét miễn thuế đối với hàng hoá dùng làm giải thưởng có trị giá không quá 2 (hai) triệu đồng/1 giải (đối với cá nhân) và 30 (ba mươi) triệu đồng/1 giải (đối với tổ chức) và tổng trị giá lô hàng nhập khẩu dùng làm giải thưởng không quá tổng trị giá của các giải thưởng bằng hiện vật.

          1.4.2.5/ Đối với cá nhân nhập cảnh vào Việt Nam ngoài tiêu chuẩn hành lý cá nhân còn được miễn thuế số hàng hoá mang theo có trị giá không quá 1 (một) triệu đồng hoặc trị giá hàng hoá vượt quá 1 (một) triệu đồng nhưng tổng số thuế phải nộp dưới 50.000 đồng để làm quà biếu, tặng, vật lưu niệm (không phải làm thủ tục xét miễn thuế nhập khẩu).

          1.4.2.6/ Hàng hoá của các đối tượng được tạm miễn thuế nhưng không tái xuất mà tạm nhập tại chỗ (nếu hàng hóa tạm nhập tại chỗ là hàng hóa nhập khẩu có điều kiện tại thời điểm tạm nhập tại chỗ thì phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) để làm quà tặng, quà biếu cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam thì hàng hoá quà biếu, quà tặng được xét miễn thuế là không vượt quá 30 (ba mươi) triệu đồng đối với tổ chức; và hàng hoá quà biếu, quà tặng được miễn thuế là không vượt quá 1 (một) triệu đồng đối với cá nhân hoặc trị giá hàng hoá vượt quá 1 (một) triệu đồng nhưng tổng số thuế phải nộp dưới 50.000 đồng (không phải làm thủ tục xét miễn thuế nhập khẩu).

          1.4.2.7/ Hàng mẫu của các tổ chức, cá nhân từ nước ngoài gửi cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam được thực hiện theo định mức xét miễn thuế là không vượt quá 30 (ba mươi) triệu đồng đối với tổ chức; và định mức miễn thuế không vượt quá 1 (một) triệu đồng đối với cá nhân hoặc trị giá hàng hoá vượt quá 1 (một) triệu đồng nhưng tổng số thuế phải nộp dưới 50.000 đồng.

          1.4.3/ Hàng hoá là quà biếu, quà tặng có trị giá vượt quá định mức xét miễn thuế, miễn thuế theo quy định trên thì phải nộp thuế đối với phần vượt. Trừ các trường hợp sau thì được xét miễn thuế đối với toàn bộ trị giá lô hàng:

          1.4.3.1/ Các đơn vị nhận hàng quà biếu, quà tặng là cơ quan hành chính sự nghiệp, các cơ quan đoàn thể xã hội hoạt đồng bằng kinh phí ngân sách cấp phát, nếu được cơ quan chủ quản cấp trên cho phép tiếp nhận để sử dụng thì được xét miễn thuế trong từng trường hợp cụ thể. Trong trường hợp này đơn vị phải ghi tăng tài sản phần ngân sách cấp bao gồm cả thuế, trị giá lô hàng quà biếu, quà tặng và phải quản lý, sử dụng theo đúng chế độ hiện hành về quản lý tài sản cơ quan từ kinh phí ngân sách cấp phát. 

          1.4.3.2/ Hàng hoá là quà biếu, quà tặng mang mục đích nhân đạo, từ thiện, nghiên cứu khoa học.

          1.4.3.3/ Người Việt Nam định cư ở nước ngoài gửi thuốc chữa bệnh về cho thân nhân tại Việt Nam là gia đình có công với cách mạng, thương binh, liệt sỹ, người già yếu không nơi nương tựa có xác nhận của chính quyền địa phương. 

          1.5/ Đối với hàng hoá nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế: cơ quan hải quan quản lý theo chế độ quản lý giám sát hàng hoá nhập khẩu để bán miễn thuế theo quy định tại Quy chế về cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ.  

          Trường hợp nếu có hàng hoá khuyến mãi, hàng hoá dùng thử được phía nước ngoài cung cấp miễn phí cho cửa hàng miễn thuế để bán kèm cùng với hàng hoá bán tại cửa hàng miễn thuế thì số hàng hoá khuyến mãi, hàng hoá dùng thử nêu trên không phải tính thuế nhập khẩu. Hàng hoá khuyến mãi và hàng hoá dùng thử đều chịu sự giám sát và quản lý của cơ quan hải quan như hàng hoá nhập khẩu để bán tại cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế.

2/ Hồ sơ xét miễn thuế:

          2.1/ Hồ sơ hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan: 01 bản photocopy.

2.2/ Các giấy tờ khác tùy theo từng trường hợp cụ thể:

- Công văn yêu cầu xét miễn thuế của tổ chức, cá nhân sử dụng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong đó nêu rõ loại hàng hoá, trị giá, số tiền thuế, lý do xét miễn thuế, Tờ khai hải quan. Trường hợp có nhiều loại hàng hoá, thuộc nhiều Tờ khai hải quan khác nhau thì phải liệt kê các loại hàng hoá, các Tờ khai hải quan xét miễn thuế, cam kết kê khai chính xác, cung cấp đúng hồ sơ và sử dụng đúng mục đích miễn thuế; 01 bản chính

- Công văn yêu cầu xét miễn thuế của Bộ chủ quản và Danh mục cụ thể về số lượng, chủng loại hàng hoá nhập khẩu chuyên dùng cho an ninh, quốc phòng do Bộ chủ quản phê duyệt, kèm theo phiếu theo dõi trừ lùi đã được thống nhất với Bộ Tài chính từ đầu năm (chậm nhất đến hết 31/03 hàng năm Bộ chủ quản phải đăng ký kế hoạch nhập khẩu) đối với hàng hoá nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ cho an ninh, quốc phòng; 02 bản chính

- Hợp đồng nhập khẩu, hợp đồng uỷ thác nhập khẩu (nếu là hàng hoá nhập khẩu uỷ thác) hoặc giấy báo trúng thầu kèm theo hợp đồng cung cấp hàng hoá (nếu là hàng hoá nhập khẩu theo hình thức đấu thầu) trong đó nêu rõ giá thanh toán không bao gồm thuế nhập khẩu; 01 bản photocopy

          - Quyết định phê duyệt đề tài nghiên cứu khoa học và Danh mục hàng hóa cần nhập khẩu để thực hiện đề tài do Bộ quản lý chuyên ngành cấp đối với  hàng hoá nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ cho nghiên cứu khoa học. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu nhiều lần thì phải kèm theo phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa nhập khẩu miễn thuế; 02 bản chính

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư trang thiết bị và danh mục trang thiết bị thuộc dự án do Bộ quản lý chuyên ngành cấp đối với hàng hoá nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ cho giáo dục, đào tạo. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu nhiều lần thì phải kèm theo phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa nhập khẩu miễn thuế; 02 bản chính

- Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên đối với trường hợp đề nghị xét miễn thuế theo Điều ước quốc tế; 01 bản photocopy

          - Thông báo hoặc quyết định hoặc thoả thuận biếu, tặng hàng hoá; Giấy thông báo hoặc thoả thuận gửi hàng mẫu; 01 bản photocopy

Đối với một số trường hợp hàng hoá là quà biếu, quà tặng, hàng mẫu thì hồ sơ xét miễn thuế phải có thêm:

          + Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường về gia đình có công với cách mạng, thương binh, liệt sỹ, người già yếu không nơi nương tựa (đối với trường hợp 1.4.3.3); 01 bản chính

+ Giấy uỷ quyền của tổ chức, cá nhân được biếu, tặng hoặc nhận hàng mẫu cho doanh nghiệp vận tải đảm nhận vận chuyển và làm thủ tục hải quan đối với trường hợp hàng hoá là quà biếu, quà tặng hoặc hàng mẫu do các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực giao nhận vận tải đảm nhận vận chuyển và làm thủ tục hải quan; 01 bản photocopy

          + Văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép không tái xuất hàng hoá tạm nhập tái xuất để làm quà tặng, quà biếu cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam (đối với những trường hợp phải có giấy phép); hoá đơn hoặc phiếu xuất kho của số hàng hoá biếu, tặng, bản giao nhận số hàng hoá giữa đối tượng biếu, tặng và đối tượng nhận biếu, tặng áp dụng đối với trường hợp hàng hoá là quà tặng, quà biếu của các đối tượng đã được miễn thuế theo hình thức tạm nhập tái xuất nhưng không tái xuất; 01 bản photocopy

 + Văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép kinh doanh cửa hàng miễn thuế đối với hàng hoá nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế; 01 bản photocopy

- Tài liệu khác liên quan đến việc xác định số thuế được xét miễn; 01 bản photocopy.

          3/ Thủ tục, trình tự xét miễn thuế:

            3.1/ Nộp và tiếp nhận hồ sơ xét miễn thuế:

            - Người nộp thuế xác định số tiền thuế được xét miễn đối với các trường hợp thuộc đối tượng xét miễn thuế; nộp hồ sơ cho cơ quan hải quan nơi có thẩm quyền xét miễn thuế;

- Trường hợp hồ sơ xét miễn thuế được nộp trực tiếp tại cơ quan hải quan, công chức hải quan tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ xét miễn thuế được nộp bằng đường bưu chính, công chức hải quan đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan hải quan;

- Trường hợp hồ sơ xét miễn thuế được nộp bằng giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ xét miễn thuế do cơ quan hải quan thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

          3.2/ Xử lý hồ sơ xét miễn thuế:

Cơ quan hải quan có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ xét miễn thuế do người nộp thuế khai (kiểm tra tính đầy đủ, chính xác, thống nhất của hồ sơ, xác định đúng đối tượng xét miễn thuế) và thực hiện như sau:

3.2.1/ Thông báo cho người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

3.2.2/ Thông báo cho người nộp thuế biết lý do không thuộc đối tượng xét miễn thuế, số tiền thuế phải nộp và xử phạt theo qui định hiện hành (nếu có) hoặc ban hành quyết định miễn thuế nếu đúng đối tượng, hồ sơ đầy đủ theo quy định trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ thì thời hạn cơ quan hải quan phải ban hành quyết định miễn thuế là  60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

 3.3/ Trên cơ sở quyết định xét miễn thuế, cơ quan hải quan nơi đăng ký Tờ khai hải quan thanh khoản số tiền thuế được xét miễn, ghi rõ trên Tờ khai hải quan gốc lưu tại đơn vị và Tờ khai hải quan gốc do người nộp thuế lưu : "Hàng hoá được xét miễn thuế theo Quyết định số... ngày... tháng... năm... của...".

4/ Thẩm quyền xét miễn:

4.1/ Bộ Tài chính thực hiện xét miễn thuế đối với các trường hợp 1.4.3.1 và 1.4.3.2.

4.2/ Tổng cục Hải quan thực hiện xét miễn thuế đối với các trường hợp 1.1, 1.2, 1.3 và trường hợp hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo điều ước quốc tế. 

4.3/ Cục Hải quan địa phương thực hiện xét miễn thuế đối với các trường hợp khác còn lại.

III/ Xét giảm thuế:

          1/ Đối tượng xét giảm thuế:

Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan nếu bị hư hỏng, mất mát được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám định chứng nhận thì được xét giảm thuế tương ứng với tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hoá. 

2/ Hồ sơ xét giảm thuế:

- Công văn yêu cầu xét giảm thuế của người nộp thuế trong đó nêu rõ loại hàng hoá, số lượng, trị giá, số tiền thuế, lý do xin giảm thuế, Tờ khai hải quan. Trường hợp có nhiều loại hàng hoá, thuộc nhiều Tờ khai hải quan khác nhau thì phải liệt kê các loại hàng hoá, các Tờ khai hải quan xét giảm thuế; cam kết kê khai chính xác, cung cấp đúng hồ sơ đề nghị giảm thuế; 01 bản chính

- Hồ sơ hải quan theo quy định của pháp luật hải quan; 01 bản photocopy

- Giấy chứng nhận giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định về số lượng hàng hóa bị mất mát hoặc tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; 01 bản chính

- Hợp đồng bảo hiểm; 01 bản photocopy

- Hợp đồng/biên bản thỏa thuận đền bù của tổ chức nhận bảo hiểm; 01 bản photocopy

          3/ Trình tự, thủ tục xét giảm thuế thực hiện như trình tự, thủ tục xét miễn thuế.

          4/ Thẩm quyền xét giảm thuế: Cục Hải quan địa phương nơi đăng ký Tờ khai hải quan.

 

PHẦN E

HOÀN THUẾ

 

          I/ Các trường hợp được xét hoàn thuế:

          1/ Hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu và đang chịu sự giám sát của cơ quan hải quan, được tái xuất ra nước ngoài.

          2/ Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhưng không xuất khẩu, nhập khẩu.

          3/ Hàng hoá đã nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhưng thực tế xuất khẩu hoặc nhập khẩu ít hơn.

          4/ Hàng hoá nhập khẩu để giao, bán hàng cho nước ngoài thông qua các đại lý tại Việt Nam; Hàng hóa nhập khẩu để bán cho các phương tiện của các hãng nước ngoài trên các tuyến đường quốc tế qua cảng Việt Nam và các phương tiện của Việt Nam trên các tuyến đường quốc tế theo qui định của Chính phủ.

          5/ Hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu được hoàn thuế tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu, được xác định cụ thể như sau:

          5.1/ Các loại vật tư, nguyên liệu được hoàn thuế nhập khẩu, bao gồm:

          - Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu (kể cả linh kiện lắp ráp, bán thành phẩm, bao bì đóng gói) trực tiếp cấu thành thực thể sản phẩm xuất khẩu;

          - Nguyên liệu, vật tư trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất hàng hoá xuất khẩu nhưng không trực tiếp chuyển hoá thành hàng hoá hoặc không cấu thành thực thể sản phẩm, như: giấy, phấn, bút vẽ, bút vạch dấu, đinh ghim quần áo, mực sơn in, bàn chải quét keo, chổi quét keo, khung in lưới, kếp tẩy, dầu đánh bóng,...;

          - Sản phẩm hoàn chỉnh do doanh nghiệp nhập khẩu để gắn vào sản phẩm xuất khẩu hoặc đóng chung với sản phẩm xuất khẩu thành mặt hàng đồng bộ và xuất khẩu ra nước ngoài;

          - Linh kiện, phụ tùng nhập khẩu để làm hàng hoá bảo hành cho sản phẩm xuất khẩu.

          5.2/ Các trường hợp được xét hoàn thuế, bao gồm:

          5.2.1/ Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hoá xuất khẩu; hoặc tổ chức thuê gia công trong nước (kể cả thuê gia công tại khu phi thuế quan), gia công ở nước ngoài, hoặc trường hợp liên kết sản xuất hàng hoá xuất khẩu và nhận sản phẩm về để xuất khẩu.

          5.2.2/ Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hoá tiêu thụ trong nước sau đó tìm được thị trường xuất khẩu (thời gian tối đa cho phép là 2 năm kể từ ngày đăng ký Tờ khai hải quan nguyên liệu, vật tư nhập khẩu) và đưa số nguyên liệu, vật tư này vào sản xuất hàng hoá xuất khẩu, đã thực xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài.

          5.2.3/ Đối với nguyên liệu, vật tư (trừ sản phẩm hoàn chỉnh) nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công (không do bên nước ngoài đặt gia công cung cấp mà do doanh nghiệp nhận gia công tự nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công đã ký với khách hàng nước ngoài), khi thực xuất khẩu sản phẩm sẽ được xét hoàn thuế nhập khẩu như đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu. 

          5.2.4/ Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất sản phẩm, sau đó sử dụng sản phẩm này để gia công hàng hoá xuất khẩu theo hợp đồng gia công với nước ngoài.

          5.2.5/ Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư sản xuất sản phẩm bán cho doanh nghiệp khác để trực tiếp sản xuất, gia công hàng hoá xuất khẩu thì sau khi doanh nghiệp sản xuất, gia công hàng hoá xuất khẩu đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài; doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với phần doanh nghiệp khác dùng sản xuất sản phẩm và đã thực xuất khẩu.

          Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất sản phẩm bán cho các doanh nghiệp khác để trực tiếp xuất khẩu theo bộ linh kiện thì được xét hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với tỷ lệ sản phẩm (bộ linh kiện) xuất khẩu, nếu đáp ứng đủ các điều kiện: (i) Sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu của doanh nghiệp là một trong những chi tiết, linh kiện của bộ linh kiện xuất khẩu; (ii) Doanh nghiệp mua sản phẩm để kết hợp với phần chi tiết, linh kiện do chính doanh nghiệp sản xuất ra để cấu thành nên bộ linh kiện xuất khẩu.

          5.2.6/ Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư sản xuất sản phẩm bán cho doanh nghiệp khác để trực tiếp xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài. Sau khi doanh nghiệp mua sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài thì doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với số lượng sản phẩm thực xuất khẩu.

          Các trường hợp hoàn thuế quy định tại điểm 5.2.5 và 5.2.6 nêu trên chỉ được xem xét hoàn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

          - Doanh nghiệp bán hàng, doanh nghiệp mua hàng thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế; Doanh nghiệp đã đăng ký và được cấp mã số thuế; Phải có hoá đơn bán hàng đối với việc mua bán hàng hoá giữa hai đơn vị;

          - Thanh toán hàng hoá xuất khẩu qua ngân hàng theo qui định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

          - Trong thời hạn tối đa 01 năm (tính tròn 365 ngày) kể từ khi nhập khẩu nguyên liệu, vật tư (tính theo ngày đăng ký Tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu) đến khi thực xuất khẩu sản phẩm.

          5.2.7/ Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hoá bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng hoá cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam theo chỉ định của thương nhân nước ngoài để làm nguyên liệu tiếp tục sản xuất, gia công hàng hoá xuất khẩu.

          5.3/ Trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu, nếu sản phẩm thực xuất khẩu trong thời hạn nộp thuế cho phép thì không phải nộp thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư tương ứng với số hàng hoá thực tế xuất khẩu. 

          5.4/ Định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để xem xét hoàn thuế:

          5.4.1/ Doanh nghiệp phải tự xây dựng, kê khai, đăng ký định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu với cơ quan hải quan nơi nhập khẩu nguyên liệu, vật tư trước khi xuất khẩu sản phẩm. Trường hợp do thay đổi mẫu mã, chủng loại hàng hoá xuất khẩu trong quá trình sản xuất phát sinh thêm loại nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu khác với định mức tiêu hao đã kê khai đăng ký với cơ quan hải quan thì chậm nhất 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày có lý do thay đổi nêu trên doanh nghiệp phải tự khai báo và đăng ký lại định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu với cơ quan hải quan trước khi làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm.

          Định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư sử dụng vào sản xuất sản phẩm xuất khẩu do doanh nghiệp xây dựng và Giám đốc doanh nghiệp chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, tính chính xác đúng đắn của định mức và đăng ký với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu. Trường hợp định mức đăng ký không đúng với định mức thực tế thì doanh nghiệp phải báo cáo ngay với cơ quan hải quan nơi đã đăng ký định mức để làm căn cứ hoàn thuế theo định mức thực tế khi thực tế xuất khẩu sản phẩm.

          Đối với trường hợp nhập khẩu vật tư, nguyên liệu để sản xuất hàng tiêu thụ trong nước nhưng sau đó tìm được thị trường xuất khẩu, doanh nghiệp phải xây dựng định mức thực tế gửi cơ quan hải quan trước khi làm thủ tục hoàn thuế. Giám đốc doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về định mức này.   

          Trường hợp nếu thấy có nghi vấn về định mức thực tế nguyên liệu, vật tư để sản xuất sản phẩm xuất khẩu thì cơ quan xét hoàn thuế có thể trưng cầu giám định của cơ quan quản lý chuyên ngành về mặt hàng đó hoặc chủ trì phối hợp với cơ quan thuế địa phương (nơi doanh nghiệp kê khai mã số thuế) tổ chức kiểm tra tại doanh nghiệp để làm cơ sở xem xét giải quyết hoàn thuế cho doanh nghiệp. Tổng cục Hải quan chỉ đạo cơ quan hải quan địa phương phối hợp với cơ quan thuế địa phương tổ chức kiểm tra định mức thực tế vật tư, nguyên liệu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu liên quan đến việc giải quyết hoàn thuế nhập khẩu.

          5.4.2/ Đối với trường hợp một loại nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất nhưng thu được hai hoặc nhiều loại sản phẩm khác nhau (Ví dụ: nhập khẩu lúa mì để sản xuất bột mì thu lại được hai sản phẩm là bột mì và cám mì; Nhập khẩu condensate để lọc dầu thu được sản phẩm là xăng và diesel,...) nhưng chỉ xuất khẩu một loại sản phẩm sản xuất ra thì doanh nghiệp phải có trách nhiệm khai báo với cơ quan hải quan. Số thuế nhập khẩu được hoàn được xác định bằng phương pháp phân bổ theo công thức sau đây:

		Số thuế nhập khẩu được hoàn (tương ứng với sản phẩm thực tế xuất khẩu)

		 

 

=

		Trị giá sản phẩm xuất khẩu

		 

 

x

		Tổng số thuế nhập khẩu của nguyên liệu, vật tư nhập khẩu

 



		

		

		Tổng trị giá các sản phẩm thu được

		

		





          - Trị giá sản phẩm xuất khẩu được xác định là số lượng sản phẩm thực xuất khẩu nhân (x) với giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu (FOB);

          - Tổng trị giá của các sản phẩm thu được, được xác định là tổng trị giá sản phẩm xuất khẩu và doanh số bán của các sản phẩm (kể cả phế liệu, phế phẩm thu hồi và không bao gồm thuế giá trị gia tăng đầu ra) để tiêu thụ nội địa.

          6/ Hàng hoá tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu hoặc hàng hoá tạm xuất khẩu để tái nhập khẩu theo phương thức kinh doanh hàng hoá tạm nhập, tái xuất; hàng hoá tạm xuất, tái nhập và hàng hoá nhập khẩu uỷ thác cho phía nước ngoài sau đó tái xuất (trừ trường hợp đã được miễn thuế quy định tại điểm 1.1 Mục I Phần D Thông tư này) được xét hoàn thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu và không phải nộp thuế nhập khẩu khi tái nhập, thuế xuất khẩu khi tái xuất. 

Trường hợp hàng hoá tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu hoặc hàng hoá tạm xuất khẩu để tái nhập khẩu, nếu đã thực tái xuất khẩu hoặc tái nhập khẩu trong thời hạn nộp thuế cho phép thì không phải nộp thuế nhập khẩu hoặc thuế xuất khẩu tương ứng với số hàng hoá thực tế đã tái xuất hoặc tái nhập khẩu. 

          7/ Hàng hoá đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và không phải nộp thuế nhập khẩu.

          7.1/ Điều kiện để được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và không phải nộp thuế nhập khẩu:

          - Hàng hoá được thực nhập trở lại Việt Nam trong thời hạn tối đa 365 ngày kể từ ngày thực tế xuất khẩu; 

          - Hàng hóa chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng ở nước ngoài;

          - Hàng hoá nhập khẩu trở lại Việt Nam phải làm thủ tục hải quan tại nơi đã làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa đó. 

          7.2/ Trường hợp hàng hoá xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại Việt Nam còn trong thời hạn nộp thuế xuất khẩu cho phép thì không phải nộp thuế xuất khẩu tương ứng với số hàng hoá thực tế nhập khẩu trở lại.  

          7.3/ Trường hợp hàng hoá xuất khẩu là hàng hoá của các doanh nghiệp Việt Nam gia công cho phía nước ngoài thuộc diện đã được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư phải nhập khẩu trở lại Việt Nam để sửa chữa, tái chế sau đó xuất khẩu trở lại cho phía nước ngoài thì cơ quan hải quan quản lý, quyết toán hợp đồng gia công ban đầu phải tiếp tục việc theo dõi, quản lý cho đến khi hàng hoá tái chế được xuất khẩu hết, thanh khoản Tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu tái chế. Nếu hàng hoá tái chế không xuất khẩu thì xử lý thuế như sau:

          - Nếu tiêu thụ nội địa thì phải kê khai nộp thuế như sản phẩm gia công xuất nhập khẩu tại chỗ;

          - Nếu được phép tiêu huỷ tại Việt Nam và đã thực hiện tiêu huỷ dưới sự giám sát của cơ quan hải quan thì được miễn thuế như phế liệu, phế phẩm gia công tiêu huỷ.

          7.4/ Trường hợp hàng hoá xuất khẩu là hàng hoá sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu; hàng hoá kinh doanh tạm nhập, tái xuất (thuộc đối tượng được hoàn thuế khi xuất khẩu) phải nhập khẩu trở lại Việt Nam thì doanh nghiệp bị truy thu số thuế nhập khẩu lần đầu đã được hoàn lại hoặc sẽ không được xét hoàn lại thuế (nếu chưa hoàn) tương ứng với số hàng hoá phải nhập khẩu trở lại Việt Nam. Khi thực tế xuất khẩu số hàng hoá đã nhập khẩu trở lại Việt Nam thì doanh nghiệp phải kê khai nộp thuế xuất khẩu (nếu thuộc đối tượng phải nộp thuế xuất khẩu) và được xét hoàn thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm 4, 5 và 6 Mục I Phần E Thông tư này.

          8/ Hàng hoá nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba thì được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu.

          8.1/ Điều kiện để được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp và không phải nộp thuế xuất khẩu:

          - Hàng hoá được tái xuất ra nước ngoài trong thời hạn tối đa 1 năm (tính tròn 365 ngày) kể từ ngày thực tế nhập khẩu hàng hoá; 

          - Hàng hóa chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng tại Việt Nam;

          - Hàng hoá tái xuất ra nước ngoài phải làm thủ tục hải quan tại nơi đã làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa đó. 

          Trường hợp hàng hoá nhập khẩu không phù hợp với hợp đồng thì phải có giấy thông báo kết quả giám định hàng hoá của cơ quan, tổ chức có chức năng, thẩm quyền giám định hàng hoá xuất nhập khẩu. Đối với số hàng hóa do phía nước ngoài gửi thay thế số lượng hàng hoá đã xuất trả thì doanh nghiệp phải kê khai nộp thuế nhập khẩu theo quy định.

          8.2/ Trường hợp hàng hoá phải tái xuất còn trong thời hạn nộp thuế nhập khẩu cho phép thì không phải nộp thuế nhập khẩu tương ứng với số hàng hoá tái xuất.  

          9/ Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất (bao gồm cả mượn tái xuất) để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất, khi nhập khẩu phải kê khai nộp thuế nhập khẩu theo quy định, khi tái xuất ra khỏi Việt Nam sẽ được hoàn lại thuế nhập khẩu. Số thuế nhập khẩu hoàn lại được xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại của máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển khi tái xuất khẩu tính theo thời gian sử dụng và lưu lại tại Việt Nam, trường hợp thực tế đã hết giá trị sử dụng thì không được hoàn lại thuế. Cụ thể như sau:

          9.1/ Trường hợp khi nhập khẩu là hàng hoá mới (chưa qua sử dụng):

		Thời gian sử dụng và lưu lại tại Việt Nam

		Số thuế nhập khẩu được hoàn lại



		Từ 6 tháng trở xuống

		90% số thuế nhập khẩu đã nộp



		Từ trên 6 tháng đến 1 năm

		80% số thuế nhập khẩu đã nộp



		Từ trên 1 năm đến 2 năm

		70% số thuế nhập khẩu đã nộp



		Từ trên 2 năm đến 3 năm

		60% số thuế nhập khẩu đã nộp



		Từ trên 3 năm đến 5 năm

		50% số thuế nhập khẩu đã nộp



		Từ trên 5 năm đến 7 năm

		40% số thuế nhập khẩu đã nộp



		Từ trên 7 năm đến 9 năm

		30% số thuế nhập khẩu đã nộp



		Từ trên 9 năm đến 10 năm

		15% số thuế nhập khẩu đã nộp



		Từ trên 10 năm

		Không được hoàn





          9.2/ Trường hợp khi nhập khẩu là loại hàng hoá đã qua sử dụng:

		Thời gian sử dụng và lưu lại tại Việt Nam

		Số thuế nhập khẩu được hoàn lại



		Từ 6 tháng trở xuống

		60% số thuế nhập khẩu đã nộp



		Từ trên 6 tháng đến 1 năm

		50% số thuế nhập khẩu đã nộp



		Từ trên 1 năm đến 2 năm

		40% số thuế nhập khẩu đã nộp



		Từ trên 2 năm đến 3 năm

		35% số thuế nhập khẩu đã nộp



		Từ trên 3 năm đến 5 năm

		30% số thuế nhập khẩu đã nộp



		Từ trên 5 năm

		Không được hoàn





          Trường hợp các tổ chức, cá nhân nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển hết thời hạn tạm nhập, phải tái xuất nhưng chưa tái xuất mà được Bộ Thương mại (hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) cho phép chuyển giao cho đối tượng khác tại Việt Nam tiếp tục quản lý sử dụng thì khi chuyển giao không được coi là xuất khẩu và không được hoàn lại thuế nhập khẩu, đối tượng tiếp nhận hoặc mua lại không phải nộp thuế nhập khẩu. Đến khi thực tái xuất ra khỏi Việt Nam, đối tượng nhập khẩu ban đầu sẽ được hoàn lại thuế nhập khẩu theo qui định tại điểm này.

          10/ Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi từ tổ chức, cá nhân ở nước ngoài cho tổ chức, cá nhân ở Việt Nam thông qua dịch vụ bưu chính và dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế và ngược lại; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đã nộp thuế nhưng không giao được cho người nhận hàng hóa, phải tái xuất, tái nhập hoặc bị tịch thu, tiêu hủy theo quy định của pháp luật thì được hoàn lại số tiền thuế đã nộp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT-BBCVT-BTC ngày 25/5/2004 của liên Bộ Bưu chính, Viễn thông-Tài chính hướng dẫn về trách nhiệm, quan hệ phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với thư, bưu phẩm, bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính và dịch vụ chuyển phát thư.

          11/ Trường hợp có sự nhầm lẫn trong kê khai, tính thuế, nộp thuế (bao gồm cả người nộp thuế hoặc cơ quan hải quan) thì được hoàn trả số tiền thuế nộp thừa nếu sự nhầm lẫn đó xảy ra trong thời hạn 365 ngày trở về trước, kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự nhầm lẫn. Ngày phát hiện có sự nhầm lẫn là ngày ký văn bản xác nhận có sự nhầm lẫn giữa người nộp thuế và cơ quan hải quan. 

          12/ Các tổ chức, cá nhân có hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có vi phạm các quy định trong lĩnh vực hải quan (sau đây gọi tắt là hàng hoá vi phạm) đã nộp thuế xuất khẩu hoặc thuế nhập khẩu và thuế khác (nếu có), đang trong sự giám sát, quản lý của cơ quan hải quan bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ra Quyết định tịch thu hàng hoá thì được hoàn lại số tiền thuế xuất khẩu hoặc thuế nhập khẩu và thuế khác (nếu có) đã nộp. 

          13/ Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã nộp thuế nhưng sau đó được miễn thuế theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì được hoàn thuế. 

          14/ Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu còn nằm trong sự giám sát, quản lý của cơ quan hải quan, nếu đã mở Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu nhưng khi cơ quan hải quan kiểm tra cho thông quan phát hiện có vi phạm buộc phải tiêu huỷ và đã tiêu huỷ thì ra quyết định không phải nộp thuế khâu xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có). Việc xử phạt vi phạm đối với hành vi xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá không đúng quy định, buộc phải tiêu huỷ thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành. Cơ quan hải quan nơi mở Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải lưu giữ hồ sơ hàng hoá tiêu huỷ, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan giám sát việc tiêu huỷ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

15/ Các trường hợp thuộc đối tượng được hoàn thuế hướng dẫn tại Mục này mà có số tiền thuế được hoàn dưới 50.000 đồng thì cơ quan hải quan không hoàn trả số tiền đó.

          II/ Hồ sơ hoàn thuế: 

Khi đề nghị xét hoàn thuế cho các trường hợp thuộc đối tượng xét hoàn thuế, người nộp thuế phải nộp cho cơ quan hải quan các loại giấy tờ sau đây:

1/ Đối với trường hợp thuộc điểm 1 Mục I Phần này, hồ sơ gồm:

          a/ Công văn yêu cầu xét hoàn thuế đã nộp trong đó nêu rõ loại hàng hoá, số tiền thuế, lý do yêu cầu hoàn thuế, Tờ khai hải quan. Trường hợp có nhiều loại hàng hoá thuộc nhiều Tờ khai hải quan khác nhau thì phải liệt kê các Tờ khai hải quan yêu cầu hoàn thuế; cam kết kê khai chính xác, cung cấp đúng hồ sơ đề nghị xét hoàn thuế (01 bản chính); 

          b/ Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đã tính thuế (01 bản photocopy);

          c/ Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan, có xác nhận của cơ quan hải quan là hàng hoá thuộc Tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu nào còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu đang chịu sự giám sát của cơ quan hải quan đã thực xuất khẩu (01 bản photocopy);

          d/ Chứng từ nộp thuế (01 bản photocopy và xuất trình bản chính để đối chiếu).

                   2/ Đối với trường hợp thuộc điểm 2 Mục I Phần này, hồ sơ gồm:                             a/ Các loại giấy tờ hướng dẫn tại tiết a, d điểm 1 Mục này;

          b/ Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan là hàng hoá thực tế không xuất khẩu, nhập khẩu (01 bản photocopy).

3/ Đối với trường hợp thuộc điểm 3 Mục I Phần này, hồ sơ gồm:

          a/ Các loại giấy tờ hướng dẫn tại tiết a, d điểm 1 Mục này;

          b/ Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu đã làm thủ tục hải quan (01 bản photocopy);

          c/ Hóa đơn thương mại theo hợp đồng mua bán hàng hoá (01 bản photocopy).

  4/ Đối với trường hợp thuộc điểm 4 Mục I Phần này đã nộp thuế nhập khẩu và đã giao bán cho nước ngoài, hồ sơ gồm:

  a/ Các loại giấy tờ hướng dẫn tại tiết a, d điểm 1 Mục này;

          b/ Công văn của Bộ Thương mại cho phép nhập khẩu (đối với mặt hàng thuộc diện phải xin cấp phép nhập khẩu của Bộ Thương mại) (01 bản chính);

          c/ Tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu đã làm thủ tục hải quan (01 bản photocopy);

          d/ Hóa đơn bán hàng (01 bản photocopy);

          đ/ Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan (01 bản photocopy);

          e/ Hợp đồng làm đại lý giao, bán hàng hoá và hợp đồng, hoặc thỏa thuận cung cấp hàng hoá (01 bản photocopy);

          g/ Chứng từ thanh toán qua ngân hàng cho hàng hoá xuất khẩu (01 bản photocopy và xuất trình bản chính để đối chiếu); Bảng kê chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với lô hàng thanh toán nhiều lần (01 bản chính).

           4.1/ Riêng hàng hoá nhập khẩu là đồ uống phục vụ trên các chuyến bay quốc tế, hồ sơ gồm:

          a/ Các loại giấy tờ hướng dẫn tại tiết a, b, c điểm 4 trên đây;

          b/ Phiếu giao nhận đồ uống lên chuyến bay quốc tế có xác nhận của Hải quan cửa khẩu sân bay (01 bản photocopy).

  4.2/ Riêng trường hợp các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu hàng hoá (ví dụ: xăng dầu...) được phép bán cho doanh nghiệp cung ứng tàu biển để bán cho các tàu biển nước ngoài đã nộp thuế nhập khẩu thì sau khi đã bán hàng cho tàu biển nước ngoài, được hoàn thuế nhập khẩu; hồ sơ gồm:

  a/ Hồ sơ, giấy tờ theo hướng dẫn tại điểm 4 trên đây;

          b/ Hợp đồng, hoá đơn bán hàng cho doanh nghiệp cung ứng tàu biển (01 bản photocopy);

          c/ Bảng kê khai của doanh nghiệp cung ứng tàu biển về số lượng, trị giá hàng hoá mua của doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu đã thực cung ứng cho tàu biển nước ngoài; Bảng kê chứng từ thanh toán của các hãng tàu biển nước ngoài. Giám đốc doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về các bảng kê khai này (01 bản chính).

 5/ Đối với trường hợp thuộc điểm 5.2.1 Mục I Phần này, hồ sơ gồm:

          a/ Công văn yêu cầu hoàn lại thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu, trong đó có giải trình cụ thể số lượng, trị giá nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và đã sử dụng để sản xuất hàng hoá xuất khẩu; số thuế nhập khẩu đã nộp; số lượng hàng hoá xuất khẩu; số tiền thuế nhập khẩu yêu cầu hoàn. Trường hợp có nhiều loại hàng hoá, thuộc nhiều Tờ khai hải quan khác nhau thì phải liệt kê các Tờ khai hải quan yêu cầu hoàn thuế; cam kết kê khai chính xác, cung cấp đúng hồ sơ đề nghị xét hoàn thuế (01 bản chính); 

          b/ Bảng kê định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư nhập khẩu của một đơn vị sản phẩm (01 bản chính);

          c/ Tờ khai hải quan nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã làm thủ tục hải quan; Hợp đồng nhập khẩu (01 bản photocopy và xuất trình bản chính để đối chiếu);

          d/ Chứng từ nộp thuế (01 bản photocopy và xuất trình bản chính để đối chiếu);

  đ/ Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan (01 bản photocopy và xuất trình bản chính để đối chiếu); Hợp đồng xuất khẩu (01 bản photocopy);

          e/ Hợp đồng uỷ thác xuất khẩu, nhập khẩu nếu là hình thức xuất khẩu, nhập khẩu uỷ thác (01 bản photocopy);

          g/ Chứng từ thanh toán qua ngân hàng cho các hàng hoá xuất khẩu (01 bản photocopy và xuất trình bản chính để đối chiếu); Bảng kê chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với lô hàng thanh toán nhiều lần (01 bản chính);

          h/ Hợp đồng liên kết sản xuất hàng hoá xuất khẩu nếu là trường hợp liên kết sản xuất hàng hoá xuất khẩu (01 bản photocopy);

   i/ Bảng kê các Tờ khai xuất khẩu sản phẩm đưa vào thanh khoản theo Mẫu số 03 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này (01 bản chính);     

   k/ Bảng báo cáo nhập-xuất-tồn nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo Mẫu số 04 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này (01 bản chính); 

   l/ Báo cáo tính thuế trên nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo Mẫu số 05 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này (01 bản chính).

          - Riêng trường hợp hàng hoá nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu, nhưng không trực tiếp sản xuất mà xuất khẩu vào khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài để gia công sau đó nhận sản phẩm về để sản xuất tiếp và/hoặc xuất khẩu, đã nộp thuế nhập khẩu thì ngoài các giấy tờ hướng dẫn tại điểm 5 trên đây còn phải bổ sung các giấy tờ sau:

          + Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu nguyên liệu, vật tư cho gia công đã làm thủ tục hải quan (01 bản photocopy và xuất trình bản chính để đối chiếu);

          + Tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu sản phẩm từ khu phi thuế quan hoặc nước ngoài đã làm thủ tục hải quan (01 bản photocopy và xuất trình bản chính để đối chiếu);

          + Chứng từ nộp thuế (của sản phẩm gia công nhập khẩu) (01 bản photocopy và xuất trình bản chính để đối chiếu);

          + Hợp đồng gia công với doanh nghiệp trong khu phi thuế quan hoặc với nước ngoài (01 bản photocopy).

          6/ Đối với trường hợp thuộc điểm 5.2.2 Mục I Phần này, hồ sơ xét hoàn thuế tương tự như hướng dẫn tại điểm 5 Mục này.

          7/  Đối với trường hợp thuộc điểm 5.2.3 Mục I Phần này, hồ sơ gồm:

          a/ Công văn yêu cầu hoàn lại thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công hàng hoá xuất khẩu, trong đó có giải trình cụ thể về mặt hàng, số lượng, trị giá nguyên liệu, vật tư nhập khẩu; số thuế nhập khẩu đã nộp; số lượng sản phẩm đã xuất khẩu; số thuế nhập khẩu yêu cầu hoàn. Trường hợp có nhiều loại hàng hoá, thuộc nhiều Tờ khai hải quan khác nhau thì phải liệt kê các Tờ khai hải quan yêu cầu hoàn thuế; cam kết kê khai chính xác, cung cấp đúng hồ sơ đề nghị xét hoàn thuế (01 bản chính); 

          b/ Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu (theo hình thức gia công) đã làm thủ tục hải quan (01 bản photocopy và xuất trình bản chính để đối chiếu);

          c/ Hợp đồng gia công ký với khách hàng nước ngoài trong đó quy định rõ mặt hàng, chủng loại, số lượng nguyên liệu, vật tư do doanh nghiệp nhận gia công nhập khẩu (01 bản photocopy);

          d/ Các loại giấy tờ hướng dẫn tại tiết b, c, d, e, g, i, k, l điểm 5 nêu trên.

          8/ Đối với trường hợp thuộc điểm 5.2.4 Mục I Phần này, hồ sơ như trường hợp nêu tại điểm 5 trên đây. Riêng:

          a/ Hợp đồng xuất khẩu sản phẩm được thay bằng hợp đồng gia công hàng hoá xuất khẩu ký với khách hàng nước ngoài; Hợp đồng mua sản phẩm sử dụng cho hợp đồng gia công và hợp đồng gia công sản phẩm xuất khẩu với khách hàng nước ngoài có thể được thể hiện trong cùng một bản hợp đồng (01 bản photocopy);

          b/ Bảng kê định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất sản phẩm đưa vào sản xuất sản phẩm gia công và định mức tiêu hao nguyên liệu sản xuất sản phẩm xuất khẩu theo hợp đồng gia công đã ký kết (01 bản chính);

          c/ Bảng kê khai số lượng sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất đã thực tế được sử dụng để sản xuất hàng hoá xuất khẩu do giám đốc doanh nghiệp ký và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật (01 bản chính).

          9/ Đối với trường hợp thuộc điểm 5.2.5 Mục I Phần này, hồ sơ gồm:

          a/ Công văn yêu cầu hoàn lại thuế nhập khẩu, trong đó có giải trình cụ thể: số lượng, trị giá nguyên liệu, vật tư nhập khẩu sử dụng để sản xuất ra hàng hoá bán cho doanh nghiệp khác để trực tiếp sản xuất, gia công hàng hoá xuất khẩu; số lượng hàng hoá sản xuất đã bán, số lượng sản phẩm đã xuất khẩu; số thuế nhập khẩu đã nộp; số thuế nhập khẩu yêu cầu hoàn. Trường hợp có nhiều loại hàng hoá, thuộc nhiều Tờ khai hải quan khác nhau thì phải liệt kê các Tờ khai hải quan yêu cầu hoàn thuế; cam kết kê khai chính xác, cung cấp đúng hồ sơ đề nghị xét hoàn thuế (01 bản chính);

          b/ Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu của doanh nghiệp đã có chứng nhận thực xuất của cơ quan hải quan (01 bản photocopy và xuất trình bản chính để đối chiếu);

          c/ Hoá đơn bán hàng đối với việc mua bán hàng hoá giữa hai đơn vị (01 bản photocopy); Bảng kê hoá đơn bán hàng (01 bản chính);

          d/ Hợp đồng kinh tế mua, bán hàng hoá giữa doanh nghiệp nhập khẩu với doanh nghiệp sản xuất, gia công hàng hoá xuất khẩu, trong đó ghi rõ hàng hoá đó được sử dụng để sản xuất hoặc gia công hàng hoá xuất khẩu (hoặc để xuất khẩu theo bộ linh kiện); Chứng từ thanh toán tiền mua hàng (01 bản photocopy);

          đ/ Hợp đồng sản xuất, gia công với khách hàng nước ngoài (01 bản photocopy);

          e/ Bảng kê khai của doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm về số lượng và định mức thực tế sản phẩm mua về để trực tiếp sản xuất một đơn vị sản phẩm xuất khẩu; 

          f/ Hợp đồng nhập khẩu ký với thương nhân nước ngoài của doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ; 

          g/ Các loại giấy tờ hướng dẫn tại b, c, d, e, g, i, k, l điểm 5 nêu trên.

          10/ Đối với trường hợp thuộc điểm 5.2.6 Mục I Phần này, hồ sơ gồm:

a/ Công văn yêu cầu hoàn lại thuế nhập khẩu, trong đó có giải trình cụ thể: Số lượng, trị giá nguyên liệu, vật tư nhập khẩu; số thuế nhập khẩu đã nộp; số lượng sản phẩm sản xuất đã bán cho doanh nghiệp xuất khẩu; số lượng sản phẩm đã xuất khẩu; số thuế nhập khẩu yêu cầu hoàn. Trường hợp có nhiều loại hàng hoá, thuộc nhiều Tờ khai hải quan khác nhau thì phải liệt kê các Tờ khai hải quan yêu cầu hoàn thuế; cam kết kê khai chính xác, cung cấp đúng hồ sơ đề nghị xét hoàn thuế (01 bản chính);

b/ Bảng kê định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất một đơn vị sản phẩm bán cho doanh nghiệp khác để xuất khẩu (01 bản chính);

          c/ Hợp đồng mua bán; Hoá đơn bán hàng của doanh nghiệp bán sản phẩm cho doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm (01 bản photocopy);

      d/ Các loại giấy tờ hướng dẫn tại c, d, đ, g, e, i, k, l điểm 5 nêu trên.

          11/ Đối với trường hợp thuộc điểm 5.2.7 Mục I Phần này, hồ sơ gồm:

a/ Công văn yêu cầu xét hoàn thuế đã nộp trong giải trình cụ thể về số lượng, trị giá nguyên liệu, vật tư nhập khẩu sử dụng để sản xuất hàng bán cho khách hàng nước ngoài phù hợp với chủng loại, số lượng mặt hàng xuất khẩu theo Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu tại chỗ, bao gồm các nội dung sau: số Tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu; mặt hàng, số lượng, trị giá nguyên liệu, vật tư nhập khẩu; số lượng sản phẩm sản xuất đã xuất khẩu; số thuế nhập khẩu đã nộp; số thuế nhập khẩu đề nghị hoàn. Trường hợp có nhiều loại hàng hoá, thuộc nhiều Tờ khai hải quan khác nhau thì phải liệt kê các Tờ khai hải quan yêu cầu hoàn thuế; cam kết kê khai chính xác, cung cấp đúng hồ sơ đề nghị xét hoàn thuế (01 bản chính); 

b/ Bảng kê định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất một đơn vị sản phẩm xuất khẩu tại chỗ (01 bản chính);

          c/ Hoá đơn giá trị gia tăng do doanh nghiệp xuất khẩu lập (liên giao khách hàng) (01 bản photocopy);          

d/ Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ đã làm thủ tục hải quan (01 bản photocopy và xuất trình bản chính để đối chiếu);

  đ/ Hợp đồng mua bán hàng hoá có chỉ định giao hàng tại Việt Nam (đối với người xuất khẩu), hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc hợp đồng gia công có chỉ định nhận hàng tại Việt Nam (đối với người nhập khẩu) (01 bản photocopy);

  e. Các loại giấy tờ hướng dẫn tại c, d, e, g, i, k, l điểm 5 nêu trên.

          12/ Đối với trường hợp thuộc điểm 6 Mục I Phần này, hồ sơ gồm:

          a/ Công văn yêu cầu xét hoàn thuế đã nộp trong đó nêu rõ loại hàng hoá, số tiền thuế, lý do yêu cầu hoàn thuế, Tờ khai hải quan. Trường hợp có nhiều loại hàng hoá, thuộc nhiều Tờ khai hải quan khác nhau thì phải liệt kê các Tờ khai hải quan yêu cầu hoàn thuế; cam kết kê khai chính xác, cung cấp đúng hồ sơ đề nghị xét hoàn thuế (01 bản chính);

          b/ Hợp đồng mua bán hàng hoá ký với người bán và người mua hoặc hợp đồng nhập khẩu uỷ thác ký với nước ngoài (01 bản photocopy);

          c/ Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan (01 bản photocopy và xuất trình bản chính để đối chiếu);

          d/ Các loại giấy tờ hướng dẫn tại d, e, g điểm 5 nêu trên.

          13/ Đối với trường hợp thuộc điểm 7 Mục I Phần này, hồ sơ gồm:

          a/ Công văn yêu cầu xét hoàn thuế xuất khẩu và không phải nộp thuế nhập khẩu, trong đó nêu rõ số tiền thuế, lý do yêu cầu hoàn thuế, Tờ khai hải quan, cam đoan hàng hoá chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng ở nước ngoài. Trường hợp có nhiều loại hàng hoá, thuộc nhiều Tờ khai hải quan khác nhau thì phải liệt kê các Tờ khai hải quan yêu cầu hoàn thuế; cam kết kê khai chính xác, cung cấp đúng hồ sơ đề nghị xét hoàn thuế (01 bản chính);

          b/ Thông báo của khách hàng nước ngoài hoặc thỏa thuận với khách hàng nước ngoài về việc nhận lại hàng hoá, có nêu rõ lý do, số lượng, chủng loại… hàng hoá trả lại (01 bản chính);

          c/ Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan và bộ chứng từ của hàng hoá xuất khẩu (01 bản photocopy và xuất trình bản chính để đối chiếu);

          d/ Tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu trở lại, có ghi rõ số hàng hoá này trước đây đã được xuất khẩu theo bộ hồ sơ xuất khẩu nào và kết quả kiểm hoá cụ thể của cơ quan hải quan, xác nhận hàng hoá nhập khẩu trở lại Việt Nam là hàng hoá đã xuất khẩu trước đây của doanh nghiệp. Trường hợp hàng hoá xuất khẩu trước đây đã được áp dụng hình thức miễn kiểm tra thực tế hàng hoá do phải căn cứ vào kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc của tổ chức giám định theo qui định của Luật hải quan thì cơ quan hải quan đối chiếu kết quả kiểm hoá hàng hoá thực nhập khẩu trở lại với hồ sơ lô hàng xuất khẩu để xác nhận hàng hoá nhập khẩu trở lại có đúng là  hàng đã xuất khẩu (01 bản photocopy và xuất trình bản chính để đối chiếu);

           đ/ Các loại giấy tờ hướng dẫn tại d, e, g (trừ trường hợp chưa thanh toán) điểm 5 nêu trên.

          14/ Đối với trường hợp thuộc điểm 8 Mục I Phần này, hồ sơ gồm: 

          a/ Công văn yêu cầu xét hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu, trong đó nêu rõ số tiền thuế, lý do yêu cầu hoàn thuế, Tờ khai hải quan (ghi rõ số lượng, chủng loại, trị giá... của hàng hoá tái xuất). Trường hợp có nhiều loại hàng hoá, thuộc nhiều Tờ khai hải quan khác nhau thì phải liệt kê các Tờ khai hải quan yêu cầu hoàn thuế; cam kết kê khai chính xác, cung cấp đúng hồ sơ đề nghị xét hoàn thuế (01 bản chính); 

          b/ Văn bản thỏa thuận trả lại hàng hoá cho phía nước ngoài có ghi rõ lý do, số lượng, chất lượng, chủng loại và xuất xứ của hàng hoá (01 bản chính);

          c/ Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu có ghi rõ kết quả kiểm hoá và xác nhận thực xuất của cơ quan hải quan, trong đó có ghi rõ số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hoá xuất khẩu và hàng hoá xuất khẩu là theo bộ hồ sơ hàng hoá nhập khẩu nào và bộ chứng từ kèm theo của lô hàng xuất khẩu; Trường hợp hàng hoá nhập khẩu trước đây đã được áp dụng hình thức miễn kiểm tra thực tế hàng hoá do phải căn cứ vào kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc của tổ chức giám định theo qui định của Luật hải quan thì cơ quan hải quan đối chiếu kết quả kiểm hoá hàng hoá thực xuất với hồ sơ lô hàng nhập khẩu để xác nhận hàng hoá tái xuất khẩu có đúng là lô hàng đã nhập khẩu hay không (01 bản photocopy và xuất trình bản chính để đối chiếu);

          d/ Hóa đơn kiêm phiếu xuất kho (01 bản photocopy);

          đ/ Các loại giấy tờ hướng dẫn tại d, e, g (trừ trường hợp chưa thanh toán) điểm 5 nêu trên.

          15/ Đối với trường hợp thuộc điểm 9 Mục I Phần này, hồ sơ gồm:  

          a/ Công văn yêu cầu xét hoàn thuế đã nộp trong đó nêu rõ loại hàng hoá, số tiền thuế, lý do yêu cầu hoàn thuế, Tờ khai hải quan. Trường hợp có nhiều loại hàng hoá, thuộc nhiều Tờ khai hải quan khác nhau thì phải liệt kê các Tờ khai hải quan yêu cầu hoàn thuế; cam kết kê khai chính xác, cung cấp đúng hồ sơ đề nghị xét hoàn thuế (01 bản chính); 

          b/ Hợp đồng (hoặc văn bản thỏa thuận) nhập khẩu, mượn máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển (01 bản photocopy);

          c/ Giấy phép nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu phải có giấy phép (01 bản photocopy);

          d/ Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã thanh khoản và xác nhận của cơ quan hải quan về số lượng, chủng loại hàng hoá thực nhập khẩu, thực tái xuất khẩu và bộ chứng từ kèm theo của hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (01 bản photocopy và xuất trình bản chính để đối chiếu); 

          đ/ Các loại giấy tờ hướng dẫn tại d, e điểm 5 nêu trên.

      16/ Đối với trường hợp các tổ chức, cá nhân nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển hết thời hạn tạm nhập, phải tái xuất nhưng chưa tái xuất mà được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển giao cho đối tượng khác tại Việt Nam tiếp tục quản lý sử dụng, sau đó đối tượng tiếp nhận hoặc mua lại thực tái xuất ra khỏi Việt Nam, đối tượng nhập khẩu ban đầu được hoàn lại thuế nhập khẩu, ngoài hồ sơ qui định tại điểm 15 nêu trên còn phải bổ sung thêm giấy tờ sau:

      a/ Công văn của Bộ Thương mại (hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) cho phép chuyển giao, tiếp nhận số máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển đã tạm nhập (trong trường hợp cần phải có theo quy định của Nhà nước) (01 bản chính);

          b/ Hợp đồng mua bán hoặc biên bản bàn giao, giao nhận máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển giữa hai bên (01 bản photocopy);

          c/ Hóa đơn kiêm phiếu xuất kho hoặc hóa đơn bán hàng của tổ chức, cá nhân nhập khẩu giao cho bên mua hoặc tiếp nhận (01 bản photocopy);

          d/ Bộ hồ sơ hàng hoá tạm nhập tại chỗ (01 bản photocopy). 

17/ Đối với trường hợp thuộc điểm 10 Mục I Phần này, hồ sơ gồm: 

          a/ Công văn yêu cầu xét hoàn thuế đã nộp trong đó nêu rõ loại hàng hoá, số tiền thuế, lý do yêu cầu hoàn thuế, Tờ khai hải quan. Trường hợp có nhiều loại hàng hoá, thuộc nhiều Tờ khai hải quan khác nhau thì phải liệt kê các Tờ khai hải quan yêu cầu hoàn thuế; cam kết kê khai chính xác, cung cấp đúng hồ sơ đề nghị xét hoàn thuế (01 bản chính); 

          b/ Hồ sơ, chứng từ liên quan đến hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (01 bản photocopy);

          c/ Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã thanh khoản và xác nhận của cơ quan hải quan về số lượng, chủng loại, trị giá hàng hoá thực nhập khẩu, xuất khẩu hoặc bị tịch thu, tiêu hủy (01 bản photocopy và xuất trình bản chính để đối chiếu);  

          d/ Chứng từ nộp thuế (01 bản photocopy và xuất trình bản chính để đối chiếu).

18/ Đối với trường hợp thuộc điểm 11 Mục I Phần này, hồ sơ gồm: 

          a/ Công văn yêu cầu xét hoàn thuế đã nộp trong đó nêu rõ loại hàng hoá, số tiền thuế, lý do yêu cầu hoàn thuế, Tờ khai hải quan. Trường hợp có nhiều loại hàng hoá, thuộc nhiều Tờ khai hải quan khác nhau thì phải liệt kê các Tờ khai hải quan yêu cầu hoàn thuế; cam kết kê khai chính xác, cung cấp đúng hồ sơ đề nghị xét hoàn thuế (01 bản chính); 

          b/ Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã làm thủ tục hải quan (01 bản photocopy và xuất trình bản chính để đối chiếu);

          c/ Chứng từ nộp thuế (01 bản photocopy và xuất trình bản chính để đối chiếu).

19/ Đối với trường hợp thuộc điểm 12 Mục I Phần này, hồ sơ gồm: 

          a/ Công văn yêu cầu xét hoàn thuế đã nộp trong đó nêu rõ loại hàng hoá, số tiền thuế, lý do yêu cầu hoàn thuế, Tờ khai hải quan. Trường hợp có nhiều loại hàng hoá, thuộc nhiều Tờ khai hải quan khác nhau thì phải liệt kê các Tờ khai hải quan yêu cầu hoàn thuế; cam kết kê khai chính xác, cung cấp đúng hồ sơ đề nghị xét hoàn thuế (01 bản chính); 

          b/ Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu hoặc nhập khẩu đã thanh khoản của cơ quan hải quan (01 bản photocopy và xuất trình bản chính để đối chiếu); 

          c/ Hoá đơn mua bán hàng hoá (01 bản photocopy);

          d/ Biên bản xử lý vi phạm (01bản photocopy);

          đ/ Quyết định tịch thu hàng hoá vi phạm của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (01 bản photocopy);

          e/ Chứng từ nộp thuế (01 bản photocopy và xuất trình bản chính để đối chiếu).

20/ Đối với trường hợp quy định tại điểm 13 Mục I Phần này, hồ sơ gồm: 

          a/ Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép miễn thuế (01 bản photocopy); 

          b/ Các loại giấy tờ hướng dẫn tại a, b, c, e điểm 19 nêu trên.

          III/ Một số hướng dẫn khác về thủ tục hồ sơ xét hoàn thuế:

1/ Chứng từ thanh toán qua ngân hàng trong hồ sơ xét hoàn thuế (hoặc không thu thuế) được thực hiện theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này. Riêng đối với xăng dầu tái xuất thì đồng tiền thanh toán phải là USD (đô la Mỹ).

          2/ Trường hợp người nộp thuế xuất khẩu hàng hoá nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam (thuộc điểm 7 Mục I Phần E Thông tư này) hoặc nhập khẩu hàng hoá nhưng phải tái xuất khẩu trả lại hoặc xuất sang nước thứ ba (thuộc điểm 8 Mục I Phần E Thông tư này), làm thủ tục hải quan tại các địa điểm khác nhau (không cùng một cửa khẩu), nhưng đều trực thuộc một Cục Hải quan địa phương thì được xem xét hoàn thuế xuất khẩu (nếu có), không phải nộp thuế nhập khẩu đối với trường hợp hàng hoá xuất khẩu phải tái nhập trở lại hoặc được xét hoàn thuế nhập khẩu đã nộp và không phải nộp thuế xuất khẩu đối với trường hợp hàng hoá nhập khẩu phải tái xuất.

          3/ Hồ sơ không thu thuế đối với các trường hợp thuộc đối tượng hoàn thuế quy định tại điểm 4, 5, 6, 7, 8 Mục I Phần này, nhưng còn trong thời hạn nộp thuế và chưa nộp thuế, thực tế đã xuất khẩu hoặc nhập khẩu, thực hiện như hồ sơ hoàn thuế nhưng không bao gồm chứng từ nộp thuế.

IV/ Thủ tục, trình tự xét hoàn thuế:

1/ Nộp, tiếp nhận hồ sơ xét hoàn thuế: 

Việc nộp, tiếp nhận hồ sơ xét hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 59 Luật quản lý thuế.

2/ Phân loại hồ sơ hoàn thuế:

2.1/ Hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước kiểm tra sau: là hồ sơ của người nộp thuế có quá trình chấp hành tốt pháp luật thuế và các giao dịch được thanh toán qua ngân hàng thương mại hoặc tổ chức tín dụng khác.

2.2/ Hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau: là hồ sơ của người nộp thuế thuộc một trong các trường hợp sau:

- Yêu cầu hoàn thuế theo quy định của Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

- Người nộp thuế đề nghị hoàn thuế lần đầu;

- Người nộp thuế đã có hành vi trốn thuế, gian lận về thuế trong thời hạn 2 (hai) năm tính từ thời điểm đề nghị hoàn thuế trở về trước;

-  Người nộp thuế không thực hiện giao dịch thanh toán qua ngân hàng theo quy định;

- Doanh nghiệp sáp nhập, hợp nhất, chia  tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi hình thức sở hữu, chấm dứt hoạt động; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước;

- Hết thời hạn theo thông báo của cơ quan hải quan nhưng người nộp thuế không giải trình thông tin, tài liệu hoặc không khai bổ sung hồ sơ hoàn thuế theo yêu cầu;

- Hàng hóa đã kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất thuế nhập khẩu thông thường hoặc ưu đãi đề nghị được tính lại theo mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi hoặc ưu đãi đặc biệt và được hoàn lại số tiền thuế chênh lệch; Hàng hoá nhập khẩu là ô tô, linh kiện và phụ tùng; xe mô tô (xe máy), linh kiện và phụ tùng; xăng dầu, sắt thép; Hàng hoá nhập khẩu khác thuộc diện Nhà nước quản lý theo quy định của pháp luật. 

 3/ Xử lý hồ sơ hoàn thuế:

3.1/ Đối với hồ sơ hoàn thuế trước kiểm tra sau:

Cơ quan hải quan kiểm tra sơ bộ hồ sơ, đối chiếu tính thống nhất, hợp lệ của hồ sơ, xác định nếu thuộc đối tượng hoàn thuế, kê khai của người nộp thuế là chính xác thì ban hành quyết định hoàn thuế theo kê khai của người nộp thuế.

 Trường hợp qua kiểm tra sơ bộ, có cơ sở xác định kê khai của người nộp thuế chưa chính xác thì thông báo cho người nộp thuế biết về việc chuyển hồ sơ sang kiểm tra trước, hoàn thuế sau. 

 Trường hợp xác định không thuộc đối tượng được hoàn thuế, căn cứ văn bản pháp luật quy định, cơ quan hải quan thông báo cho người nộp thuế biết lý do không hoàn thuế.

Thời hạn cơ quan hải quan phải ban hành quyết định hoàn thuế hoặc thông báo cho người nộp thuế biết về việc chuyển hồ sơ sang kiểm tra trước, hoàn thuế sau hoặc thông báo lý do không hoàn thuế cho người nộp thuế là trong vòng 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế.

Sau khi ban hành quyết định hoàn thuế, cơ quan hải quan kiểm tra chi tiết hồ sơ hoàn thuế, nếu xác định không đủ điều kiện hoàn thuế thì thu hồi lại quyết định hoàn thuế và thực hiện truy thu, xử phạt theo quy định.

3.2/ Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau:

3.2.1/ Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau, cơ quan hải quan thực hiện các công việc sau:

- Kiểm tra sơ bộ hồ sơ, đối chiếu tính thống nhất, hợp lệ của hồ sơ;

- Kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán, phiếu nhập xuất kho, chứng từ thanh toán tiền hàng; việc hạch toán kế toán tại đơn vị; định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư;  Kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị;

- Kiểm tra xác minh đối chiếu các giao dịch kinh doanh với các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong trường hợp qua kiểm tra phát hiện vụ việc có tính chất phức tạp, cần tiến hành kiểm tra thêm.

3.2.2/ Trường hợp qua kiểm tra, xác định không thuộc đối tượng được hoàn thuế thì thông báo cho người nộp thuế biết lý do không hoàn thuế.

3.2.3/ Trường hợp qua kiểm tra xác định thuộc đối tượng hoàn thuế, kê khai của người nộp thuế là chính xác thì ban hành quyết định hoàn thuế theo kê khai của người nộp thuế chậm nhất trong thời hạn sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. 

3.3/ Căn cứ vào số tiền thuế người nộp thuế được hoàn, cơ quan hải quan ban hành quyết định hoàn thuế. Trường hợp người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền phạt thì ban hành quyết định hoàn thuế và lệnh thu Ngân sách. 

3.4/ Quá thời hạn nêu trên, nếu việc chậm ra quyết định hoàn thuế do lỗi của cơ quan hải quan thì ngoài số tiền thuế phải hoàn, cơ quan hải quan còn phải trả tiền lãi tính từ ngày cơ quan hải quan phải ra quyết định hoàn thuế đến ngày cơ quan hải quan ban hành quyết định hoàn thuế.

4/ Trên cơ sở quyết định hoàn thuế, cơ quan hải quan nơi người nộp thuế có số tiền thuế được hoàn phải thanh khoản số thuế được hoàn và ghi rõ trên Tờ khai hải quan gốc lưu tại đơn vị và Tờ khai hải quan gốc người nộp thuế lưu: "Hoàn thuế... đồng, theo Quyết định số... ngày... tháng... năm... của..." và thực hiện theo trình tự xử lý tiền thuế được hoàn, nộp thừa, theo hướng dẫn tại  điểm 5 dưới đây.

5/ Xử lý số tiền thuế được hoàn, nộp thừa:

  5.1/ Trường hợp nguồn tiền hoàn thuế từ tài khoản tạm thu:

  Cơ quan hải quan nơi người nộp thuế có số tiền thuế được hoàn, nộp thừa phải đối chiếu trên mạng theo dõi nợ thuế và xử lý theo trình tự như sau:

  5.1.1/ Nếu người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền phạt thì thực hiện hoàn trả tiền thuế cho người nộp thuế theo đúng quy định.

Trường hợp người nộp thuế có văn bản đề nghị không hoàn trả lại tiền thuế còn thừa mà cho bù trừ vào số tiền thuế phát sinh của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu lần sau, cơ quan hải quan nơi người nộp thuế có số tiền thuế được hoàn, nộp thừa thực hiện bù trừ theo đề nghị của người nộp thuế. 

  Khi bù trừ vào số tiền thuế phải nộp lần sau của người nộp thuế, cơ quan hải quan phải ghi rõ trên Tờ khai hải quan được trừ thuế với nội dung "Số tiền thuế được trừ ... đồng, theo Quyết định hoàn thuế số... ngày... tháng... năm ... của... và Quyết định khấu trừ số... ngày... tháng... năm... của..."; Đồng thời ghi số tiền thuế đã trừ và số, ngày, tháng, năm của Tờ khai hải quan được bù trừ lên bản chính Quyết định hoàn thuế, các Tờ khai hải quan được hoàn thuế, Chứng từ nộp thuế của Tờ khai hải quan được hoàn thuế để theo dõi.

5.1.2/ Trường hợp người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền phạt, cơ quan hải quan thực hiện bù trừ số tiền thuế nộp thừa, được hoàn với số tiền thuế nợ, tiền thuế truy thu hoặc tiền phạt người nộp thuế còn nợ. 

          5.1.3/ Nếu sau khi đã thực hiện bù trừ như nêu trên mà còn thừa, cơ quan hải quan nơi người nộp thuế có số tiền thuế được hoàn, nộp thừa làm thủ tục hoàn trả số tiền thuế còn lại cho người nộp thuế. 

    Trường hợp người nộp thuế đề nghị không hoàn trả lại tiền thuế còn thừa sau khi đã thực hiện thanh toán hết các khoản nợ theo thứ tự thanh toán tiền thuế mà có văn bản đề nghị cho bù trừ vào số tiền thuế phát sinh của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu lần sau, cơ quan hải quan nơi người nộp thuế có số tiền thuế được hoàn, nộp thừa thực hiện bù trừ theo đề nghị của người nộp thuế như hướng dẫn tại điểm 5.1.1 nêu trên.

  5.2/ Trường hợp nguồn tiền hoàn thuế từ ngân sách:

5.2.1/ Trường hợp người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền phạt và không yêu cầu bù trừ vào số tiền thuế phải nộp của lần tiếp theo, cơ quan hải quan gửi quyết định hoàn thuế cho Kho bạc Nhà nước nơi hoàn trả thuế. Căn cứ quyết định hoàn thuế do cơ quan hải quan ban hành, Kho bạc Nhà nước thực hiện hoàn trả cho người nộp thuế. 

Việc hạch toán hoàn trả thực hiện như sau:

- Trường hợp khoản thu chưa quyết toán, Kho bạc Nhà nước thực hiện thoái thu theo đúng mục lục ngân sách Nhà nước.

- Trường hợp khoản thu đã quyết toán, Kho bạc Nhà nước hạch toán chi ngân sách theo số tiền tương ứng và gửi 01 bản chứng từ hoàn trả thuế cho cơ quan hải quan nơi ban hành quyết định hoàn thuế để theo dõi, quản lý.

5.2.2/ Trường hợp người nộp thuế được hoàn thuế và phải nộp bù trừ cho các khoản thuế khác, cơ quan hải quan gửi quyết định hoàn thuế và lệnh thu ngân sách cho Kho bạc Nhà nước nơi hoàn trả thuế để Kho bạc Nhà nước hạch toán theo quy định.

Việc hạch toán hoàn trả thực hiện như sau:

- Trường hợp Kho bạc Nhà nước nơi hoàn trả thuế đồng thời là Kho bạc Nhà nước nơi thu thuế thì việc hạch toán hoàn trả thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 5.2.1 nêu trên; việc hạch toán thu ngân sách thực hiện theo lệnh thu của cơ quan hải quan, thanh toán tiền hoàn thuế còn thừa (nếu có) cho người nộp thuế.

- Trường hợp Kho bạc Nhà nước nơi hoàn trả thuế khác với Kho bạc Nhà nước nơi thu thuế thì Kho bạc Nhà nước nơi hoàn trả hạch toán hoàn trả thuế theo hướng dẫn tại điểm 5.2.1 nêu trên; chuyển số tiền được hoàn trả cùng với lệnh thu ngân sách của cơ quan hải quan cho Kho bạc Nhà nước nơi thu thuế để hạch toán thu ngân sách Nhà nước theo đúng nội dung ghi trên lệnh thu, thanh toán tiền hoàn thuế còn thừa (nếu có) cho người nộp thuế.

5.3/ Việc xử lý số tiền thuế nộp thừa hướng dẫn tại điểm này không áp dụng đối với số tiền thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do người nộp thuế nộp nhầm, nộp thừa cho cơ quan hải quan. 

Trường hợp người nộp thuế nộp nhầm, nộp thừa thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu cho cơ quan hải quan, cơ quan hải quan xác nhận số tiền thuế nộp nhầm, nộp thừa để cơ quan thuế thực hiện hoàn trả người nộp thuế theo quy định. Việc xác nhận thực hiện như sau:

- Người nộp thuế lập và gửi hồ sơ đề nghị xác nhận số tiền thuế giá trị gia tăng đã nộp nhầm, nộp thừa cho cơ quan hải quan nơi đăng ký Tờ khai hải quan. Hồ sơ bao gồm: 

+ Công văn đề nghị xác nhận số tiền thuế giá trị gia tăng đã nộp nhầm, nộp thừa, lý do nộp nhầm, nộp thừa: 01 bản chính;

+ Tờ khai hải quan của số tiền thuế giá trị gia tăng đã nộp nhầm, nộp thừa: 01 bản chính, 01 bản photocopy;

+ Chứng từ nộp thuế: 01 bản chính.

- Cơ quan hải quan đối chiếu giữa bản chính và bản photocopy của Tờ khai hải quan, chứng từ nộp thuế, trả lại bản chính Tờ khai cho người nộp thuế và cấp giấy xác nhận số tiền thuế giá trị gia tăng đã nộp nhầm, nộp thừa.

- Trường hợp số tiền thuế giá trị gia tăng nộp nhầm, nộp thừa do chính cơ quan hải quan phát hiện thì người nộp thuế không phải gửi hồ sơ đề nghị xác nhận.  Cơ quan hải quan có trách nhiệm thông báo cho người nộp thuế biết và cấp giấy xác nhận theo quy định.

6/ Thẩm quyền xét hoàn thuế:

Cục trưởng Cục Hải quan địa phương nơi người nộp thuế có số tiền thuế nộp thừa hoặc được hoàn thuế thực hiện hoàn thuế cho người nộp thuế theo quy định tại Mục này. 

7/ Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế:

7.1/ Người nộp thuế nộp hồ sơ hoàn thuế (không thu thuế) của các trường hợp thuộc điểm 4, 6, 7, 8, 9 Mục I Phần E Thông tư này cho cơ quan hải quan nơi có thẩm quyền hoàn thuế chậm nhất là trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày đăng ký Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu đối với trường hợp đề nghị hoàn thuế nhập khẩu hoặc chậm nhất là trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày đăng ký Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đối với trường hợp đề nghị hoàn thuế xuất khẩu.

7.2/ Trường hợp thuộc điểm 5 Mục I Phần E Thông tư này:

7.2.1/ Nếu người nộp thuế thực xuất khẩu hàng hóa trong thời hạn nộp thuế thì thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế chậm nhất là 45 (bốn lăm) ngày kể từ ngày đăng ký Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu cuối cùng thuộc Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư đề nghị hoàn thuế. 

7.2.2/ Nếu người nộp thuế không thực xuất khẩu hàng hóa trong thời hạn nộp thuế thì phải kê khai nộp thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (nếu có) kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế. Cơ quan hải quan kiểm tra, thu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Người nộp thuế được hoàn lại số tiền thuế đã nộp theo quy định khi thực tế xuất khẩu sản phẩm sản xuất từ hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế. Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày đăng ký Tờ khai hải quan hàng xuất khẩu.

7.3/ Trường hợp thời hạn thanh toán tại hợp đồng xuất khẩu dài hơn 45 ngày kể từ ngày thực xuất khẩu hàng hoá, người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan hải quan theo đúng thời hạn hướng dẫn tại điểm 7.1 và 7.2 nêu trên đồng thời phải có bản cam kết xuất trình chứng từ thanh toán trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày hết thời hạn thanh toán ghi trên hợp đồng.

7.4/ Nếu quá thời hạn nêu tại điểm 7.1, 7.2 và 7.3 mà người nộp thuế chưa nộp hồ sơ hoàn thuế, thì bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

 8/ Thủ tục, trình tự, thẩm quyền xét không thu thuế đối với các trường hợp thuộc đối tượng hoàn thuế còn trong thời hạn nộp thuế và chưa nộp thuế nhưng thực tế đã xuất khẩu hoặc nhập khẩu, thực hiện như thủ tục, trình tự, thẩm quyền xét hoàn thuế. Riêng quyết định hoàn thuế được thay bằng quyết định không thu thuế. 

 

PHẦN G

GIA HẠN NỘP THUẾ; XOÁ NỢ TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT

 

I/ Gia hạn nộp thuế:

1/ Trường hợp gia hạn nộp thuế:

 Người nộp thuế được xem xét gia hạn thời hạn nộp tiền thuế, nộp tiền phạt đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007.

2/ Hồ sơ gia hạn nộp thuế:

- Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, nộp tiền phạt trong đó nêu rõ lý do, số tiền thuế, số tiền phạt, thời hạn xin gia hạn. Trường hợp số tiền thuế, tiền phạt đề nghị gia hạn thuộc nhiều Tờ khai hải quan khác nhau thì phải liệt kê các Tờ khai hải quan đề nghị gia hạn, cam kết kê khai chính xác và cung cấp đúng hồ sơ đề nghị gia hạn; kế hoạch và cam kết nộp số tiền thuế, tiền phạt đề nghị gia hạn; 01 bản chính

- Hồ sơ khai thuế của số tiền thuế, tiền phạt xin gia hạn; 01 bản photocopy

 - Biên bản xác định mức độ thiệt hại, giá trị thiệt hại của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kèm theo xác nhận của Sở Công an hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi phát sinh nguyên nhân đề nghị gia hạn đối với trường hợp bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ; 01 bản chính

 - Văn bản xác nhận của cơ quan thuế địa phương quản lý trực tiếp người nôp thuế về mức độ thiệt hại trực tiếp do phải di chuyển địa điểm kinh doanh; do chính sách của Nhà nước thay đổi hoặc do các nguyên nhân đặc biệt khác; 01 bản chính

 - Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp di chuyển địa điểm kinh doanh; 01 bản photocopy

- Văn bản về chính sách có thay đổi đối với trường hợp bị thiệt hại do chính sách Nhà nước thay đổi; 01 bản photocopy

- Các giấy tờ chứng minh lý do đề nghị gia hạn nộp thuế đối với trường hợp do các nguyên nhân đặc biệt khác; 01 bản chính

          - Báo cáo số tiền thuế phải nộp phát sinh và tiền thuế nợ. 01 bản chính

3/ Tiếp nhận và xử lý hồ sơ gia hạn:  

3.1/ Tiếp nhận hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ gia hạn được nộp trực tiếp tại cơ quan hải quan, công chức hải quan tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ gia hạn được gửi qua đường bưu chính, công chức hải quan đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan hải quan.

- Trường nộp hồ sơ gia hạn được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ gia hạn do cơ quan hải quan thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

3.2/ Xử lý hồ sơ:

 Trường hợp người nộp thuế đã gửi hồ sơ gia hạn nhưng chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan hải quan phải thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ. 

Người nộp thuế phải hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo bổ sung hồ sơ của cơ quan hải quan; nếu người nộp thuế không hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan hải quan thì không được gia hạn nộp thuế theo quy định.

 Trường hợp hồ sơ gia hạn đầy đủ, chính xác, đúng đối tượng theo quy định, cơ quan hải quan phải thông báo bằng văn bản về việc đồng ý gia hạn cho người nộp thuế biết trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

4/ Số tiền thuế, số tiền phạt được gia hạn:

- Đối với trường hợp bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ làm thiệt hại vật chất và không có khả năng nộp thuế đúng hạn thì số tiền thuế, tiền phạt được gia hạn tối đa bằng tổng số tiền thuế, tiền phạt người nộp thuế còn nợ tính đến thời điểm xảy ra thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ, nhưng tối đa không quá trị giá vật chất bị thiệt hại.

- Đối với các trường hợp do nguyên nhân khác thì số tiền thuế, tiền phạt được gia hạn tối đa bằng số tiền thuế, tiền phạt phát sinh.

5/ Thời gian gia hạn nộp thuế: 

5.1/ Trường hợp bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ làm thiệt hại vật chất và không có khả năng nộp thuế đúng hạn:

 - Thời gian gia hạn tối đa là 2 (hai) năm nếu số tiền thuế đề nghị gia hạn từ 5 (năm) tỷ đồng trở lên.

- Thời gian gia hạn tối đa là 1 (một) năm nếu số tiền thuế đề nghị gia hạn dưới năm (05) tỷ đồng.

 5.2/ Trường hợp do các nguyên nhân khác:

 - Thời gian gia hạn tối đa là 1 (một) năm nếu số tiền thuế đề nghị gia hạn từ 5 (năm) tỷ đồng trở lên.

- Thời gian gia hạn tối đa là sáu (06) tháng nếu số tiền thuế đề nghị gia hạn dưới 5 (năm) tỷ đồng.

6/ Người nộp thuế không bị phạt chậm nộp tính trên số tiền thuế, tiền phạt trong thời gian gia hạn nộp thuế.

7/ Thẩm quyền gia hạn nộp thuế: 

7.1/ Đối với trường hợp thuộc tiết a, b, c khoản 1 Điều 24 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007: 

7.1.1/ Chi cục hải quan nơi người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền phạt thực hiện gia hạn trong trường hợp số tiền thuế, số tiền phạt phát sinh tại 01 Chi cục hải quan;

7.1.2/ Cục Hải quan nơi người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền phạt thực hiện gia hạn trong trường hợp số tiền thuế, số tiền phạt phát sinh tại 02 Chi cục hải quan trở lên nhưng cùng một Cục Hải quan địa phương.

7.1.3/ Tổng cục Hải quan thực hiện gia hạn trong trường hợp số tiền thuế, số tiền phạt phát sinh tại 02 Cục Hải quan địa phương trở lên.

7.2/ Đối với trường hợp thuộc tiết d khoản 1 Điều 24 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007: 

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể.

II/ Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt:

1/ Trường hợp xóa nợ tiền thuế, tiền phạt:

Người nộp thuế được xem xét xóa nợ tiền thuế, tiền phạt đối với các trường hợp quy định tại Điều 65 Luật quản lý thuế.

2/ Hồ sơ đề nghị xoá nợ tiền thuế, tiền phạt: 

2.1/ Văn bản đề nghị xoá nợ tiền thuế, tiền phạt của Chi cục hải quan nơi người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền phạt thuộc đối tượng được xoá nợ tiền thuế, tiền phạt trong đó nêu rõ lý do, số tiền thuế, số tiền phạt đề nghị xoá nợ; 01 bản chính

2.2/ Hồ sơ hải quan của số tiền thuế, tiền phạt xin xoá nợ; 01 bản photocopy

2.3/ Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Tờ khai quyết toán thuế đối với trường hợp người nộp thuế bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền phạt; 01 bản chính

2.4/ Quyết định hoặc bản án của tòa án tuyên cá nhân được coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản để nộp tiền thuế, tiền phạt còn nợ; 01 bản chính

2.5/ Các tài liệu liên quan đến việc đề nghị xoá nợ tiền thuế, tiền phạt. 01 bản photocopy

  3/ Trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan hải quan:

3.1/ Cơ quan hải quan nơi người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền phạt có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt nếu người nộp thuế thuộc các trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt theo quy định tại Điều 65 Luật quản lý thuế gửi Cục Hải quan địa phương.

3.2/ Cục Hải quan đia phương có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ và thực hiện như sau:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, phải thông báo cho cơ quan hải quan nơi người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền phạt biết để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải hướng dẫn rõ loại giấy tờ còn thiếu, chưa đúng quy định.

- Nếu hồ sơ đầy đủ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, phải gửi Tổng cục Hải quan hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt theo quy định tại Điều 68 Luật quản lý thuế.

3.3/ Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do Cục Hải quan địa phương gửi, Tổng cục Hải quan có trách nhiệm đề xuất phương án xoá nợ tiền thuế, tiền phạt báo cáo Bộ Tài chính.

3.4/ Bộ Tài chính ban hành quyết định xóa nợ hoặc có văn bản thông báo cho người nộp thuế biết trường hợp không thuộc đối tượng được xoá nợ tiền thuế, tiền phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ xoá nợ tiền thuế, tiền phạt do Tổng cục Hải quan báo cáo.

4/ Số tiền thuế, số tiền phạt được xóa:

 Số tiền thuế, số tiền phạt được xóa là tổng số tiền người nộp thuế còn nợ tính đến thời điểm bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền phạt hoặc cá nhân được coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản để nộp tiền thuế, tiền phạt còn nợ.

5/ Các quy định khác về xóa nợ tiền thuế, tiền phạt thực hiện theo quy định của Luật quản lý thuế và Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007.

PHẦN H

TRUY THU THUẾ

 

I/ Các trường hợp phải truy thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

1/ Các trường hợp đã được miễn thuế, xét miễn thuế theo quy định của Thông tư này, nhưng sau đó hàng hóa sử dụng vào mục đích khác với mục đích đã được miễn, xét miễn thuế thì phải nộp đủ thuế; trừ trường hợp chuyển nhượng cho đối tượng thuộc diện được miễn hoặc xét miễn thuế theo quy định tại Thông tư này.

2/ Trường hợp người nộp thuế hoặc cơ quan hải quan nhầm lẫn trong kê khai, tính thuế, nộp thuế thì phải truy nộp số tiền thuế còn thiếu trong thời hạn 365 ngày trở về trước, kể từ ngày phát hiện có sự nhầm lẫn. Ngày phát hiện có sự nhầm lẫn là ngày ký văn bản xác nhận có sự nhầm lẫn giữa người nộp thuế và cơ quan hải quan.

3/ Trường hợp nếu phát hiện có sự gian lận, trốn thuế thì phải truy thu tiền thuế trong thời hạn 5 năm trở về trước, kể từ ngày kiểm tra phát hiện. Ngày kiểm tra phát hiện có sự gian lận, trốn thuế là ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký quyết định truy thu thuế.  

4/ Các trường hợp thuộc đối tượng bị truy nộp thuế quy định tại Mục này mà số tiền thuế bị truy nộp dưới 50.000 đồng thì người nộp thuế không phải nộp số tiền đó.

  II/ Căn cứ để tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

  1/ Đối với trường hợp nêu tại điểm 1 Mục I Phần này thì căn cứ để tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm có sự thay đổi mục đích đã được miễn thuế, xét miễn thuế. 

  Về thuế suất, nếu hàng hóa khi nhập khẩu ban đầu là hàng hóa mới thì áp dụng theo mức thuế suất tại thời điểm có sự thay đổi mục đích của hàng hóa mới; còn nếu hàng hóa khi nhập khẩu ban đầu là hàng hóa đã qua sử dụng thì áp dụng theo mức thuế suất tại thời điểm có sự thay đổi mục đích của hàng hóa đã qua sử dụng.

  Riêng các trường hợp mua xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu ban đầu thuộc đối tượng miễn thuế, xét miễn thuế thì khi thay đổi mục đích sử dụng phải nộp thuế nhập khẩu theo mức thuế suất của xe đã qua sử dụng theo quy định tại thời điểm thay đổi mục đích sử dụng. Trước 1/5/2006 thì mức thuế suất thuế nhập khẩu xe chở người dưới 16 chỗ đã qua sử dụng được áp dụng là 150%; Từ ngày 1/5/2006 thì áp dụng theo mức thuế tuyệt đối quy định tại Quyết định số 69/2006/QĐ-TTg ngày 28/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 05/2007/QĐ-BTC ngày 15/1/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (không áp dụng tiêu chí hay điều kiện nhập khẩu loại xe đặc thù này như loại xe đã qua sử dụng quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/3/2006). Về trị giá tính thuế nhập khẩu: được xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại của hàng hoá, tính theo thời gian sử dụng và lưu lại tại Việt Nam (tính từ thời điểm nhập khẩu theo Tờ khai hải quan đến thời điểm tính lại thuế) và được xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) của trị giá khai báo tại thời điểm đăng ký Tờ khai hải quan. Trường hợp tại thời điểm đăng ký Tờ khai hải quan mà không có trị giá khai báo hoặc trị giá khai báo không đúng với trị giá thực thanh toán thì giao Cục Hải quan nơi làm thủ tục chuyển nhượng xác định lại trị giá khai báo để làm căn cứ tính thuế. 

2/ Đối với trường hợp nêu tại điểm 2 và 3 Mục I Phần này thì căn cứ để tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm đăng ký Tờ khai hải quan trước đây. 

III/ Thời hạn kê khai tiền thuế là trong vòng 10 (mười) ngày, kể từ ngày thay đổi mục đích đã được miễn, xét miễn thuế trước đây nay phải nộp thuế đối với trường hợp nêu tại điểm 1 Mục I Phần này, trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự nhầm lẫn đối với trường hợp nêu tại điểm 2 Mục I Phần này; và kể từ ngày kiểm tra, phát hiện có sự gian lận, trốn thuế đối với trường hợp nêu tại điểm 3 Mục I Phần này. 

Trường hợp thay đổi mục đích sử dụng phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép thì tổ chức, cá nhân không được tự thay đổi mục đích sử dụng trước khi được phép và ngày thay đổi mục đích là ngày được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép. Trường hợp tổ chức, cá nhân tự thay đổi mục đích sử dụng thì ngày thay đổi mục đích là ngày tổ chức, cá nhân tự thay đổi mục đích sử dụng.

IV/ Thời hạn phải nộp số tiền thuế, tiền phạt (nếu có) là trong vòng 10 ngày kể từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ra quyết định về số thuế phải nộp, tiền phạt (nếu có) đối với trường hợp nêu tại điểm 1 Mục I Phần này hoặc kể từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ra quyết định về số thuế phải truy thu, tiền phạt (nếu có) đối với trường hợp nêu tại điểm 2 và 3 Mục I Phần này. 

1/ Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu người nộp thuế thực sự có khó khăn về tài chính và có văn bản đề nghị được nộp số tiền thuế, tiền phạt nêu trên dài hơn 10 ngày thì người nộp thuế phải đăng ký kế hoạch trả số tiền thuế, tiền phạt nêu trên và đồng thời phải có tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng bảo lãnh về số tiền thuế, tiền phạt. Trong thời gian nộp chậm số tiền thuế, tiền phạt thì người nộp thuế mỗi ngày nộp chậm còn phải nộp bằng 0,05% số tiền chậm nộp. Cục Hải quan địa phương nơi người nộp thuế đăng ký Tờ khai hải quan xem xét xử lý việc kéo dài thời hạn trong trường hợp này.

2/ Hồ sơ để áp dụng thời hạn nộp thuế dài hơn 10 ngày:

- Công văn đề nghị được nộp số tiền thuế, tiền phạt dài hơn 10 ngày, trong đó nêu rõ số tiền thuế, tiền phạt, lý do đề nghị, kế hoạch cam kết trả nợ tiền thuế, tiền phạt: 01 bản chính;

- Hồ sơ khai thuế của số tiền thuế, tiền phạt đề nghị cho kéo dài thời hạn nộp thuế hơn 10 ngày: 01 bản photocopy;

- Giấy bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng bảo lãnh về số tiền thuế, tiền phạt: 01 bản chính.

 

                        PHẦN K

HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ THUẾ

 

I/ Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh:

1/ Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài có nợ tiền thuế, tiền phạt đối hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trước khi xuất cảnh từ Việt Nam phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

2/ Cơ quan hải quan có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh biết về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các cá nhân còn nợ tiền thuế, tiền phạt đối hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Nội dung thông báo gồm họ và tên người chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, ngày sinh, quốc tịch, số chứng minh nhân dân/hộ chiếu, cơ quan hải quan nơi quản lý số thuế nợ phát sinh.

3/ Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh sẽ dừng việc xuất cảnh của người xuất cảnh chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế nêu tại điểm 1 trên đây theo đúng quy định tại Điều 53 Luật quản lý thuế. 

II/ Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động :

1/ Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản thực hiện theo quy định tại Điều 54 Luật quản lý thuế và của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về hợp tác xã và pháp luật về phá sản.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân, hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn, hội đồng quản trị công ty cổ phần hoặc tổ chức thanh lý doanh nghiệp chịu trách nhiệm về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp trong trường hợp giải thể.

- Hội đồng giải thể hợp tác xã chịu trách nhiệm về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của hợp tác xã trong trường hợp giải thể. 

- Tổ quản lý, thanh lý tài sản chịu trách nhiệm về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp trong trường hợp phá sản.

2/ Trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế trong trường hợp người nộp thuế chấm dứt hoạt động không thực hiện thủ tục giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật:

2.1/ Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động không theo thủ tục giải thể, phá sản doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ tịch hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần, trưởng ban quản trị của hợp tác xã chịu trách nhiệm nộp phần thuế nợ còn lại. 

2.2/ Hộ gia đình, cá nhân chấm dứt hoạt động kinh doanh chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì phần thuế nợ còn lại do chủ hộ gia đình, cá nhân chịu trách nhiệm nộp.  

2.3/ Tổ hợp tác chấm dứt hoạt động chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì phần nợ thuế còn lại do tổ trưởng tổ hợp tác chịu trách nhiệm nộp. 

III/ Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp:

1/ Trước khi được tổ chức lại, doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2/ Trường hợp doanh nghiệp bị tổ chức lại chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi tổ chức lại thì phải có văn bản xác định nghĩa vụ nộp thuế của từng doanh nghiệp hình thành sau khi tổ chức lại và các doanh nghiệp hình thành sau khi tổ chức lại phải có cam kết bằng văn bản với cơ quan hải quan về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ nộp thuế do doanh nghiệp bị tổ chức lại chuyển giao.

3/ Cơ quan thuế không được cấp mã số thuế cho các doanh nghiệp hình thành sau khi tổ chức lại nếu không có xác nhận bằng văn bản của cơ quan hải quan về việc doanh nghiệp đã thực hiện các quy định tại điểm 2 nêu trên.

4/ Thời hạn nộp thuế của doanh nghiệp hình thành sau khi tổ chức lại thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 55 Luật quản lý thuế.

IV/ Các quy định khác về hoàn thành nghĩa vụ thuế thực hiện theo Luật quản lý thuế và Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007.

 

PHẦN M

QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ; TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN

 

1/ Người nộp thuế được hưởng quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Luật quản lý thuế.

2/ Quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan hải quan, công chức hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Luật quản lý thuế.

3/ Quyền được cung cấp thông tin, tài liệu, hướng dẫn pháp luật thuế của người nộp thuế và trách nhiệm phải cung cấp thông tin, tài liệu, hướng dẫn pháp luật thuế của cơ quan hải quan cụ thể như sau:

- Cơ quan hải quan hướng dẫn pháp luật thuế cho người nộp thuế theo các hình thức: cung cấp thông tin trên trang Web của cơ quan hải quan- http://www.customs.gov.vn; tọa đàm trực tiếp, hỏi đáp; tuyên truyền trên báo, tạp chí, đài truyền thanh, truyền hình, phát hành tờ rơi hoặc có văn bản hướng dẫn chính sách, pháp luật thuế khi người nộp thuế có văn bản yêu cầu. 

- Nội dung hướng dẫn bao gồm các quy định về chính sách thuế, thủ tục quản lý thuế như quy tắc phân loại mã số hàng hóa theo biểu thuế, phương pháp xác định trị giá tính thuế, phương pháp tính thuế, phương thức nộp thuế, thủ tục hồ sơ...; cung cấp thông tin, tài liệu, giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế cho người nộp thuế và các nội dung khác liên quan đến quản lý thuế nhưng không bao gồm những tài liệu, thông tin thuộc bí mật theo quy định của pháp luật.

4/ Quyền được xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của người nộp thuế và trách nhiệm phải xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của cơ quan hải quan cụ thể như sau:

4.1/ Khi có nhu cầu xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình, người nộp thuế phải có văn bản đề nghị chính thức bằng văn bản, trong đó nêu rõ các nội dung: 

- Tên người nộp thuế, mã số thuế; 

- Nội dung yêu cầu xác nhận;

- Tài liệu chứng minh nội dung yêu cầu xác nhận. 

4.2/ Cơ quan hải quan kiểm tra, xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế khi người nộp thuế có văn bản yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật. 

- Trường hợp không xác nhận phải có văn bản thông báo cụ thể lý do không xác nhận;

- Trường hợp cần kiểm tra, đối chiếu lại các thông tin về tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế trước khi xác nhận, cơ quan hải quan gửi thông báo cho người nộp thuế biết lý do chưa xác nhận;

- Thời hạn phải trả kết quả cho người nộp thuế là trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu xác nhận của người nộp thuế.

 

PHẦN N

KHIẾU NẠI VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

 

          I/ Khiếu nại và giải quyết khiếu nại:

          Quyền hạn và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc khiếu nại về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan giải quyết khiếu nại về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thực hiện theo đúng quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật quản lý thuế và pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

          II/ Xử lý vi phạm:

Người nộp thuế, công chức hải quan hoặc cá nhân khác liên quan có vi phạm về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì bị xử lý theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

 

PHẦN P

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

          1/ Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. 

2/ Bãi bỏ Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.  

3/ Những hướng dẫn khác về chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trước đây trái với hướng dẫn tại Thông tư này đều bãi bỏ.

4/ Các nội dung về quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu không được hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo quy định của Luật hải quan, Luật quản lý thuế, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các Luật này. 

          5/ Đối với dự án khuyến khích đầu tư đã được cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư có mức ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cao hơn mức ưu đãi quy định tại Thông tư này thì tiếp tục thực hiện theo mức ưu đãi đó; trường hợp trong giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư quy định mức ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thấp hơn mức ưu đãi quy định tại Thông tư này thì được hưởng mức ưu đãi theo quy định tại Thông tư này cho thời gian ưu đãi còn lại của dự án.

Những dự án được cấp phép trước ngày 1/1/2006 đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt danh mục hàng hoá miễn thuế thì cơ quan hải quan sẽ giải quyết miễn thuế theo danh mục đã được xét duyệt (nếu doanh nghiệp chưa nhập khẩu thì nhập khẩu từ đầu hoặc mới nhập khẩu một phần thì được nhập khẩu tiếp phần còn lại theo đúng quy định ưu đãi thuế tại giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư). Trường hợp chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt danh mục hàng hoá miễn thuế thì doanh nghiệp tự xác định, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai chính xác, trung thực các mặt hàng thuộc diện được miễn thuế theo đúng quy định tại giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư. Nếu phát hiện kê khai không đúng thì sẽ bị truy thu thuế và xử lý theo quy định của pháp luật.

6/ Căn cứ để xác định những dự án được cấp phép kể từ ngày 1/1/2006 đến trước ngày Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ có hiệu lực thi hành thuộc dự án khuyến khích đầu tư là Phụ lục I hoặc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ.

          7/ Đối với Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu (đối với tạm nhập, tái xuất), tái nhập khẩu (đối với tạm xuất, tái nhập), đã đăng ký với cơ quan hải quan trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì vẫn thực hiện theo các quy định trước đây.

 

Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trương Chí Trung

 

 

 

Phụ lục 1:

 

CHỨNG TỪ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu)

 

1/ Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ ngân hàng của bên nhập khẩu sang ngân hàng của bên xuất khẩu để thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ cho bên xuất khẩu theo các hình thức thanh toán phù hợp với thoả thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng.

Chứng từ thanh toán là chứng từ của ngân hàng phục vụ người xuất khẩu báo cho người xuất khẩu đã nhận được tiền hàng xuất khẩu. Trường hợp thanh toán trả chậm, phải có thoả thuận ghi trong hợp đồng xuất khẩu, đến thời hạn thanh toán, người xuất khẩu phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Trường hợp uỷ thác xuất khẩu thì bên nhận uỷ thác xuất khẩu phải được phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng.

2/ Các trường hợp thanh toán sau cũng được coi là thanh toán qua ngân hàng:

 2.1/ Trường hợp hàng hoá xuất khẩu được thanh toán cấn trừ vào khoản tiền vay nợ nước ngoài, người xuất khẩu phải có đủ điều kiện, thủ tục hồ sơ như sau:

- Hợp đồng vay nợ (đối với những khoản vay tài chính có thời hạn dưới 01 năm); hoặc giấy xác nhận đăng ký khoản vay của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (đối với những khoản vay trên 01 năm).

- Chứng từ chuyển tiền của phía nước ngoài vào Việt Nam qua ngân hàng.

Phương thức thanh toán hàng hoá xuất khẩu cấn trừ vào khoản nợ vay nước ngoài phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu.

- Bản xác nhận của phía nước ngoài về việc cấn trừ khoản nợ vay.

- Trường hợp sau khi cấn trừ giá trị hàng hoá xuất khẩu vào khoản nợ vay của nước ngoài có chênh lệch, thì số tiền chênh lệch phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục này.

2.2/ Trường hợp người xuất khẩu hàng hoá, thanh toán tiền hàng hoá xuất khẩu qua ngân hàng nhưng phía nước ngoài uỷ quyền cho bên thứ ba là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thực hiện thanh toán, ngoài việc cung cấp chứng từ thanh toán thì việc thanh toán theo uỷ quyền phải được thể hiện bằng văn bản (trong hợp đồng xuất khẩu; phụ lục hợp đồng hoặc văn bản điều chỉnh thanh toán).

2.3/ Trường hợp phía nước ngoài thanh toán từ tài khoản tiền gửi vãng lai tại Việt Nam thì việc thanh toán phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Chứng từ thanh toán là chứng từ của ngân hàng phục vụ người xuất khẩu báo cho người xuất khẩu đã nhận được tiền hàng xuất khẩu từ tài khoản vãng lai của người mua hoặc người được phía nước ngoài uỷ quyền thanh toán. 

2.4/ Trường hợp người xuất khẩu hàng hoá để bán tại hội chợ, triển lãm ở nước ngoài, nếu thu và chuyển về nước bằng tiền mặt ngoại tệ của nước tổ chức hội chợ, triển lãm, người xuất khẩu phải có chứng từ kê khai với cơ quan hải quan về số ngoại tệ tiền mặt thu được do bán hàng hoá chuyển về nước và chứng từ nộp tiền vào ngân hàng tại Việt Nam.

2.5/ Trường hợp xuất khẩu hàng hoá để trả nợ nước ngoài cho Chính phủ thì phải có xác nhận của ngân hàng ngoại thương về số hàng hoá xuất khẩu đó được phía nước ngoài chấp nhận trừ nợ hoặc xác nhận bộ chứng từ đó được gửi cho phía nước ngoài để trừ nợ.

2.6/ Trường hợp việc thanh toán giữa người xuất khẩu của Việt Nam và phía nước ngoài thực hiện bằng hình thức bù trừ giữa giá trị hàng hoá xuất khẩu hoặc tiền công gia công hàng hoá xuất khẩu với giá trị hàng hoá, dịch vụ mua của phía nước ngoài thì người xuất khẩu phải đáp ứng các điều kiện, thủ tục hồ sơ sau:

- Hàng hoá mua bán giữa người xuất khẩu với bên nước ngoài phải ghi rõ phương thức thanh toán trong hợp đồng xuất khẩu.

- Văn bản xác nhận của phía nước ngoài về số tiền thanh toán bù trừ giữa hàng hoá xuất khẩu với hàng hoá nhập khẩu, dịch vụ mua của phía nước ngoài.

- Trường hợp sau khi thanh toán bù trừ giữa trị giá hàng hoá xuất khẩu và trị giá hàng hoá, dịch vụ nhập khẩu có chênh lệch, số tiền chênh lệch còn lại phải được thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo hướng dẫn tại Phụ lục này.

2.7/ Trường hợp số tiền thanh toán trên chứng từ thanh toán không phù hợp với số tiền phải thanh toán như đã thoả thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng nhưng đứng tên tổ chức, cá nhân phải thanh toán thì xử lý như sau:

- Nếu số tiền thanh toán trên chứng từ thanh toán có trị giá nhỏ hơn số tiền phải thanh toán như đã thoả thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng, thì người xuất khẩu phải giải trình rõ lý do như: phí chuyển tiền của ngân hàng, điều chỉnh giảm giá do hàng kém chất lượng hoặc thiếu hụt (đối với trường hợp này phải có văn bản thoả thuận giảm giá giữa bên mua và bán)... 

          - Nếu số tiền thanh toán trên chứng từ thanh toán có giá trị lớn hơn số tiền phải thanh toán như đã thoả thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng, thì người xuất khẩu phải giải trình rõ lý do như: thanh toán một lần cho nhiều hợp đồng, ứng trước tiền hàng... và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự khai báo này.

2.8/ Trường hợp phương thức thanh toán thay đổi so với phương thức đã được thoả thuận trên hợp đồng xuất khẩu, người xuất khẩu phải cung cấp văn bản thông báo thay đổi hình thức thanh toán của người mua nước ngoài. 

2.9/ Trường hợp chứng từ thanh toán không đúng tên ngân hàng phải thanh toán đã thoả thuận trên hợp đồng nhưng nội dung chứng từ thể hiện rõ tên người thanh toán, tên người thụ hưởng, số hợp đồng xuất khẩu, giá trị thanh toán phù hợp với hợp đồng xuất khẩu đã được ký kết thì được chấp nhận là chứng từ thanh toán hợp lệ.

2.10/ Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh hàng hoá tạm nhập, tái xuất hoặc hàng hoá tạm xuất, tái nhập, nếu trong hợp đồng nhập khẩu và hợp đồng xuất khẩu có qui định người mua hàng trực tiếp thanh toán tiền hàng cho người bán và doanh nghiệp Việt nam chỉ được thanh toán tiền hoa hồng của lô hàng tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập, thì chứng từ thanh toán trong bộ hồ sơ xét hoàn thuế được thay bằng chứng từ thanh toán tiền hoa hồng cho doanh nghiệp Việt Nam.

2.11/ Các trường hợp người mua không thanh toán được tiền hàng do phá sản, bỏ trốn... nên người xuất khẩu không cung cấp được chứng từ thanh toán cho cơ quan hải quan thì người xuất khẩu có văn bản giải trình rõ lý do kèm theo văn bản chứng minh sự việc đã giải trình và phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về giải trình trên.

2.12/ Các trường hợp thanh toán tiền hàng xuất khẩu bằng USD tiền mặt, người xuất khẩu phải xuất trình giấy phép của Ngân hàng Nhà nước về việc cho thu ngoại tệ tiền mặt từ xuất khẩu: ở Trung ương do Vụ Quản lý ngoại hối - Ngân hàng Nhà nước cấp, ở địa phương do Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh biên giới cấp. Việc thu nộp ngoại tệ phải được thực hiện đúng thời hạn qui định trên giấy phép của Ngân hàng Nhà nước. Giấy phép thu ngoại tệ tiền mặt từ xuất khẩu của Ngân hàng Nhà nước cùng xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản về việc nộp ngoại tệ tiền mặt thu được từ xuất khẩu được coi là chứng từ thanh toán hợp lệ cho hợp đồng xuất khẩu. 

2.13/ Trường hợp hàng hoá bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng cho các cơ sở kinh doanh khác tại Việt Nam theo chỉ định của thương nhân nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất, gia công hàng xuất khẩu thì việc thanh toán của thương nhân nước ngoài phải thực hiện qua ngân hàng bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi.

 

 

 

Phụ lục 2:

 

Mẫu số 01: KHAI BỔ SUNG VỀ THUẾ CỦA HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

(Ban hành kèm theo Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu)

------------------

 

1. Tên người nộp thuế khai bổ sung: 

2. Mã số thuế: 

3. Tờ khai hải quan khai bổ sung:  

                   - Số lượng hàng hóa xuất/nhập khẩu đã khai:

                   - Đơn giá đã khai:

                   - Trị giá đã khai:

                   - Mã số hàng hóa đã khai:

                   - Mức thuế suất đã khai:

                    - Xuất xứ đã khai:

                   - Tỷ giá đã khai:

                   - Số tiền thuế đã khai:

                             + Thuế xuất khẩu:

                             + Thuế nhập khẩu:

                             + Thuế tiêu thụ đặc biệt:

                             + Thuế giá trị gia tăng:

4. Thuộc hợp đồng số:

5. Nội dung khai bổ sung:

                   - Số lượng hàng hóa xuất/nhập khẩu: 

                   - Đơn giá:

                   - Trị giá:

                   - Mã số hàng hóa:

                   - Mức thuế suất:

                   - Xuất xứ:

                   - Tỷ giá:

                   - Số tiền thuế phải nộp:

                             + Thuế xuất khẩu:

                             + Thuế nhập khẩu:

                             + Thuế tiêu thụ đặc biệt:

                             + Thuế giá trị gia tăng:

                   - Số tiền thuế chênh lệch:

                   + Thuế xuất khẩu:

                             + Thuế nhập khẩu:

                             + Thuế tiêu thụ đặc biệt:

                             + Thuế giá trị gia tăng:

6. Lý do khai bổ sung:

                                                                             Người khai bổ sung

                                                                               (Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục 02:

Mẫu số 02: VĂN BẢN THÔNG BÁO ẤN ĐỊNH THUẾ CỦA HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

(Ban hành kèm theo Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6 /2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu)

 

		CỤC/CHI CỤC ........

Số .....

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------



		 

		  ......., ngày ..... tháng .... năm 200...





                                                     

QUYẾT ĐỊNH

                        Về việc ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

------------

 

CỤC TRƯỞNG/CHI CỤC TRƯỞNG  .......

 

Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11; Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật quản lý thuế;

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11; Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng ngày 10/5/1997 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị giá tăng ngày 17/6/2003; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt ngày 20/5/1998 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt ngày 17/6/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế giá trị giá tăng ngày 29/11/2005;

          Căn cứ .....            

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1: Ấn định thuế đối với ............ thuộc Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ........... của .............................

          Điều 2: Tổng số tiền thuế ấn định là:

          Bao gồm:

Số tiền thuế xuất khẩu:

Số tiền thuế nhập khẩu:

Số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt:

Số tiền thuế giá trị gia tăng:

          Trong đó: 

          + Tổng số tiền thuế người nộp thuế đã khai:

Bao gồm: 

Số tiền thuế xuất khẩu:

Số tiền thuế nhập khẩu:

Số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt:

Số tiền thuế giá trị gia tăng:

          + Tổng số tiền thuế chênh lệch thiếu:

Bao gồm: 

Số tiền thuế xuất khẩu:

Số tiền thuế nhập khẩu:

Số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt:

Số tiền thuế giá trị gia tăng:

        Điều 3: Lý do ấn định thuế, yếu tố ấn định

Điều 4 : Trong thời hạn ........... kể từ ngày ...... 

....... phải nộp hết số tiền thuế ấn định quy định tại Điều .... Quyết định này. Nếu quá thời hạn ..... kể từ ngày ... thì ngoài việc nộp đủ số tiền thuế còn thiếu ....... bị tính phạt chậm nộp .... từ ngày .... đối với..... 

          Điều 5: ............. có quyền khiếu nại việc ấn định thuế của cơ quan hải quan theo qui định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong thời hạn.... kể từ ngày............ 

 

		Nơi nhận:

-.......;

-......;

- Lưu: .....

		CỤC/ CHI CỤC TRƯỞNG ....

(Ký tên, đóng dấu)



		 

		 





 

                                                               

                                                                   

                                                

 

 

		 Phụ lục 2:

		 



		Mẫu số 03: BẢNG KÊ CÁC TỜ KHAI XUẤT KHẨU CÁC SẢN PHẨM ĐƯA VÀO THANH KHOẢN



		(Ban hành kèm theo Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu)



		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Tên doanh nghiệp:

		 

		 

		 

		 



		Mã số doanh nghiệp:

		 

		 

		 

		 



		Số hồ sơ thanh khoản:

		       Hợp đồng nhập khẩu:

		Hợp đồng xuất khẩu:



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		STT
 

		Số/ Loại hình tờ khai

		Ngày đăng ký

		Ngày thực xuất

		Đơn vị Hải quan đăng ký tờ khai

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)



		 

		(Số/Tên LH viết tắt)

		 

		 

		(Mã Hải quan)

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Ngày … tháng ….năm.....

		………, ngày …… tháng …… năm ……



		Công chức Hải quan kiểm tra, đối chiếu

		Giám đốc doanh nghiệp



		(Ký tên, đóng dấu công chức)

		                                          (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

		 

		 





		 

		 

		 

		 

		 

		Mẫu số 04: MẪU BẢNG BÁO CÁO NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ NHẬP-XUẤT-TỒN

		 

		 

		 

		 

		 



		(Ban hành kèm theo Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu)



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Tên Doanh nghiệp:

		 

		 

		 

		 

		 

		                           Địa chỉ:

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Mã số doanh nghiệp:

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Số hồ sơ thanh khoản:

		 

		 

		 Hợp đồng nhập khẩu:

		 Hợp đồng xuất khẩu:

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		STT

		 

		Nguyên liệu, vật tư  (NL, VT) nhập khẩu

		 

		 

		 

		 

		Nguyên liệu, vật tư đã sử dụng sản xuất sản phẩm xuất khẩu

		 

		     NL, VT xuất trả lại

		Lượng NL, VT tồn cuối kỳ

		Xử lý NL, VT tồn cuối kỳ



		

		Tên/ Mã nguyên liệu, vật tư

		Tờ khai nhập khẩu

		Đơn vị tính

		Tên/ Mã sản phẩm xuất khẩu

		Tờ khai xuất khẩu

		Đơn  vị tính

		Định mức NL,VT (kể cả hao hụt)/ đơn  vị sản phẩm

		 

		Lượng NL, VT sử dụng sản xuất SP XK

		Tờ khai xuất khẩu (số; ký hiệu; ngày đăng ký)

		Lượng NL, VT xuất trả lại 

		

		Thanh khoản tiếp

		Chuyển mục đích khác



		

		

		Số; ký hiệu; ngày đăng ký

		Ngày hoàn thành thủ tục

		Lượng NL,VT nhập khẩu

		Lượng NL,VT tồn đầu kỳ chưa thanh khoản

		

		

		Số; ký hiệu; ngày đăng ký

		Ngày hoàn thành thủ tục hải quan 

		 Lượng sản phẩm xuất khẩu         

		

		

		 

		

		

		

		

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)

		(13)

		 

		(14)

		(15)

		(16)

		(17)

		(18)

		(19)



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Công chức Hải quan kiểm tra, đối chiếu

		 

		 

		 

		 

		 

		Ngày     tháng         năm

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		(Ký tên, đóng dấu công chức)

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Giám đốc doanh nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Ký, đóng dấu, ghi  rõ họ, tên

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Ghi chú:

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		(1)- Cột (6) chỉ áp dụng đối với những tờ khai nhập khẩu NL, VT thanh khoản làm nhiều lần; lượng NL, VT tồn đầu kỳ chưa thanh khoản của lần thanh khoản sau là lượng NL,VT tồn cuối kỳ của lần thanh khoản trước 



		 

		(2)- Cột (15) và (16) chỉ áp dụng đối với những trường hợp xuất trả nguyên vật liệu đủ điều kiện được hoàn thuế nhập khẩu hướng dẫn tại Thông tư này và ngày thực xuất hàng trả lại trước khi nộp 

		 

		 

		 



		 

		hồ sơ thanh khoản.

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		(3)- Lượng NL, VT tồn cuối kỳ tại cột (17)= Lượng NL, VT nhập khẩu tại cột (5) hoặc lượng NL, VT tồn đầu kỳ chưa thanh khoản tại cột (6) - Lượng NL, VT sử dụng sản xuất SP xuất khẩu tại cột (14)- Lượng NL, VT xuất trả lại tại cột (16).





		Mẫu số 05: BÁO CÁO TÍNH THUẾ TRÊN NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ NHẬP KHẨU



		(Ban hành kèm theo Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu)



		Tên Doanh nghiệp:

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Mã số doanh nghiệp:

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Số hồ sơ thanh khoản:

		 

		 

		 Hợp đồng nhập khẩu:

		 

		 

		 

		 

		Hợp đồng xuất khẩu:

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		STT

		Tờ khai nhập khẩu nguyên  liệu, vật tư (NL, VT)

		Tờ khai xuất khẩu

		Lượng NL,VT sử dụng cho SP XK  và xuất trả lại 

		Lượng NL,VT tồn

		Số tiền thuế xin hoàn/ không thu

		Số thuế phải thu hoặc chuyển thanh khoản tiếp

		Ghi chú



		

		Số; ký hiệu, ngày đăng ký

		Ngày thực nhập

		Tên, mã NL,VT

		Đơn vị tính

		Đơn giá tính thuế

		Tỷ giá

		Thuế suất thuế NK 

		Số, ký hiệu; ngày đăng ký

		Ngày thực xuất

		

		

		

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)

		(13)

		(14)

		(15)



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		........................., ngày ............ tháng ............ năm 200....



		 

		 

		Công chức Hải quan kiểm tra, đối chiếu

		 

		 

		 

		Giám đốc doanh nghiệp



		 

		 

		(Ký tên, đóng dấu công chức)

		 

		 

		 

		(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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